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1 Phường Tân Ninh

1
Phòng giao dịch phường Hiệp Ninh - Chi 
nhánh ngân hàng NN&PTNT Tây Ninh

Số 1149, đường CMT8, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. 02763626987 Ngân hàng Tân Ninh

2
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN 
Tây Ninh

313 đường 30/4, Khu phố 22, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

3
Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CN 
Tây Ninh

247 đường 30/4, khu phố 22, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

4
Phòng giao dịch Chợ Mới - Chi nhánh ngân 
hàng NN&PTNT Tây Ninh

Số 124, đường CMT8, khu phố 22, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh.

0276.3813176 Ngân hàng Tân Ninh

5
Phòng giao dịch thành phố Tây Ninh-Chi 
nhánh ngân hàng TMCP Công thương Tây 

Số 341, đường Tua Hai, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. 0276.3810937 Ngân hàng Tân Ninh

6
Phòng giao dịch Cầu Quan-Chi nhánh ngân 
hàng TMCP Công thương Tây Ninh

Số 325, đường CMT8, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh. 0276.3811252 Ngân hàng Tân Ninh

7
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – 
CN Tây Ninh

217-219 đường 30/4, khu phố 15, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

8 Ngân hàng TMCP An Bình - CN Tây Ninh
A3-A4 Trung tâm thương mại, đường 30/4, khu phố 1, 
Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

9
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển VN – 
CN Tây Ninh

492 đường 30/4, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Tân Ninh

10 Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Tây Ninh 360-362 đường 30/4, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Tân Ninh

11
Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ 
Chí Minh (HDBank) – CN Tây Ninh

410 đường 30/4, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Tân Ninh

12 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
374-376-378 đường 30/4, Khu Phố 1, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

13
Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) – CN Tây 
Ninh

324 đường 30/4, khu phố 1, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

14
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 
(Techcombank) - CN Tây Ninh

366-368 đường 30/4, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Tân Ninh

15
Phòng giao dịch phường 3 - Chi nhánh ngân 
hàng NN&PTNT Tây Ninh

Số 358, đường 30/4, khu phố 1, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh.

02763822747 Ngân hàng Tân Ninh

16
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn Tây Ninh

468 đường Cách mạng tháng 8, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng Tân Ninh

17
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - 
Chi nhánh Tây Ninh (ACB Tây Ninh)

Số 448 Đường 30/4, khu phố 1, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

02763717299 Ngân hàng Tân Ninh

18
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 
(PVCOMBANK)

Số 1047 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

02763631484 Ngân hàng Tân Ninh

19 THẾ ANH 264 Lạc Long Quân, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0908570070 ShopeePay Tân Ninh
20 TẠP HOÁ ANH KIỆT 42 Nguyễn Trọng Cát, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0977828285 ShopeePay Tân Ninh
21 Điểm CCDVVT LĐ_Thế Giới Điện Thoại 90 Tua Hai Khu phố 21, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0979211488 Viettel Tân Ninh
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22 Điểm CCDVVT LĐ_Hùng Nhàn (Tua Hai) 38 tua 2 kp21, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0971515415 Viettel Tân Ninh
23 CH Hoàng Gia  CMT8 kp20, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0967484657 Viettel Tân Ninh
24 Điểm CCDVVT LĐ_Thúy Liễu (Đại lý vé 35  kp16, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0975636776 Viettel Tân Ninh

25 ĐBH Phúc Hưng
 Phạm Văn Xuyên Khu phố 6, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

0969825557 Viettel Tân Ninh

26 Điểm CCDVVT LĐ_Nhật Quang 59  kp11, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0979211737 Viettel Tân Ninh
27 CH Quang Phục 332 Lạc Long Quân kp11, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0966921682 Viettel Tân Ninh
28 CHTH_LLQ_Nhà sách Phú Khương 378 Lạc Long Quân kp11, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0918314573 Viettel Tân Ninh
29 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thái Trung 228 TL 10 KP Thạnh Lợi, Phường Bình Minh, tỉnh Tây 0963683537 Viettel Tân Ninh

30 Điểm CCDVVT Cẩm Nhung
228 Nguyễn Hữu Thọ KP Hiệp Thạnh, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

0987257887 Viettel Tân Ninh

31 Điểm CCDVVT LĐ_DN Lê Nhật Tân 903 CMT8 KP Hiệp Bình, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 0984577774 Viettel Tân Ninh

32 CHTH_Thu Hồng
148 Hẻm 77 CMT8 KP Hiệp Bình, Phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

0975295015 Viettel Tân Ninh

33 CH Thanh Sang 72 Phạm Tung kp1, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0354683707 Viettel Tân Ninh
34 CHĐT_ Văn Bảnh 290 CMT8 kp16, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0982812848 Viettel Tân Ninh
35 CHVLXD Phước Hồng Khu phố 12, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0983988009 Viettel Tân Ninh
36 Điểm CCDVVT LĐ_Thế Giới Điện Thoại 90, Tua Hai, kp21, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 0979211488 Viettel Tân Ninh
37 Thế giới Di Động 583 Đường CMT8, KP.2, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 1900232460 Payoo Tân Ninh

38 Thế giới Di Động
Số 1197 Cách Mạng Tháng Tám, KP Hiệp Nghĩa, Phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

1900232460 Payoo Tân Ninh

39 Thế giới Di Động
229 Cách Mạng Tháng 8, Khu Phố 16, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

1900232460 Payoo Tân Ninh

40 FPT Shop
Số 619  Cách Mạng Tháng 8(Cách UBND P.200m), Khu 
Phố 2, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

18006601 Payoo Tân Ninh

41 FPT Shop
Số 1089 - 1091 Cách Mạng Tháng Tám(Chợ Bắp), Phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

18006601 Payoo Tân Ninh

42 FPT Shop 867 Cách Mạng Tháng 8 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 18006601 Payoo Tân Ninh
43 Điện máy Chợ Lớn 176 KP4 30 tháng 4 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 02763535999 Payoo Tân Ninh

44 Winmart+
Số 06, KP.3 Hoàng Lê Kha , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Payoo Tân Ninh

45 Winmart+ 228 CMT8 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
46 Pharmacity 364 Đường 30/4 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
47 Pharmacity 148 Trương Quyền , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh

48 Pharmacity
637-639 Cách Mạng Tháng 8 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

Payoo Tân Ninh

49 Pharmacity 102 Võ Thị Sáu , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh

50 CELLPHONES
595 - 597 Cách Mạng Tháng Tám , Phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

51 CELLPHONES
855 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Hiệp Bình, Phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

Payoo Tân Ninh
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52 Hoàng Hà Mobile
585 Cách Mạng Tháng Tám, KP6, Phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

53 Phong Vũ 762 CMT8 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
54 Bách Hóa Xanh Khu phố 18, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh

55 Bách Hóa Xanh
Thửa đất số 01 tờ bản đồ số 27 (182 Võ Thị Sáu), Phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

56 Bách Hóa Xanh Khu phố 20, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh

57 Bách Hóa Xanh
9-11 Hẻm 42 Cách Mạng Tháng Tám , Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

58 Bách Hóa Xanh Khu phố 12, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh

59 Bách Hóa Xanh
Thửa đất số 163 122 Tờ bản đồ số 13 và thửa đất 102 , 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

60 F88 351 đường 30/4 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
61 Di Động Việt 572 Cách Mạng Tháng 8 , Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
62 Nhà thuốc An Khang Khu phố 11, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân Ninh

63 Nhà thuốc An Khang
Nguyễn Văn Rốp Khu phố 8, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

19001572 Payoo Tân Ninh

64 Nhà thuốc An Khang Khu phố Hiệp Bình, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân Ninh

65 Nhà thuốc An Khang
79 Võ Văn Truyện khu phố 16, Phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

19001572 Payoo Tân Ninh

2 Phường Bình Minh
1 ĐT TÙNG NGỌC MINH 370 KP Ninh Thành, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0988619719 ShopeePay Tân Ninh
2 Điểm CCDVVT LĐ _Lâm Thị Minh Hiếu 228 TL 10 KP Thạnh Lợi, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0981777757 Viettel Tân Ninh
3 CCDVVT L Đ_CHDĐ Tuấn Vĩ 241 Lộ 10 KP Thạnh Hiệp, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0987245282 Viettel Tân Ninh
4 CHDD PHAN LONG 932 785 KP Thạnh Đông, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0966999157 Viettel Tân Ninh
5 CHTH Tuấn Hà  TL793 KP Thạnh Hiệp, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0984511994 Viettel Tân Ninh
6 Mai Quỳnh Thạnh Tân  Đường Lộ 10 KP Thạnh Lợi, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0979131301 Viettel Tân Ninh
7 CHDĐ Thống Nhất 222 Tỉnh Lộ 793 KP Tân Lập, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0984841331 Viettel Tân Ninh
8 Điểm CCDVVT LĐ_Võ Thanh Hùng 460 Bời Lời KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0977832492 Viettel Tân Ninh
9 ĐB Vương Minh 55 ĐS9 KP Ninh Tân, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0979213308 Viettel Tân Ninh

10 CTVTD_DANH (Điện lực thành phố) 6 ĐS11 Bời Lời KP Ninh Thọ, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0989968496 Viettel Tân Ninh
11 CHDĐ Trung Dũng 412 Bời Lời KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0976679952 Viettel Tân Ninh
12 Trần Lâm Đại 54A hẻm 68, Điện Biên Phủ KP Ninh Tân, Phường Bình Minh, t 0978527772 Viettel Tân Ninh
13 CHTH Kim Bình  Bời Lời KP Ninh Lộc, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0987258330 Viettel Tân Ninh
14 CHĐT Tùng Ngọc Minh  Trần Phú KP Ninh Thành, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0988619719 Viettel Tân Ninh
15 CHDĐ Phương Vũ 413 QL22B KP Bình Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0977129276 Viettel Tân Ninh
16 CH Thanh Hùng 2 435 Bời Lời KP Ninh Tân, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0975868575 Viettel Tân Ninh
17 CHDD Nguyễn Tấn 217 B Trần Phú KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0326159857 Viettel Tân Ninh
18 CHTH Kim Oanh TD 335 Trần Văn Trà KP Kinh tế, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0965491844 Viettel Tân Ninh
19 Điện Máy Thành Tấn 152 tl KP Ninh Thành, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0359877759 Viettel Tân Ninh
20 YOGA Huỳnh Duyên 3 ĐS 14 Bời Lời KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0974546456 Viettel Tân Ninh
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21 CH Minh Phương Trần văn Trà KP Giồng Tre, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0973728292 Viettel Tân Ninh
22 CHDĐ Thống Nhất 222, Tỉnh Lộ 793, KP Tân Lập, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0984841331 Viettel Tân Ninh
23 CH Hoàng Phát 282, TL 793, KP Tân Lập, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0962714857 Viettel Tân Ninh
24 CHDĐ Phương Vũ 413, QL22B, KP Bình Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0977129276 Viettel Tân Ninh
25 Điểm CCDVVT LĐ_Võ Thanh Hùng 460, Bời Lời, KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0977832492 Viettel Tân Ninh
26 Điểm CCDVVT LĐ_Thành Thống 246, 793, KP Tân Lập, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0967937936 Viettel Tân Ninh
27 CHDĐ Trung Dũng 412, Bời Lời, KP Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0976679952 Viettel Tân Ninh
28 CHDĐ Duy Linh 215 Trần Văn Trà KP Giồng Tre, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh0976480007 Viettel Tân Ninh
29 CHDĐ Ninh Trung 627, Bời Lời, Ninh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 0978339339 Viettel Tân Ninh
30 Thế giới Di Động Thửa đất 2300, tờ bản đồ số 02 lô 10 Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh1900232460 Payoo Tân Ninh
31 Thế giới Di Động Thửa đất 319 và thửa đất 320, Tờ bản đồ số 42 Khu phố Ninh Trung, Ph1900232460 Payoo Tân Ninh
32 Bách Hóa Xanh KP Thạnh Trung, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
33 Bách Hóa Xanh Đường Bời Lời , Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
34  thegioismartphone (TPFmobifone) Số 282 đường 793, KP Thạnh Hiệp, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
35 Thống Nhất 220 đường 793, KP Tân Lập, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Ninh
36 Nhà thuốc An Khang Bời Lời, Khu phố Ninh An, Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân Ninh
3 Phường Ninh Thạnh

1 CHDĐ Tấn Đạt
283 Điện Biên Phủ KP Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

0987805496 Viettel Tân Ninh

2 CHDĐ Trung Dũng 2 32A ĐBP KP Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây 0989452552 Viettel Tân Ninh
3 CCDVVT LĐ_CHTH Hạnh Phúc 255 KP Ninh Hòa, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0977658047 Viettel Tân Ninh

4 CH Lâm Hân
421C Bời Lời KP Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

0979000909 Viettel Tân Ninh

5 CH Ngọc Thảo 18 ĐBP KP Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây 0976344859 Viettel Tân Ninh

6 CHDĐ Tấn Đạt
283, Điện Biên Phủ, KP Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh , 
tỉnh Tây Ninh

0987805496 Viettel Tân Ninh

7 Nguyễn Tấn Đạt
Số 281 Điện Biên Phủ khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Payoo Tân Ninh

8
Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi 
nhánh Tây Ninh

Khu phố Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. 
Trụ 95

0908520291
Ngân hàng Công 

thương 
DMC

9
Ngân hàng Công thương VN- CN Tây Ninh 
(PGD Chà Là)

Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. 
Trụ 15/1/5t

02763761841
Ngân hàng Công 

thương 
DMC

10 Lê Thành Đạt
Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 
(Trụ 114/12/7t)

0374709766 Viettel DMC

11 Tiệm Vàng Kim Thoa
Khu phố Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 
(T 98/1P/1p)

0989677899 Viettel DMC

12 Thành Sim Mobile Khu phố Ninh An, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0981817871 Viettel DMC

13 CHTH _ THANH NHÂN
SN 38, Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

0988099178 Viettel DMC

14 Điểm bán sim card Út Thiện Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0977674136 Viettel DMC
15 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Yến Nhi Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0869686957 Viettel DMC
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16 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thị Thảo
SN 239, KP Ninh Hưng 2, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh (Cửa hàng điện thoại Thành Sim Trụ 46/1/7p)

0865515251 Viettel DMC

17 Điểm CCDVVT LĐ Đinh Thành Linh
SN 02, Kp Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 
(Trụ 13B/3)

0353616161 Viettel DMC

18 Cửa hàng điện thoại di động Thành
1207 khu phố Ninh An, Phường Ninh Thạnh, Tỉnh Tây 
Ninh, VN - Trụ 110/7

0981817871 Viettel DMC

19 Bách Hóa Xanh
Khu phố Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. 
Trụ 97

1900545478 Payoo DMC

20 Bách Hóa Xanh
Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh, , tỉnh Tây 
Ninh. Trụ 43

1900545478 Payoo DMC

21 Thế giới Di Động
Khu phố Ninh Hiệp, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. 
Trụ 99B/4

1900545478 Payoo DMC

22 Thế giới Di Động
Khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh. Trụ 7

1900545478 Payoo DMC

23 Tiệm internet Dương Thành
1406 Đường 781, Khu phố Ninh Thuận, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh (Trụ 86b)

0369096589 ShopeePay DMC

24 Tiệm uốn tóc Kim Oanh
19 Hẻm 3 - 3  Ấp Ninh Hiệp, Phường Ninh Thạnh Dương 
Minh Châu Tây Ninh (Trụ 99b/3/6)

0963400040 ShopeePay DMC

25 Cửa Hàng Điện Thoại Thanh Tiền
Đường 784, Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh (Trụ 6 cổng khu công nghiệp)

0907050675 ShopeePay DMC

26 Cửa Hàng Điện Thoại Hồng Vân MoBile
Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 
(T.28 tuyến 476HT)

0387708772 ShopeePay DMC

27 CH Tạp Hoá Kim Cơ
84 Đường Ninh Phú, Khu phố Ninh Phú, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh ( quán nước mía Trụ 114/14)

0982887252 ShopeePay DMC

4 Phường Gò Dầu
1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt NamÔ 2, KP Rạch Sơn, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, VN, T198/1/4T0918852252Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc PhátGò Dầu
2 Ngân Hàng TMCP Quân Đội Tây Ninh - PGD GSố 195 Đường Xuyên Á, KP. Nội Ô B, Phường Gò Dầu, Tây Ninh0344215789 Ngân hàng Quân đội Gò Dầu
3 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh TrKhu phố 4, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, VN T229/1P. 0937838892Ngân hàng  TMCP Sài Gòn Thương TínGò Dầu
4 Agribank Chi nhánh Gò Dầu Tây Ninh 270 Quốc lộ 22B, Khu phố Nội Ô A, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.0946578008 Ngân hàng Agribank Gò Dầu
5 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây NinhKP2, KP Nội ô A, TTGD, Gò Dầu, TN. T222 0987554587Ngân hàng  TMCP Đầu tư và Phát triGò Dầu
6 Ngân Hàng TMCP An Bình - CN Tây Ninh Ô2/263, KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh 0944117459 Ngân hàng  TMCP An Bình Gò Dầu
7 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Tây NinhKP Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, VN, T213 0909887599 Ngân hàng Công thương Gò Dầu
8 Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Vệt Nam - Chi nhánh Tây Ninh - PGD GÔ2/13 KP Thanh Hà, TTGD, GD, TN. T54/114B/1/9T. 0913177916 Ngân hàng Ngoại thương Gò Dầu
9 Nguyễn Thị Như Ý Ô1/108 Lê Hồng Phong, KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T209/110965450088 Viettel Gò Dầu

10 Điểm Bán_Trần Minh Phúc Ô 2/49A, QL22B KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T217/1/2P0987805790 Viettel Gò Dầu
11 CHDT Lê Nguyễn Ô 2/263A QL22B KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T217/1/6T  098465775609893681050987366710 Viettel Gò Dầu
12 Điểm bán_Nguyễn Quốc Cường Số nhà 03, Đường QL22B, KP. Nội Ô, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T182B/1/4P 09184560810969365292 Viettel Gò Dầu
13 CHTH_Hồng Diễm Số nhà KP2/93 Đường QL 22B, KP Nội Ô, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T182B/1/4P0909853108 Viettel Gò Dầu
14 Điểm bán Trần Thu Vy Số nhà 252, Đường QL 22, KP. Nội Ô, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T182B/1/4P0909853108 Viettel Gò Dầu
15 Điểm bán Thủy Phú KP. Thanh Bình, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T175/27B 0965561420 Viettel Gò Dầu
16 Điểm CCDVVT LĐ _ Ngô Thế Hiển KP. Thanh Bình A, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T175/30B/4 0799945333 Viettel Gò Dầu
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17 NGÔ ĐÌNH THẢO KP. Thanh Bình B, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T234/7B 0963052592 Viettel Gò Dầu
18 Điểm CCDVVT LĐ _Nguyễn Thị Xuân DungSố 4/166, KP. Nội Ô B, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T180 0918884458 Viettel Gò Dầu
19 Phòng Khám Bác Sĩ Thái Số 54, QL22, KP Thanh Bình A, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T175/160975602792 Viettel Gò Dầu
20 Phước Thành 256 Khu phố 4, Phường Gò Dầu, Tây Ninh Trụ 180 0918884458 ShopeePay Gò Dầu
21 Thanh Nước Đá Khu phố 3/269, Phường Gò Dầu, Tây Ninh 0935111742 ShopeePay Gò Dầu
22 Thanh Ngân Số 11, Đường Lê Hồng Phong, KP. Rạch Sơn, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
23 Tùng Apple 15 291 QL 22, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
24 Net New Game 3 Ô1 Hùng Vương, KP. Thanh Bình A, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
25 PHỤ KIỆN LIÊN BANG 12_148 B Đường Hùng Vương, KP. Thanh Bình, Phường Gò D 0398600099 ShopeePay Gò Dầu
26 Nét Chip Chip Khu Phố 3/54 A, Nội Ô, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
27 Cửa hàng thiết bị di động Thế Hiển 30 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Gò Dầu, Tây Ninh 0799945333 ShopeePay Gò Dầu
28 Lê Nguyễn Ô2/263a KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
29 Nét 111 Ô 1/111 , KP. Thanh Bình A, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
30 CH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HỮU THỌ STORE1/11A Đường Hùng Vương, Phường Gò Dầu, Tây Ninh (QL22B) ShopeePay Gò Dầu
31 Đại lý Thu ngân tiền điện KP. Rạch Sơn, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
32 Net Subin (Tây Ninh) Số 202 Hùng Vương, KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
33 Vay Tiêu Dùng 125, Trường Chinh, KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
34 Thế giới Di Động KP. Rạch Sơn, Phường Gò Dầu, Tây Ninh 0397339778 Payoo Gò Dầu
35 F88 Khu phố 4, Nội Ô B, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. Trụ 226 0981749464 Payoo Gò Dầu
36 Thế giới Di Động Khu phố 1, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T220 0901203040 Payoo Gò Dầu
37 FPT Shop Ô 2/227 KP. Thanh Hà, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. (Gần UB thị trấn)0907004647 Payoo Gò Dầu
38 Bách Hóa Xanh KP4, Kp Nội Ô B, Phường Gò Dầu, TN. T229/1P. 0396146758 Payoo Gò Dầu
39 Lê Đại Dương Nhân viên Viettel 0868632764 Viettel Gò Dầu
40 Ngô Lâm Hạnh Nhân viên Viettel 0969088818 Viettel Gò Dầu
41 Lê Lâm Hồng Loan Nhân viên Viettel 0968192968 Viettel Gò Dầu
42 Lâm Kim Mến Nhân viên Viettel 0969886123 Viettel Gò Dầu
43 Lục Thị Yến Nhân viên Viettel 0966745552 Viettel Gò Dầu
44 Phan Văn Y Nhân viên Viettel 0868632768 Viettel Gò Dầu
45 Nguyễn Hồng Cẩm Quyên Nhân viên Viettel 0378071737 Viettel Gò Dầu
46 Nguyễn Trọng Nghĩa Nhân viên Viettel 0963666852 Viettel Gò Dầu
47 Lê Văn Phụng Nhân viên Viettel 0332944899 Viettel Gò Dầu
48 Đặng Hoàng Ân Nhân viên Viettel 0967505291 Viettel Gò Dầu
49 CHDT Hiếu MOBILE Trâm vàng 2 , Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T151/10/1/3  09892115150933331908 Viettel Gò Dầu
50 Quầy Thuốc Tây Xuyên Á Trâm vàng 2, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T151/8 0397361616 Viettel Gò Dầu
51 Như Hân Mobile Đường Hồng Phúc, Trâm vàng 2, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T161/17B/5T 09654717710983708078 Viettel Gò Dầu
52 CHDT Hiếu MOBILE Trâm vàng 2, Phường Gò Dầu, Tây Ninh. T151/10/1/3 0989211515 ShopeePay Gò Dầu
53 Net Phước Thịnh (Tây Ninh) Xóm Mới, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
54 Đại Lý Phân Bón Quốc Thịnh Rỗng Tượng, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
55 Quầy Thuốc Xuyên Á Trâm Vàng, Phường Gò Dầu, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
56 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh - Cửa HKP Trâm Vàng 2, Phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, VN. T161/2B0865018107 Payoo Gò Dầu
57 CHĐT HÀ KHỞI Kp Bình Nguyên 2, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 0372727686 Viettel Trảng Bàng
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58 CHĐT HÀ KHỞI Kp Bình Nguyên 2, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 0372727686 Viettel Trảng Bàng
59 ĐIỆN TỬ HÀ CẦU Kp Chánh, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 0967755696 Viettel Trảng Bàng
5 Phường Gia Lộc
1 Agribank Chi Nhánh Gò Dầu Tây Ninh - Phòng Giao DKP Suối Cao A, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh - T54/2/1. 0918808079 Ngân hàng Nông nghiệp Gò Dầu
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây NinhPhước Đức, Phước Đông, GD, TN. T42/4S 0909149551Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tri Gò Dầu
3 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN CN KCN TrSố 42, Ấp Phước Đức, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh, VN, T42/34.0919013009 Ngân hàng Công Thương Gò Dầu
4 CHĐT - ADAM STORE Phước Đức, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T42/1/10P 0975474574 Viettel Gò Dầu
5 Điểm Bán Bích Tuyên Cây Trắc, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T54/33 0868632782 Viettel Gò Dầu
6 HẢI ĐẠI STORE Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T42/25 0971171192 Viettel Gò Dầu
7 CHDT Phát Lộc DT 782, Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T42/4T 0909422221 Viettel Gò Dầu
8 Điểm bán Hồng Phương Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T42/27 0989609269 Viettel Gò Dầu
9 ĐIỂM BÁN KIM OANH Suối Cao B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T81A 0985085353 Viettel Gò Dầu

10 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Văn Thọ (Hoàng Phong 2)Tổ 17, Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. T42/38/1/1P 0931252999 Viettel Gò Dầu
11 PHƯƠNG VY Cây Trắc, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
12 Phát Lộc ĐT Số 238, Đường 782, Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
13 Hải Đăng Khương 44 Đường Nông Trường, Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
14 CH PHUONG NAM Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
15 PHÁT ĐẠT LAND Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
16 HPC 2 Store Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
17 HẢI ĐẠI Store 310 Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
18 CHUYỂN TIỀN NHANH 11 Đường 782, Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
19 Net Minh Trí 3 (Tây Ninh) Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
20 Samsung Hoàng phong Tổ 17, Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
21 NGỌC LAN 18 Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
22 NÉT NGỌC ANH Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
23 Net Hai Sơn (Tây Ninh) Suối Cao A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
24 Net Hoàng Huy (Tây Ninh) Suối Cao A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
25 Điểm bán sim card Phú Tổ 7, Phường Gia Lộc, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
26 F88 315 Suối Cao A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh 02767304388 Payoo Gò Dầu
27 Thế giới Di Động 312 Tổ 3, Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh Payoo Gò Dầu
28 Bách Hóa Xanh Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. Trụ 15 0824859681 Payoo Gò Dầu
29 Bách Hóa Xanh 307 Đường 782, Phước Đức, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. Trụ 42/1 (Gần Ng0343313723 Payoo Gò Dầu
30 Thế giới Di Động 28 DT782, Phước Đức, Phường Gia Lộc, Tây Ninh Payoo Gò Dầu
31 Thế giới Di Động Số 32 DT782, tổ 12, Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. Trụ 42/36b0345617219 Payoo Gò Dầu
32 FPT Shop Số 247, Đường 782, Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tây Ninhh (Gần Ng0708220195 Payoo Gò Dầu
33 Bách Hóa Xanh Phước Đức B, Phường Gia Lộc, Tây Ninh. Trụ 42/36/1/4P 0398782936 Payoo Gò Dầu
34 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Lam Kp Lộc Trát, Phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh 0977346582 Viettel Trảng Bàng
35 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG KP Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh 0981438732 Viettel Trảng Bàng
36 Phan Quốc Hưng Kp Gia Lâm, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0967919519 Viettel Trảng Bàng
37 Tạp hóa 7 Ron Khu phố Tân Lộc, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
38 Tạp hóa mỹ Khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
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6 Xã Phước Thạnh
1 Ngân Hàng TMCP Công Thương VN CN KCN TrSố 147, Bàu Vừng, Xã Phước Thạnh, Tỉnh Tây Ninh, VN, T132B.0919900287 Ngân hàng Công Thương Gò Dầu
2 CHTH _ THANH NHÂN 38 Đá Hàng, Phước Thạnh, Tây Ninh 0988099178 Viettel Gò Dầu
3 HỚT TÓC THANH LIÊM 175 Tầm Lanh, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 190/38 0384146261 Viettel Gò Dầu
4 CHĐT Thuận Hoà (Điểm CCDVVT LĐ_Vũ Thị H92 - QL22, Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 128 0979900846 Viettel Gò Dầu
5 QUẦY THUỐC THỊNH THÀNH Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 128/1 0975041017 Viettel Gò Dầu
6 Điểm CCDVVT LĐ - Lâm Thị Nguyện Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh 0988373157 Viettel Gò Dầu
7 CHĐT_ Nguyễn Thị Thu Trang QL22, Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 126/1  03931013570917398875 Viettel Gò Dầu
8 CHĐT Hoài Phúc (Hoài Phong) Phước Đông, Phước Thạnh, Tây Ninh. T42/28  09895531520969232792 Viettel Gò Dầu
9 CHĐT Anh Tuấn Mobile Phước Hội, Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh. T42/65/92a 0945299529 Viettel Gò Dầu

10 CH TINH DẦU MỸ PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KIKOĐá Hàng, Phước Thạnh, Tây Ninh. T82/2P 0382372892 Viettel Gò Dầu
11 THUỐC TÂY -Thanh Ngọc Số 41 Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 126/5A 0939047027 ShopeePay Gò Dầu
12 CHĐT Thuận Hoà Ngã 3 Gò Chùa - QL22, Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 1280979900846 ShopeePay Gò Dầu
13 HIẾU NGHĨA Xóm Mía, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 126/23/7  09098286850707907358 ShopeePay Gò Dầu
14 Cửa Hàng Phương Nam Tổ 5, Phước Tây, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 42/65/94/22B  09752994520985689092 ShopeePay Gò Dầu
15 Net Hữu Đức (Tây Ninh) Ấp Giữa, Hiệp Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
16 Ngọc Bích Ấp Giữa, Hiệp Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
17 Tạp Hóa Thu Ngân 63 Cây Da, Phước Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
18 Net Thanh Hùng Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
19 Di Động Smartphone Số 66, QL 22B, Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 126/1 ShopeePay Gò Dầu
20 Điện Tử & Internet Gia Luận Phước Bình A, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 128/97 0978438901 ShopeePay Gò Dầu
21 Đtdđ thành tuấn 188 Phước Hội, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 42/65/88 0973769292 ShopeePay Gò Dầu
22 Bách Hóa Xanh Tổ 15 Cây Nính, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 121/B/1/3T (Gần Chợ Ph0985436643 Payoo Gò Dầu
23 DI ĐỘNG SMART PHONE Tổ 7, Bàu Vừng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 126 0393101357 Payoo Gò Dầu
24 Thế giới Di Động Thửa đất số 330, tờ bản đồ số 59, Đá Hàng, Phước Thạnh, Tây Ninh Payoo Gò Dầu
25 Bách Hóa Xanh Đá Hàng, Phước Thạnh, Tây Ninh. Trụ 83 (Ngã Tư Vên Vên) 0373226525 Payoo Gò Dầu
26 Bách Hóa Xanh Phước Hội A, Phước Thạnh, GD, TN. T42/65/97. 0396146758 Payoo Gò Dầu
7 Thạnh Đức 230
1 Điểm bán thẻ cào Yến Nhi 352, QL22, Cẩm Bình, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 127A/1/14P 0979721747 Viettel Gò Dầu
2 CHTH_Anh Hà Ấp Rộc, xã Thạnh Đức, Tây Ninh (kế bên tạp hóa Tuấn Dung) 0989243622 Viettel Gò Dầu
3 CHĐT THANH PHONG Ấp Rộc, xã Thạnh Đức, Tây Ninh. T75/23 0372379692 Viettel Gò Dầu
4 Điểm CCVVLĐ_Nguyễn Thị Lệ Dung 318 QL22, Bến Đình, xã Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 30/1/2A 0389697376 Viettel Gò Dầu
5 CHĐT DŨNG CHINH (Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)324 QL22, Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 30/1/1A  09611521520976304552 Viettel Gò Dầu
6 Điểm bán Mai Thảo Số 53, Tổ 30, Trà Võ, Thạnh Đức, Tây Ninh. T30/7/14  09724085080397209454 Viettel Gò Dầu
7 Điểm CCDVVT LĐ _ Trần Vi Khánh Số 124, QL22, Bông Trang, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 53 0327168761 Viettel Gò Dầu
8 CHĐT Anh Chinh (Lê Quốc Bảo) Bến Đình, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh. T30/1/1A 0961152152 Viettel Gò Dầu
9 CHĐT THANH PHONG Ấp Rộc, xã Thạnh Đức, Tây Ninh. T75/23 0372379692 ShopeePay Gò Dầu

10 Điện Thoại PHƯỚC ĐẠT Quốc lộ 22, Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh 0917839445 ShopeePay Gò Dầu
11 PHẠM HỮU Cầu Sắt, Thạnh Đức, Tây Ninh 0931132363 ShopeePay Gò Dầu
12 Quân cà phê 87 QL22B Bông Trang, Thạnh Đức, Tây Ninh 0988037444 ShopeePay Gò Dầu
13 Cửa Hàng Di Động Dũng Chinh Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh 0961152152 ShopeePay Gò Dầu
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14 Thuỳ Linh Bến Rộng, Thạnh Đức, Tây Ninh 0978005892 ShopeePay Gò Dầu
15 Tạp hoá Út Hiền 1182 Tổ 24, Cẩm Bình, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 139/9/1P  09458887900978320979 ShopeePay Gò Dầu
16 Tạp Hóa Ân ( 0964123397) Tổ 4 Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh 0964123397 ShopeePay Gò Dầu
17 NGỌC TRINH Chợ Cẩm Giang, Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh 0977348606 ShopeePay Gò Dầu
18 Cửa Hàng Điện Thoại Thanh Vân Chợ Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh 0971414301 ShopeePay Gò Dầu
19 Nét Hải Sơn 221, Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
20 Cửa Hàng Huyền Trân Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
21 YẾN NHI QL 22B Cẩm Bình, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
22 Cửa hàng Sạp chợ Cẩm Long, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
23 Nét Gia Khiêm Quốc Lộ 22B, Cẩm An, Thạnh Đức, Tây Ninh 0973245363 ShopeePay Gò Dầu
24 NGỌC ÁNH Cẩm An, Thạnh Đức, Tây Ninh 0973245363 ShopeePay Gò Dầu
25 Tiệm điện Tuấn Anh Số 221, Ấp Rộc B, Thạnh Đức, Tây Ninh 0362301702 ShopeePay Gò Dầu
26 Điểm Thu Hộ Tuấn Anh Ấp Rộc, Thạnh Đức, Tây Ninh 0362301702 ShopeePay Gò Dầu
27 KIKO Ngã 4 Trà Võ, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
28 DI ĐỘNG SMARTPHONE Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
29 Di Động Smartpone 318 Quốc Lộ 22B, Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
30 Huyền Phương Bến Mương, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
31 INTERNET HÙNG CƯỜNG 2 Bến Mương, Thạnh Đức, Tây Ninh 0978988430 ShopeePay Gò Dầu
32 Nét Thanh Nhàn Bến Mương, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
33 Điểm Bán Card Bông Trang, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
34 đại lý internet lê quang Số nhà 124, Đường Long, Thạnh Đức, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
35 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 292, Tờ bản đồ số 60, Bến Mương, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 280398782936 Payoo Gò Dầu
36 DI ĐỘNG SMARTPHONE Bến Đình, Thạnh Đức, Tây Ninh 0389697376 Payoo Gò Dầu
37 CHDT SMART PHONE Số 124 Bông Trang, Thạnh Đức, Tây Ninh 1900545478 Payoo Gò Dầu
38 Bách Hóa Xanh Cẩm Thắng, Thạnh Đức, Tây Ninh. Trụ 173 (Đối diện Chợ Cẩm Giang)1900545478 Payoo Gò Dầu
8 Phường Trảng Bàng
1 Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - tỉnh Tây Ninh29-31 Khu phố Lộc Thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2763880152 Ngân hàng Agribank Trảng Bàng
2 Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - tỉnh Tây NinhKhu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2763880421 Ngân hàng Agribank Trảng Bàng
3 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank)Số 22 - Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2763809989 Ngân hàng HDBank Trảng Bàng
4 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - PGD TrKhu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 027 6389 9697 Ngân hàng Sacombank Trảng Bàng
5 Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) - CN Tr24 -25 tỉnh lộ 6 - Khu phố Thương mại Mai Anh, phường Trảng B2763538668 Ngân hàng Vietcombank Trảng Bàng
6 Ngân hàng Á Châu (ACB) - CN Trảng Bàng 21 - 22, Khu Phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 027 6389 9697 Ngân hàng Á Châu Trảng Bàng
7 Ngân hàng Công thương (Vietinbank) - CN Tr236 Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 2763880144 Ngân hàng Vietinbank Trảng Bàng
8 ĐIỂM VTPRO Bích Như Lộc Tiến, Kp Lộc Du, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh  0869928892 Viettel Trảng Bàng
9 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Văn Tùng Nguyễn Du, Kp An Quới, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0967180821 Viettel Trảng Bàng

10 Điểm CCDVVT LĐ - Huỳnh Thanh Tuấn 280, Nguyễn Du, KP Hòa Hội, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh0366370895 Viettel Trảng Bàng
11 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Thị Kiều Phương Nguyễn Du, Kp An Lợi, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0975479961 Viettel Trảng Bàng
12 ĐIỂM CCDVVT LĐ - Võ Thị Huyền Linh Kp An Quới, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0964058577 Viettel Trảng Bàng
13 Điểm Bán Nhất Thiên Kp An Hội, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0964318909 Viettel Trảng Bàng
14 ĐIỂM THU HỘ TRÚC MAI Kp An Hội, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0971729614 Viettel Trảng Bàng
15 Dương Thị Huỳnh Nga Kp An Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0977843865 Viettel Trảng Bàng
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16 Khương Văn Thiện Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0868632844 Viettel Trảng Bàng
17 Nguyễn Thị Yến Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0344830507 Viettel Trảng Bàng
18 PHẠM MINH PHÚC Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0971971727 Viettel Trảng Bàng
19 Thế giới Di Động Số 10 QL22, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
20 Thế giới Di Động Số 145 QL22, Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Trảng Bàng
21 Thế giới Di Động Số 3435 - 3437 QL22 phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
22 Thế giới Di Động Số 180 QL22, Khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Trảng Bàng
23 Thế giới Di Động Khu phố An Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
24 FPT Shop Số 200 - 202 QL22 (Đối diện chợ mới Trảng Bàng) phường Trảng B1900545478 Payoo Trảng Bàng
25 Bách Hóa Xanh Ngã 3 chợ Hai Châu, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
26 Bách Hóa Xanh Khu phố An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
27 Bách Hóa Xanh Khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
28 Cửa hàng điện máy Tâm 02C Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
29 F88 ĐT6, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
30 Cellphones 214 QL22, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
31 Bé Nghi Khu phố Hòa Bình 3, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
32 Thuốc tây Vạn Phước 94 Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
33 Phụ tùng Đức Thành 52 Nguyễn Văn Rốp, Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
9 Phường An Tịnh
1 Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - CN Lộc HKhu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Trảng Bàng
2 Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) - CN KCN TrĐường số 13 KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Trảng Bàng
3 Ngân hàng Công thương (Vietinbank) - CN Lộc HKhu phố Lộc Tân, phường Lộc Hưng, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Trảng Bàng
4 Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) - CN KCN Tr Đường số 12 KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Trảng Bàng
5 CHDT DUY TÂN Kp Lộc Tân, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0399054130 Viettel Trảng Bàng
6 CHDT NGUYÊN Kp Lộc Tân, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0967790452 Viettel Trảng Bàng
7 Gà Rán FCT Kp Lộc Tân, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0965957118 Viettel Trảng Bàng
8 ĐIỂM BÁN DƯƠNG VIỆT THUẬN Kp Lộc Vĩnh, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh  0984724772 Viettel Trảng Bàng
9 CHĐT Anh Quốc QL 22, Kp An Bình, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0977287147 Viettel Trảng Bàng

10 Đại Lý Thẻ Cào Sống 1185A, Kp An Khương, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0968019719 Viettel Trảng Bàng
11 CHĐT Đức Tuấn Kp An Khương, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0979904815 Viettel Trảng Bàng
12 ĐIỂM VTPRO TRẦN THỊ NHUNG Kp An Bình, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0368975647 Viettel Trảng Bàng
13 Viễn thông Hoàng Dân An Thới 2, Kp An Thới, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 963446363 Viettel Trảng Bàng
14 CHDT PHƯỚC LỘC QL 22, Kp An Bình, Phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0977111168 Viettel Trảng Bàng
15 Nguyễn Thị Thúy Oanh Kp An Bình, phường An Tịnh , tỉnh Tây Ninh 0326419479 Viettel Trảng Bàng
16 Lê Thị Hồng Phúc Kp Lộc Phước, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0977888100 Viettel Trảng Bàng
17 Trần Minh Tuấn Kp Suối Sâu, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0868632848 Viettel Trảng Bàng
18 Nguyễn Thị Mỹ Nhung Kp Lộc Thành , phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 0962072172 Viettel Trảng Bàng
19 Phạm Hoài Nam Kp An Bình, phường An Tịnh , tỉnh Tây Ninh 0337676739 Viettel Trảng Bàng
20 Phạm Minh Phúc Kp An Phú, Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 0971971727 Viettel Trảng Bàng
21 Thế giới Di Động Số 3574 tổ 2, Khu Công nghiệp Linh Trung III, Khu phố Suối Sâu, ph1900545478 Payoo Trảng Bàng
22 Thế giới Di Động 387 ĐT787B phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
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23 FPT Shop Số 3427 QL22 (Đối diện chợ Suối Sâu), Khu phố Suối Sâu, ph 1900545478 Payoo Trảng Bàng
24 Duy Tân Mobile Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
25 Bách Hóa Xanh Khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
26 Bách Hóa Xanh Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
27 Bách Hóa Xanh Gần cổng KCN Linh Trung 3, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
28 Nhà thuốc An Khang  Số 03 phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
29 F88 KCN Trảng Bàng, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
30 Winmart+ Số 1518 khu phố An Bình, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
31 Cửa hàng tạp hoá Bảo Trân Khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Trảng Bàng
10 Xã Hưng Thuận
1 CHĐT Minh Tuấn ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 0968860892 Viettel Trảng Bàng
2 ĐIỂM BÁN NGỌC ĐIỆP ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 0979723118 Viettel Trảng Bàng
3 Phạm Minh Nhựt ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh  0971971727 Viettel Trảng Bàng
4 Trần Văn Nhàn  ấp Bà Nhã, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 0969610111 Viettel Trảng Bàng
5 TRẦN THỊ TƠ ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 0965441445 Viettel Trảng Bàng
6 Bách Hóa Xanh Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng
7 Bách Hóa Xanh Ấp Cầu Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Trảng Bàng

11 Xã Tân Châu
1 Ngân hàng Vietinbank KP 1 xã Tân Châu 02763875896 Ngân hàng Tân Châu
2 Ngân Hàng MB KP 1 xã Tân Châu 02766259666 Ngân hàng Tân Châu
3 Ngân Hàng AGRIBANK KP 1 xã Tân Châu 1900558818 Ngân hàng Tân Châu
4 Ngân Hàng BIDV KP 1 xã Tân Châu 02763730777 Ngân hàng Tân Châu
5 Ngân Hàng Vietcombank KP 1 xã Tân Châu 02763731471 Ngân hàng Tân Châu
6 Ngân Hàng Sacombank KP 1 xã Tân Châu 02763759004 Ngân hàng Tân Châu
7 Ngân hàng Lộc Phát KP 1 xã Tân Châu 02763730700 Ngân hàng Tân Châu
8 Ngân hàng HDBank KP 1 xã Tân Châu 02763908968 Ngân hàng Tân Châu
9 Ngân Hàng An Bình KP 1 xã Tân Châu 02763943252 Ngân hàng Tân Châu

10 Nhân viên Viettel Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh Viettel Tân Châu
11 Nguyễn Văn Thắng 35 khu phố 4, xã Tân Châu 0966531670 Viettel Tân Châu
12 Nguyễn Thị Giang Khu phố 2, xã Tân Châu 0382875016 Viettel Tân Châu
13 Cửa Hàng Điện Thoại Trọng Hiếu 22, 0, Khu phố 1, xã Tân Châu 0985758952 Viettel Tân Châu
14 ĐT Trọng Tuấn 354, Lê Duẩn, Khu phố 1, xã Tân Châu 0979724205 Viettel Tân Châu
15 Điểm CCDVVT LĐ - Bùi Thị Huyền 393 - Lê Duẩn - Khu phố 1 - xã Tân Châu 0989770831 Viettel Tân Châu
16 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thị Hằng 48A, Lê duẩn, Khu phố 4, xã Tân Châu 0344588996 Viettel Tân Châu
17 Điểm bán thẻ cào Thu Phương 581, Khu phố 1, xã Tân Châu 0979724524 Viettel Tân Châu
18 Điểm CCDVVT LĐ Tạ Thị Thanh 38, lê duẫn, Khu phố 4,xã Tân Châu 0989211034 Viettel Tân Châu
19 Điểm CCDVVT LĐ Phan Thị Hằng - Út Tấn Số 345, Lê Duẩn, Khu phố 1, xã Tân Châu 0988425252 Viettel Tân Châu
20 PHẠM THANH TÙNG- ÚT TẤN Khu phố 1, xã Tân Châu 0986679779 Viettel Tân Châu
21 Saigon Mobile 208, tổ 16, Khu phố 3, xã Tân Châu 0862722122 Viettel Tân Châu
22 Cửa Hàng Vũ Bình Khu phố 2, Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh 0987803651 Viettel Tân Châu
23 Quán Nước Mía Lô 10 Số 153, Lê Duẩn, Khu Phố 3, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
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24 Ngọc Nghĩa Lô 23, Khu phố 4, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
25 Cafe TÌNH CỜ khu phố 3, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
26 Kim Loan Tổ 1, ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
27 DTDĐ PHƯƠNG mobile 176, Lê Duẩn, Khu Phố 3, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
28 dtdd Vũ Bình 424 khu phố 2, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
29 Tạp Hóa KIM ĐÀO DT795, Thạnh Hưng, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
30 Cửa Hàng Phước Bảo Tổ 6, xã Tân Châu 19006906 ShopeePay Tân Châu
31  FPT Shop KP 1 xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
32 Bách Hóa Xanh KP 1 xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
33 Cửa hàng điện thoại Trọng Tuấn 1 KP 2 xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
34 Của hàng điện thoại Út Tấn KP 2 xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
35 Thế Giới Di Động Tổ 7, KP 1 xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
36 Thế giới Di Động Tổ 4, KP 2, xã Tân Châu 1900545478 Payoo Tân Châu
12 Xã Tân Thành
1 Lê Đức Bắc đồng kèn 2. tân thành, tây ninh 0344412333 Viettel Tân Châu
2 Phạm Huỳnh Liêng ấp 4 Xã Tân Thành 0868632818 Viettel Tân Châu
3 Nguyễn Thúy Tiên ấp tân thuận, Xã Tân Thành 0984719457 Viettel Tân Châu
4 Lê Huyền Trang ấp 2 Xã Tân Thành 0979098757 Viettel Tân Châu
5 Cửa Hàng Điện Thoại Di Động V và K 231, ấp 3,Xã Tân Thành 0983451207 Viettel Tân Châu
6 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn phú Mỹ 03, ấp 7, Xã Tân Thành 0977738330 Viettel Tân Châu
7 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thành Phúc ấp tân đông, Xã Tân Thành 0352891002 Viettel Tân Châu
8 CHĐT - Đào Quốc Thái 26, 3, ấp 7, Xã Tân Thành 0981749623 Viettel Tân Châu
9 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Linh Trường Số 16, ấp 2, Xã Tân Thành 0362662456 Viettel Tân Châu

10 thuốc Tây Mỹ Dung không, ấp tân trung, Xã Tân Thành 0986237915 Viettel Tân Châu
11 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Thu Thủy 1, 1, ấp tân thuận, Xã Tân Thành 0966159932 Viettel Tân Châu
12 Điểm Thu Hộ Quyên Em ấp 2 Xã Tân Thành 0972398097 Viettel Tân Châu
13 CHTH Ngọc Hân ấp tân hiệp, Tân Thành,Tây Ninh 0364557656 Viettel Tân Châu
14 Điện Máy Công Hậu ấp tân thuận, Xã Tân Thành 0372949046 Viettel Tân Châu
15 Tiệm vàng Kim Thuận Chợ Tân Thành ,Ấp Tân Đông , Xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
16 Tập hoá tám vạn Ấp đồng kèn 2 Xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
17 Quầy thuốc Duy Hà Ấp đồng kèn 2 xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
18 Điện Thoại - Điện Máy CÔNG HẬU Ấp Tân Thuận, Xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
19 THANH MY Tổ 2, ấp Tân Đông, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
20 BẢO TIÊU Tổ 2, Tân Đông, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
21 Tạp Hóa HUẾ Tổ 3, Ấp 7, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
22 Net Bảo Trâm Tổ 2, Ấp 3,xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
23 Đông Phương ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
24 Tổ Y Tế Đồng Kèn 2 Ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
25 Quầy thuốc Quang Lâm Số 26, ấp Tân Thuận, xã Tân Thành 19006906 ShopeePay Tân Châu
26  Nội thất Tiến Phát Ấp 1, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
27 Bách Hóa Xanh Ấp 1, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
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28 Bách Hóa Xanh Ấp Tân Đông, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
29 CH Hoàng Linh Ấp Tân Đông, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
30 Cửa hàng Bảo Long Ấp 2, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
31 Đại lý Hoàng Linh Ấp 1, xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
32 Thế giới Di Động Thửa đất số 175, Tờ bản đồ số 59 ấp 1 xã Tân Thành 1900545478 Payoo Tân Châu
13 Xã Tân Hòa
1 Trịnh Thị An Lạc   ấp cây cầy Tân Hòa  Tây Ninh 0966527086 Viettel Tân Châu
2 Lê Văn Thảo ấp 6, xã Tân Hoà 0379800399 Viettel Tân Châu
3 Hoàng Văn Ý âp 2 ,xã Tân Hoà 0986009237 Viettel Tân Châu
4 Trần Công Đức cây khế,xã Tân Hoà 0923338938 Viettel Tân Châu
5 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thanh Hiền 0, 0, Âp 2, xã Tân Hoà 0965551515 Viettel Tân Châu
6 CHĐT_PQ 00, ấp 3, xã Tân Hoà 0348663188 Viettel Tân Châu
7 Điêm CCDVVT LĐ - Lê Công Hợi Âp 2,, xã Tân Hoà 0396970789 Viettel Tân Châu
8 Thu Hộ Dương Văn Mến 0, Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà 0979723525 Viettel Tân Châu
9 CHTH 888 ấp cây cầy, xã Tân Hoà 0393295888 Viettel Tân Châu

10 CHTH Cô Thủy ấp con trăn, xã Tân Hoà 0393309148 Viettel Tân Châu
11 Điểm chuyển tiền 2 Nhân tổ 6, ấp con trăn, xã Tân Hoà 0988903827 Viettel Tân Châu
12 Nhà thuóc Nhân Tâm ấp 5, xã Tân Hoà 0366110107 Viettel Tân Châu
13 Thu Hộ Văn Hoài ấp cây cầy, xã Tân Hoà 0987237411 Viettel Tân Châu
14 CHTH Tú Anh Trảng ba chân, Âp 1, xã Tân Hoà 0387999456 Viettel Tân Châu
15 tạp hóa 3 tỷ to 2, ấp cây khế, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
16 Tạp hóa TẤN ĐẠT Tổ 4, Trảng Trai, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
17 Quầy Thuốc TÂM ĐỨC Tân Thuận, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
18 CỬA HÀNG CÔNG NGHỆ LÊ KHÔI Tổ 12, Ấp 4, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
19 Quầy thuốc THẢO MY Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
20 Quán Cơm ( Nhung ) Ấp 4 xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
21 Nguyễn Ngọc Phú Tổ 7,Ấp 3, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
22 MY Ấp 6, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
23 Khởi Hoa Tổ 5, ấp 1, xã Tân Hoà 19006906 ShopeePay Tân Châu
24 Thế giới Di Động Thửa số 324, Tờ bản đồ 127 DT795.2 xã Tân Hoà 1900545478 Payoo Tân Châu
14 Xã Tân Phú
1 Ngân Hàng AGRIBANK Ấp Tân Tây, xã Tân Phú 1900558818 Ngân hàng Tân Châu
2 Phan Văn Lắm 107, tân xuân,xã Tân Phú 0971227513 Viettel Tân Châu
3 Nguyễn Văn Lanh ấp tân trung a, xã Tân Phú 0868632822 Viettel Tân Châu
4 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thanh Tuấn -Út Tấn 10, 00, ấp tân đông, xã Tân Phú 0985655944 Viettel Tân Châu
5 Điểm CCDVVT LĐ Nguyễn Văn Chung ấp tân xuân, xã Tân Phú 0989580919 Viettel Tân Châu
6 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thanh Toàn 253 DT785, ấp tân trung a, xã Tân Phú 0965848424 Viettel Tân Châu
7 Điểm CCDVVT LĐ - Lê Nhật Tâm 0, 0, ấp tân đông, xã Tân Phú 0972857857 Viettel Tân Châu
8 CHTH Lam Sơn 0, 0, ấp tân thạnh, xã Tân Phú 0968004164 Viettel Tân Châu
9 Điểm bán Bích Duyên (Dương Tân Xuyên) 12/13, ấp tân trung b, xã Tân Phú 0986535653 Viettel Tân Châu

10 Điểm Bán _ Văn Minh 98/6, 0, ấp tân trung a, xã Tân Phú 0983325252 Viettel Tân Châu
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11 Lê Anh Mobile tổ 8, ấp tân xuân, xã Tân Phú 0985848054 Viettel Tân Châu
12 Điểm CCDVVT LĐ Huỳnh Thị Thảo Vy - Nguyễn Tuấn0, 0, ấp tân tây, xã Tân Phú 0977700412 Viettel Tân Châu
13 CHĐT Hoàng Hà 145, 785, ấp tân hòa, xã Tân Phú 0386195101 Viettel Tân Châu
14 Nhà Sách Thiên Bảo tổ 4, ấp tân tây, xã Tân Phú 0978019454 Viettel Tân Châu
15 CHDT T and T Tân Hưng ấp tân tây, xã Tân Phú 0983521345 Viettel Tân Châu
16 Uốn Tóc Kim Mỹ 2/75, ấp tân đông, xã Tân Phú 0358957256 Viettel Tân Châu
17 CHTH BẢO PHÚC ấp tân trung a, xã Tân Phú 0973480058 Viettel Tân Châu
18 Tạp Hoá Thảo Nguyên ấp tân xuân, Tân Phú,Tây Ninh 0977302770 Viettel Tân Châu
19 Thu hộ Hồng Hưng ấp tân xuân, Tân Phú, Tây Ninh 0977517101 Viettel Tân Châu
20 CHDT Trí Hùng 64, Đường 785 Tổ 11, ấp tân xuân, Tân Phú, Tây Ninh 0961439678 Viettel Tân Châu
21 Cửa Hàng Điện Thoại T and T ấp tân tây, xã Tân Phú Tây Ninh 0971919852 Viettel Tân Châu
22 CỬA HÀNG  ĐTDĐ  T&T Ấp tân tây, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
23 Tạp Hóa THẢO NGUYÊN Tổ 3, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
24 HUỲNH HƯƠNG MAI Tân Hòa, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
25 Tạp hóa BẢO PHÚC Tân Trung A, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
26 TRÀ SỮA ĂN VẶT HỒNG NHUNG Tổ 5, Ấp Tân Thanh, Xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
27 Tạp hoá Triệu Duyên Tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
28 Quầy thuốc MINH PHONG Tân Đông, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
29 Tạp Hóa Thủy DT785 Tân Đông, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
30 TUYẾN 67 ấp Tân Xuân, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
31 VIỆT LONG Mobile Tân Xuân, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
32 Tạp Hóa KIỀU Tổ 14, Tân Tây, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
33 PHƯƠNG THÚY Tân Hòa, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
34 Nhà sách HẢI NINH Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
35 Sinh tố Mi Mi Tổ 14, Tân Hòa, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
36 ĐTDĐ LÊ ANH Tổ 8,ấp Tân Xuân,xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
37 Điện thoại HOÀNG HÀ Tân Xuân, xã Tân Phú 19006906 ShopeePay Tân Châu
38  Điện máy Hồng Cang Ấp Tân Tây, xã Tân Phú 1900545478 Payoo Tân Châu
39 Bách Hóa Xanh Ấp Tân Tây, xã Tân Phú 1900545478 Payoo Tân Châu
40 Điện thoại Nguyễn Tuấn Ấp Tân Tây, xã Tân Phú 1900545478 Payoo Tân Châu
41 Thế Giới Di Động Ấp Tân Đông, xã Tân Phú 1900545478 Payoo Tân Châu
15 Xã Trà Vong
1 Thế giới Di Động QL 22B, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 1900232460 Payoo Tân Biên
2 Đại lý Nguyễn Phương Đường 785, ấp Gò Đá, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0975044155 Payoo Tân Biên
3 Bách Hóa Xanh Chợ Mỏ Công, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Tân Biên
4 Cơ sở Hoàng Phương Ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0397027522 Payoo Tân Biên
5 Cafe KHẢ HY Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0947335932 Shopeepay Tân Biên
6 Cửa Hàng Hoài Phong Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0377919788 Shopeepay Tân Biên
7 Công Ty TNHH Phong Điệp Tổ 6, Quốc Lộ 22b, Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh.0979909262 Shopeepay Tân Biên
8 Net NGUYÊN CHƯƠNG Tổ 5,ấp Thanh Xuân, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0972374496 Shopeepay Tân Biên
9 T&T Trà Vong 118, Ql22B, Suối Ông Đình, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0334347934 Shopeepay Tân Biên
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10 Cửa Hàng Điện Thoại Tiến Thành ấp Thạnh Tân, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0986773066 Shopeepay Tân Biên
11 Cửa Hàng Hoài Phong Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0377919788 Shopeepay Tân Biên
12 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Đức Trí 10, QL22B, ấp 1, Trà Vong, Tây Ninh 0977952952 Viettel Tân Biên
13 CHĐT Anh Kiệt - Võ Quốc Cường 0 QL22B ấp thanh hòa, Trà Vong, Tây Ninh 0978071777 Viettel Tân Biên
14 CHTH_Điện Máy Hoàng Phương 00, ấp thanh xuân, Trà Vong, Tây Ninh 0397027522 Viettel Tân Biên
15 CHĐT Minh Nhân-Nguyễn Thị Hóa thue, QL 22B, ấp 1, Trà Vong, Tây Ninh 0963593857 Viettel Tân Biên
16 CHĐT NGUYỄN PHƯƠNG-Đinh Thị Như Phư85, Ql22b785, ấp gò đá, Trà Vong, Tây Ninh 0975044155 Viettel Tân Biên
17 ĐTDĐ Minh Tuấn ql22bb, ấp 1, Trà Vong, Tây Ninh 0987788222 Viettel Tân Biên
18 ĐTDĐ Phong Điệp - Nguyễn Văn Phong 123, QL22 B, ấp suối ông đình, Trà Vong, Tây Ninh 0979909262 Viettel Tân Biên
19 Điểm CCDVVT LĐ_CHĐT Hoài Phong ql, Đường QL22 B, ấp suối ông đình, Trà Vong, Tây Ninh 0377919788 Viettel Tân Biên
20 CHTH_Ngọc Hiệp 26 hẻm 4, ấp 3, Trà Vong, Tây Ninh 0963222652 Viettel Tân Biên
21 CHTH_Chi Linh ấp 2, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0354683707 Viettel Tân Biên
22 CHĐT TT Trà Vong Ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 334347934 Viettel Tân Biên
23 ĐTDĐ_Minh Tuấn Ấp 1, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0978883538 Viettel Tân Biên
24 CHĐT T&T MỎ CÔNG-Trương Công Tâm 94 QL22B ấp thanh tân, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0962448498 Viettel Tân Biên
25 CHĐTDĐ_ANH KIỆT II 581  ấp 2, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0977661657 Viettel Tân Biên
26 CHĐT Nguyễn Hằng ấp 2 Trà Vong, xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh. 0347409909 Viettel Tân Biên
16 Xã Tân Lập
1 Thế giới Di Động QL 22B, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. 1900232460 Payoo Tân Biên
2 Bách Hóa Xanh QL 22B, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Tân Biên
3 ĐTDĐ T và T Tân Lập-Nguyễn Văn Cường số 36, QL22B, ấp tân hòa, Tân Lập, Tây Ninh 0965563593 Viettel Tân Biên
4 CHĐT MAI TIẾN DŨNG 2 ấp tân hòa, Tân Lập, Tây Ninh 0989839648 Viettel Tân Biên
5 CH Bách Nguyễn ấp tân hòa, Tân Lập, Tây Ninh 0966445246 Viettel Tân Biên
6 CHĐT NGUYỄN PHONG ấp tân hòa, Tân Lập, Tây Ninh 0975513613 Viettel Tân Biên
7 CHĐT Đình Chung-Nguyễn Đình Chung 79, ql, ấp suối mây, Tân Lập, Tây Ninh 0964057067 Viettel Tân Biên
8 CHTH Ngọc Mai ấp bàu bền, Tân Lập, Tây Ninh 0977642327 Viettel Tân Biên
9 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thái Huy ấp tân tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. 0987803949 Viettel Tân Biên

10 ĐTDĐ Nguyễn Phong - Phạm Bích Châu Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh. 0971719957 Viettel Tân Biên
17 Xã Tân Hội
1 Nguyễn Thị Hương tân bình. tân hội, tây ninh 0975873119 Viettel Tân Châu
2 Trương Quốc Dương 22, hội thạnh, tân hội, tây ninh 0979808192 Viettel Tân Châu
3 Điểm CCDVVT LĐ - Đỗ Ngọc Phương 345 ấp hội phú Tân Hội  Tây Ninh 0989751436 Viettel Tân Châu
4 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Phương Bình ấp hội thanh, Tân Hội, Tây Ninh 0977826320 Viettel Tân Châu
5 CH điện máy Minh Chiến - Trần Chiến 51, ấp hội thắng, Xã Tân Hội 0984432208 Viettel Tân Châu
6 Điểm CCDVVTLĐ Đặng Trung Kiên 144, ấp hội phú, Tân Hội, Tây Ninh 0965243407 Viettel Tân Châu
7 Cửa Hàng Minh Phương ấp hội phú, Tân Hội, Tây Ninh 0988788098 Viettel Tân Châu
8 ĐIỆN MÁY TIẾN PHÁT ấp thạnh phú, Xã Tân Hội 0988088549 Viettel Tân Châu
9 CaFe Thằng Cuội Hội Phú, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu

10 Điện Thoại MINH QUỐC ĐT785, ấp Tân Hòa, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
11 Phạm Ngọc Thạch tổ 6 ấp hội thành xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
12 Tạp Hóa KIỀU CHINH Thạnh Phú, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
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13 Điện Tử - Điện Máy Minh Chiến ấp Hội Thắng,xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
14 Tiệm gas VŨ CA ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
15 Nguyễn Thị Kiên Tổ 4, Thạnh An, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
16 DTDĐ MINH PHƯƠNG Ấp Hội Phú, xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
17 TẠP HOÁ TRẦN NGHI ĐƯỜNG DT793, HỘI THANH , xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
18 THUỐC TÂY NGÂN  BÌNH tổ 1 ấp Hội Thạnh xã Tân Hội 19006906 ShopeePay Tân Châu
18 Xã Tân Đông
1 Ngân hàng Vietinbank Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông 02763875896 Ngân hàng Tân Châu
2 Huỳnh Trung Hiếu tân kiên, xã Tân Đông 0989919907 Viettel Tân Châu
3 Vũ Xuân Hùng 124 đông tiến, tân đông, tây ninh 0868632808 Viettel Tân Châu
4 Biện Văn Phúc 32 ấp Kà ốt, tân đông, tây ninh 0868632815 Viettel Tân Châu
5 CHĐT ĐÔNG PHƯƠNG TÂN ĐÔNG Tổ 02, ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tây Ninh 0983453777 Viettel Tân Châu
6 Điểm CCDVVT LĐ - Lâm Thị Hiền ấp Đông Thành, Tân Đông, Tây Ninh 0976768768 Viettel Tân Châu
7 Điêm CCDVVT LĐ - Nguyễn Đức lân ấp Đông Tiến, Tân Đông, Tây Ninh 0978279139 Viettel Tân Châu
8 CH_ Nguyễn Văn Bình Không, ấp Đông Thành, Tân Đông, Tây Ninh 0981222177 Viettel Tân Châu
9 CH Vy 00, tổ 5, ấp tân cường, xã Tân Đông Tây Ninh 0967949484 Viettel Tân Châu

10 Điểm CCDVVT LĐ - Đinh Thị Diệu Trang 336, ấp Đông Thành, Tân Đông, Tây Ninh 0335832052 Viettel Tân Châu
11 CH Nguyễn Ngọc Sơn 00, ấp tân trung, xã Tân Đông Tây Ninh 0984118678 Viettel Tân Châu
12 Di Động Tấn Phát - Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Công Tứ01, Chợ Tân Hà, ấp tân dũng, xã Tân Đông Tây Ninh 0855575757 Viettel Tân Châu
13 CHĐT A PHƯƠNG tổ 5, ấp tân trung, xã Tân Đông, Tây Ninh 0338371949 Viettel Tân Châu
14 Cửa Hàng ĐTDĐ Gia Nguyễn ấp tân dũng, xã Tân Đông Tây Ninh 0971524524 Viettel Tân Châu
15 Cửa Hàng Gia Nguyễn 3 ấp tân cường, xã Tân Đông  Tây Ninh 0967331371 Viettel Tân Châu
16 Quầy thuốc Tây số 10 Tổ 1, Tân Trung, xã Tân Đông 19006906 ShopeePay Tân Châu
17 gia nguyễn 2 tổ 4 tân cường xã Tân Đông 19006906 ShopeePay Tân Châu
18 Thiều Văn Trường tổ 14, ấp Đông Tiến,xã Tân Đông 19006906 ShopeePay Tân Châu
19 GIA NGUYỄN Ấp Tân Dũng- xã Tân Đông 19006906 ShopeePay Tân Châu
20 Bách Hóa Xanh Ấp Tân Trung, xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
21 Bách Hóa Xanh Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
22 Đông Phương Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
23 Thế Giới Di Động DT785 xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
24 Thế giới Di Động 22 785 xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
25 Thiên Trường mobile Ấp Đông Thành, xã Tân Đông 1900545478 Payoo Tân Châu
19 Xã Châu Thành
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Châu ThSố 25, đường 781, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 02763.878.045 Ngân hàng Thái Bình
2 Vietinbank chi nhánh Hòa Thành - Phòng giao dSố 941, đường Hoàng Lê Kha, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh02763.790.224 Ngân hàng Thái Bình
3 Bách hoá xanh Số 1071, đường Hoàng Lê Kha, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0979721797 payoo Thái Bình
4 Bách hoá xanh QL 22B, ấp Bình Phong, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình
5 Bách hoá xanh T.80B - ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0903093991 payoo Thái Bình
6 Bách hoá xanh T.38/1 - ấp Tam Hạp, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0961555926 payoo Thái Bình
7 Điện máy Phú Qúy Số 591, đường 781, ấp Suối Muồn, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh0989265839 payoo Thái Bình
8 Điện thoại Trung Dũng Đường ĐT 781, tổ 8, ấp Bình Long, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh0902368620 payoo Thái Bình



STT TÊN ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN ĐỊA CHỈ ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ
ĐƠN VỊ THU HỘ

ĐIỆN LỰC 
QUẢN LÝ

9 Thế giới di động Đường DT781, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0979721797 payoo Thái Bình
10 Tạp hóa Ngọc Nhàn Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0917806165 Shopeepay Thái Bình
11 Cửa hàng ĐTDĐ NAM THY Ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0986878003 Viettel Thái Bình
12 CH Toàn Phát Số nhà 105, ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0974467730 Viettel Thái Bình
13 Châu Ngọc Thao Điểm thu di động Viettel Thái Bình
14 CHĐT Kỳ Ân Tổ 8, ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0984087812 Viettel Thái Bình
15 Dương Tấn Tài Ấp Thanh An, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0365755722 Viettel Thái Bình
16 Đặng Hoàng Thư Điểm thu di động Viettel Thái Bình
17 Điểm bán  Lê Trung Số 150, QL22B, ấp Bình Phong, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0974601057 Viettel Thái Bình
18 Điểm bán Sim Card Thanh Sang Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0918456081 Viettel Thái Bình
19 Điểm bán Sơn Ấp Chòm Dừa, xã Châu Thành Châu, tỉnh Tây Ninh 0962335857 Viettel Thái Bình
20 Điểm bán Sơn Thạch Cao TB Điện Như Ý D06/07, ấp 4, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0365445757 Viettel Thái Bình
21 Điểm CCDVVT LĐ - Hà Kim Tiên Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0963240986 Viettel Thái Bình
22 Điểm CCDVVT LĐ - Hiệp Thành Tổ 8, ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0988347471 Viettel Thái Bình
23 Điểm CCDVVT LĐ - Khắc Phong Đường 781, ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0984556630 Viettel Thái Bình
24 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thụy Ngọc ThúySố 136, QL 22b, ấp Bình Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0977299968 Viettel Thái Bình
25 Điểm Net Thanh Lọ Gaming Ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0963006652 Viettel Thái Bình
26 Điểm thu Lê Thị Diệu Số 56, đường Liên Xã, ấp Thanh An, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh0354206809 Viettel Thái Bình
27 Điểm thu Minh Phương Ấp Thanh An, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0922770770 Viettel Thái Bình
28 Điểm thu Trọng  Huyền Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0342900116 Viettel Thái Bình
29 Điểm thu Võ Thị Mỹ Huệ Ấp 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0962864380 Viettel Thái Bình
30 Đinh Quang Hiển T.56 - ấp Suối Dộp, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0919002517 Viettel Thái Bình
31 La Ngọc Trường Sinh Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0967720052 Viettel Thái Bình
32 Lê Thị Ngọt Điểm thu di động Viettel Thái Bình
33 Lê Thị Trúc Thư Điểm thu di động Viettel Thái Bình
34 Nguyễn Anh Dư Điểm thu di động Viettel Thái Bình
35 Nguyễn Thành Nhỏ T.38 ấp Suối Dộp, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0908466590 Viettel Thái Bình
36 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Điểm thu di động Viettel Thái Bình
37 Tiệm thuốc tây Ngọc Diễm Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0337005057 Viettel Thái Bình
38 Trần Phan Đăng Khoa T.53/8/10/7/4P ấp 2, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0377116494 Viettel Thái Bình
39 Trần Văn Trùy T.70/3 ấp Suối Muồn, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 0986668364 Viettel Thái Bình
20 Xã Hảo Đước
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Châu ThẤp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 02763.782.612 Ngân hàng Thái Bình
2 Bách hoá xanh  Ấp An Lộc, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình
3 Bách hoá xanh T.74A - ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0961555926 payoo Thái Bình
4 Cửa hàng điện thoại di động Phương Vy Số 352, tổ 16, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0966173747 payoo Thái Bình
5 Cửa hàng điện thoại Hùng Phi Tổ 4, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0898776726 payoo Thái Bình
6 Kim Kiều mobile  Ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0984841786 payoo Thái Bình
7 Thế giới di động Ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0933092634 payoo Thái Bình
8 Cửa hàng Hoàng Nam Ấp An Lộc, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0346337336 Viettel Thái Bình
9 Điểm bán thẻ cào Thùy Trâm Số 276, đường liên xã, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0987906918 Viettel Thái Bình
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10 Điểm bán Thu Lan Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0386338130 Viettel Thái Bình
11 Điểm bán Vĩnh Phán Ấp An Lộc, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0909022226 Viettel Thái Bình
12 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thành Nam Số 456, ấp Trường, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0979449128 Viettel Thái Bình
13 Điểm CCDVVT LĐ - Tiệm Vàng Kim Thu Số 385, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0979721070 Viettel Thái Bình
14 Điểm CCDVVT LĐ-Cao Thanh Sơ Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0865999157 Viettel Thái Bình
15 Điểm CCDVVT LĐ-CHĐT Kim Kiều Số 309, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0977830119 Viettel Thái Bình
16 Điểm CCDVVT LĐ-CHĐT Kim Kiều 2 Số nhà 125, đường 788, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0988373157 Viettel Thái Bình
17 Đỗ Thị Kim Thoa T.53/28/11B/14 ấp Tầm Long, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0855878770 Viettel Thái Bình
18 Đỗ Thị Ngọc Lài T.79/7 ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0366025276 Viettel Thái Bình
19 Lương Văn Trung Số 216, ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh 0965583052 Viettel Thái Bình
20 Quách Văn Dũng T.82/15HT ấp Xóm Ruộng, Xã Hảo Đước, Tỉnh tỉnh Tây Ninh 0384758845 Viettel Thái Bình
21 Xã Hoà Hội
1 Cửa hàng ĐTDĐ Toàn Thắng Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0397828000 Viettel Thái Bình
2 Điểm bán Bảo Anh Số 85, hương lộ 23, ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0979725079 Viettel Thái Bình
3 Điểm CCDVVT LĐ - Dương Gia Kiệt Ngã 4 Hòa Thạnh, đường Liên Xã, ấp Hiệp Phước, xã Hòa H 0966095719 Viettel Thái Bình
4 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Hoài Thanh Số 109, đường Liên Xã, ấp Bến Cầu, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0367338621 Viettel Thái Bình
5 Điểm thu Bách Lộc Phát Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0366825767 Viettel Thái Bình
6 Điểm thu Quốc Ngoợc Ấp Bến Cầu, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0969648827 Viettel Thái Bình
7 Điểm thu Thành Luân Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0975442393 Viettel Thái Bình
8 Điểm thu Thanh Sang Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0962631515 Viettel Thái Bình
9 Điểm thu Thảo Nguyên Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0394441447 Viettel Thái Bình

10 Điểm thu Thảo Xương Ấp Hòa An, xã Hòa Hội Châu, tỉnh Tây Ninh 0392619158 Viettel Thái Bình
11 Điểm thu Thúy Dân Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hội Châu, tỉnh Tây Ninh 0987872445 Viettel Thái Bình
12 Điểm thu Trang Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội Châu, tỉnh Tây Ninh 0373986757 Viettel Thái Bình
13 Điểm thu Trần Bình Trọng Hương lộ 23, ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0972963445 Viettel Thái Bình
14 Điểm thu Trần Ngọc Ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0968133152 Viettel Thái Bình
15 Điểm thu Trần Văn Toản Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh 0975516567 Viettel Thái Bình
16 ĐTDĐ KHOA MOBILE Số 44A, đường Liên Xã, ấp Bến Cầu, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0984642550 Viettel Thái Bình
17 Lê Văn Lợi T.186/121B/58P/1/10T ấp Cây Ổi, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0392404822 Viettel Thái Bình
18 Nguyễn Văn Cảnh T.186/189/22/55/3 ấp Tân Long, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0972840301 Viettel Thái Bình
19 Điểm thu Mạnh Khang Ấp Bến Cầu, xã Hoà Hội, tỉnh Tây Ninh 0389043007 Viettel Thái Bình
22 Xã Long Chữ
1 ĐIỂM THU HỘ_CHUYỂN TIỀN_VÕ THỊ MỸ CÚCĐường 14C Ấp Cao Su, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0979900620 Viettel Bến Cầu
2 VĂN PHÒNG PHẨM NGỌC THI Đường 14C Ấp Cao Su, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0964669971 Viettel Bến Cầu
3 Điểm Bán Kim Tuyến Đường 14C Ấp Long Tân, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0869677996 Viettel Bến Cầu
4 Điểm Thu Hộ - Lê Thành Mơ Ấp Xóm Khách, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0981043757 Viettel Bến Cầu
5 NGUYỄN PHƯƠNG OANH Số 123 Ấp Bảo, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0974712852 Viettel Bến Cầu
6 Điểm Thu Hộ - Lê Thanh Cường Số 833 Ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0979750777 Viettel Bến Cầu
7 Bách hoá xanh T.314b - ấp Long Châu, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0989467459 payoo Thái Bình
8 Cửa hàng điện thoại Xuân Thảo Số 57, đường liên xã, ấp Long Châu, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh0977834008 Shopeepay Thái Bình
9 Tiệm vàng Kim Nga Số 171, ấp Long Châu, xã Long Chữ 0988781616 Shopeepay Thái Bình
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10 Cửa hàng ĐTDĐ Nguyên Khang Đường 786, tổ 3, ấp Long Châu, xã Long Chữ  0962019974;0937772977 Viettel Thái Bình
11 Điểm bán Huỳnh Thanh Trúc Ấp Long Châu, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0366660963 Viettel Thái Bình
12 Điểm bán Kim Chi Ấp Long Chẩn, xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0373804080 Viettel Thái Bình
13 Điểm CCDVVT LĐ - Lê Văn Khải Số 520, đường 786, ấp Long Chữ, tỉnh Tây Ninh 0972264265 Viettel Thái Bình
23 Xã Ninh Điền
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Châu ThẤp Thành Tây, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 02763.783.224 Ngân hàng Thái Bình
2 Bách hoá xanh  Ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0388755535 payoo Thái Bình
3 Di động Hoàng Phúc 2 Đường 781, ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0986273789 payoo Thái Bình
4 Thế giới di động Ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0399508064 payoo Thái Bình
5 Cửa hàng CÔ TÁM (GIA KHÁNH) Đường ĐT 781, ấp Thành Tây, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh Shopeepay Thái Bình
6 Cửa hàng điện thoại Trần Linh Ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0972902765 Viettel Thái Bình
7 Cửa hàng ĐTDĐ Quang Vinh Số 41, đường Liên Xã, ấp Bến Cừ, tỉnh Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh0977997601 Viettel Thái Bình
8 Cửa hàng ĐTDĐ Thiệt Oanh Ấp Thành Bắc, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0388365686 Viettel Thái Bình
9 Cửa hàng ĐTDĐ Trí Dũng Ấp Thành Trung, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0978373952 Viettel Thái Bình

10 Cửa hàng ĐTDĐ Trí Dũng 3  Đường 781, ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0987123365 Viettel Thái Bình
11 CHĐT Trường Vui 1 Đường DT 781, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0987220918 Viettel Thái Bình
12 Điểm bán Bình Châu Số 40, ấp Thành Bắc, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0977829703 Viettel Thái Bình
13 Điểm CCDVVT LĐ - Trung Hậu Đường tỉnh lộ 796, ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0963456107 Viettel Thái Bình
14 Điểm CCDVVT LĐ Hoàng Phát Ấp Thành Trung, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0347525567 Viettel Thái Bình
15 Điểm thu Đặng Văn Tín Ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0978611642 Viettel Thái Bình
16 Điểm thu Hoài Mẩn Ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0373421933 Viettel Thái Bình
17 Điểm thu Kim Hiền Ấp Thành Trung, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0986517713 Viettel Thái Bình
18 Điểm thu Mộng Cầm Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0967477157 Viettel Thái Bình
19 Điểm thu Nguyễn Văn Thưởng Ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0967385254 Viettel Thái Bình
20 Điểm thu Quỳnh Như Tổ 11, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0377733449 Viettel Thái Bình
21 Điểm thu Tuyết Anh Ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0397828030 Viettel Thái Bình
22 Điểm thu Trần Trung Nghiệp Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0963300799 Viettel Thái Bình
23 Điểm thu Xuân Nam Ấp Thành Trung, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0981694234 Viettel Thái Bình
24 Đinh Quang Vinh Số 41, đường Liên Xã, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0977997601 Viettel Thái Bình
25 ĐTDĐ Bình Mobile Đường 781, ấp Thành Tây, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0989553152 Viettel Thái Bình
26 Lâm Thanh Tú T.150 ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0941716184 Viettel Thái Bình
27 NGUYỄN HOÀNG HUY Đường Liên Xã, ấp Nam Bến Sỏi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0962448984 Viettel Thái Bình
28 Vinh Quang Mobile (đối diện chợ Hoà Bình)  T.186 ấp Thành Trung, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh (cửa hàng ĐTDĐ đ0918884000 Viettel Thái Bình
29 Cửa hàng ĐTDĐ Trung Hậu 2 Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh 0326020608 Viettel Thái Bình
24 Xã Phước Vinh
1 Huy Mobile 366 Hòa Bình, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. 0969182018 Shopeepay Tân Biên
2 ĐTDĐ Thanh Sang - Phạm Minh Thuyền 14, Liên Xã Hòa Hiệp, ấp hòa đông a, Phước Vinh, Tây Ninh 0979984545 Viettel Tân Biên
3 ĐTDĐ T và T Hòa Hiệp-Nguyễn Thị Ngọc Phụngấp hòa đông b, Phước Vinh, Tây Ninh 0987060952 Viettel Tân Biên
4 ĐB Kim Thay ấp hòa đông a, Phước Vinh, Tân Biên, Tây Ninh 0378404300 Viettel Tân Biên
5 CHĐT Nguyễn Thị Hồng Vân CHĐT Thanh Sang 2, ấp hòa đông a, Phước Vinh, Tây Ninh 0363879569 Viettel Tân Biên
6 CHĐT Hiếu Nghĩa ấp hòa đông a, Phước Vinh, Tây Ninh 0964611952 Viettel Tân Biên
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7 ĐGD Hiếu Nghĩa ấp hòa đông a, Phước Vinh, Tây Ninh 0969440852 Viettel Tân Biên
8 ĐIểm CCDVVT_Buồn Sủng ấp hòa đông a Hòa Hiệp, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. 0967778887 Viettel Tân Biên
9 Bách hoá xanh Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình

10 Điểm bán Khánh Tâm Ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0968440344 Viettel Thái Bình
11 Điểm bán Quan Phúc Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0975784855 Viettel Thái Bình
12 Điểm bán Văn Lợi Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0969892722 Viettel Thái Bình
13 Điểm CCDVVT LĐ - Mã Thành Đạt Số nhà 13, đường 788, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh0965544992 Viettel Thái Bình
14 Điểm CCDVVT LĐ-CHĐT Ba Miền Số nhà 645, đường 788, ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh0966605064 Viettel Thái Bình
15 Điểm CCDVVT LĐ-CHĐT Hoàng Thiên Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0973499252 Viettel Thái Bình
16 Nguyễn Trọng Hiếu T.341/30C/35 - ấp Phước Hưng, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0393868937 Viettel Thái Bình
17 Nguyễn Việt Anh T.315/1 ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0966169361 Viettel Thái Bình
18 Võ Văn Tồn Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh 0969283293 Viettel Thái Bình
25 Xã Truông Mít
1 Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Phong Vũ Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (Trụ 166 CH Điện Thoại Phong Vũ)0965047957 Viettel DMC
2 Điểm Bán Thanh Nhàn Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (Trụ 172/4P/1T Quầy thuốc tây Thanh Nh0382408677 Viettel DMC
3 Điểm CCDVVT LĐ Đặng Tiểu Đệ SN 1067, Ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. (Trụ 120b)0977641524 Viettel DMC
4 Điện Thoại Thũy Nguyễn Ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. 0977150152 Viettel DMC
5 ĐTDĐ Quốc Định SN 1095, Ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (Của H 0979231431 Viettel DMC
6 Kim Ngân Mobile Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh 0968222511 Viettel DMC
7 Nội Thất Quang Trung Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (T118) 0336765060 Viettel DMC
8 Quốc Hiệp Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh 0333354554 Viettel DMC
9 T&C SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (Trụ 166/1T) 0338808957 Viettel DMC

10 Bách Hóa Xanh Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Trụ 118 1900545478 Payoo DMC
11 Bách Hóa Xanh Ấp Thuận An, Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Trụ 169 1900545478 Payoo DMC
12 Thế giới Di Động Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh. Trụ 118b 1900545478 Payoo DMC
13 Cửa hàng Điện Thoại Di Động Tâm Apple Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh Payoo DMC
14 Thế Giới Di Động Viễn Thông Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (đối diện trụ 117 )0977150152 ShopeePay DMC
15 Cửa hàng Nội Thất Quang Trung Tổ 1, Ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (trụ 118) 0336765060 ShopeePay DMC
16 Cửa Hàng Điện Thoại Thanh Trúc SN 180, Tổ 2, Ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh (đối diện Trụ 205)0985985386 ShopeePay DMC
17 Điểm CCDVVT LĐ _ Nguyễn Thị Thanh KimSố 569, Ấp 5, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/145a  09627881840866449610 Viettel Gò Dầu
18 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Hữu Thành (Thành ĐưSố nhà 37, Đường 782, Ấp 2, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/113a  09796262790962615657 Viettel Gò Dầu
19 CHTH _ Thành Tây Ấp 3, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/114/4  09881482520967890663 Viettel Gò Dầu
20 Đại Lý Vé Số May Mắn Châu Văn Lẹ Ấp 4, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/68 0909937852 Viettel Gò Dầu
21 CHTH_THẠCH CÔNG Ấp 5, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/65/23 0354599693 Viettel Gò Dầu
22 SHOP VÕ THẮM Ấp 5, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/99/3 (Mộc Quán) 0989201052 Viettel Gò Dầu
23 Điểm bán_Nguyễn Thị Ngọc Thảo (Cửa hàng ĐTDĐ HSố 2738, Đường 781, Ấp 6, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/107B/57/15/2T0377791792 Viettel Gò Dầu
24 ĐIỂM CCDVVT LĐ - HẢI ĐÔNG (Điểm bán_Nguyễn Thị Ngọc Thảo)Ấp 6, xã Truông Mít, Tây Ninh. T42/107B/57/15/2T 0377791792 Viettel Gò Dầu
25 Cửa Hàng Điện Thoại Thành Được Ấp 2, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
26 Kim Hiền Ấp 2, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
27 Thành Được Ấp 2, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
28 LAI THỊ KIM THANH Ấp 2, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
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29 Thiện Tỗ 5, Ấp 5, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
30 THẠCH CÔNG Ấp 5, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
31 Dương Linh Apple Ấp 5, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
32 Cửa hàng DTDD Hải Đông Ấp 6, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
33 CHĐT Hải Đông Số 666 Tổ 6 Ấp 6, Truông Mít, Tây Ninh ShopeePay Gò Dầu
34 Thế giới Di Động ĐT782 Ấp 4, Truông Mít, Tây Ninh. T42/97/1/3T 0944223130 Payoo Gò Dầu
35 Bách Hóa Xanh DT742 Ấp 4, Truông Mít, Tây Ninh. Trụ 42/99 (Gần Chợ Bàu Đ 0932928940 Payoo Gò Dầu
26 Xã Dương Minh Châu
1 Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh HẤp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 257 02763721999 Ngân hàng Công thương DMC
2 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Chi nhánh DMC Ấp1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 266/1 02763877531 Ngân hàng Nông nghiệp DMC
3 Điểm Bán Thanh Giàu ấp Phước Tân 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (nước mía đối diện T223)0966777167 Viettel DMC
4 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Nam Hưng Quốc SN 160, ấp Phước Lợi 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Trụ 261/1/7t)0984990002 Viettel DMC
5 Thế giới di động Viễn Thông DMC ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Trụ 252b) 0983844352 Viettel DMC
6 ĐB Thẻ Cào Hồng Thắm SN 05, Ấp 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (T274/6P sau chợ DMC)0354554818 Viettel DMC
7 Thế Giới Điện Thoại Viễn Thông @ Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Trụ 208) 0963579959 Viettel DMC
8 Nhân viên Viettel Ấp 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 0388370857 Viettel DMC
9 Của hàng điện thoại thế giới di động Viễn Thông @Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Trụ 208) 0963579959 Payoo DMC

10 Bách Hóa Xanh Ấp 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 264b  19005454780868916634 Hoài Payoo DMC
11 Thế giới Di Động Ấp 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 261/1/3p 1900545478 Payoo DMC
12 Phạm Quang Huy Ấp Tân Định 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 252b0973154001 (Anh Huy) Payoo DMC
13 FPT Shop Số 494, Nguyễn Chí Thanh, Ấp 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Trụ 261/1/5p09312096222 (chị Tươi) Payoo DMC
14 Châu Tươi Apple 53 Đường Nguyễn Chí Thanh, Ấp Tân Định 2, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay DMC
27 Xã Lộc Ninh
1 Trần Long Dũng Ấp Lộc Tân, Xã Lộc Ninh, Tỉnh Tây Ninh, VN - Trụ 71/32 0937591129 Viettel DMC
2 CHTH Điệp Nguyên Ấp 2, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh (Trụ 138/16) 0961115220 Viettel DMC
3 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thanh Tuấn Ấp 1, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh (Trụ 138/14/56/7P/1/5t) 0334834789 Viettel DMC
4 Đỗ Tấn ấp lộc hiệp, Lộc Ninh, Tây Ninh 0973026401 Viettel DMC
5 Quầy Thuốc An Tâm ấp lộc hiệp, Lộc Ninh, Tây Ninh 0972739104 Viettel DMC
6 Bách Hóa Đỏ Ấp Phước Lộc A, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh (T55/9P) 0918400457 Viettel DMC
7 Điện Máy Dũng Lan Ấp B4, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh 0983927922 Viettel DMC
8 Nguyễn Hiền Store Ấp A1, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh 0866227337 Viettel DMC
9 Bách Hóa Xanh Ấp Phước Lộc, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trụ 49 1900545478 Payoo DMC

10 Thế giới Di Động Ấp Phước Lộc, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trụ 54 1900545478 Payoo DMC
11 Bách Hóa Xanh Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh, Trụ 118/74 1900545478 Payoo DMC
28 Xã Cầu Khởi

1
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh. Trụ 63/1 027637773832

Ngân hàng Nông 
nghiệp

DMC

2 Di Động Smartphone SN 1012,  Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 0972656219 Viettel DMC
3 ĐB Thẻ Cào Trần Thanh Chiến SN 772,  Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 0989000452 Viettel DMC
4 Điểm bán thẻ cào điện cơ Tuấn Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 0962459752 Viettel DMC
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5 Điểm bán thẻ cào điện tử Quốc
SN 524, Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (Trụ 
180/2P) 0977747228 Viettel

DMC

6 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Hữu Nhật
SN 937 Đường 784 Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 
Ninh (đối diện T 175) 0983773493 Viettel

DMC

7 Điểm Bán Sim Card Hoàng Vũ
SN 417, Ấp Láng, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (Trụ 
234/104B/55b) 0965590429 Viettel

DMC

8 Điểm CCDVVT LĐ - Đặng Thị Trúc Phương
SN 411, ấp Láng, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (Thuốc Tây 
Trúc Phương Trụ 234/104B/55) 0976205377 Viettel

DMC

9 CHĐT Quang Vinh Ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (T 234/97) 0987166423 Viettel DMC
10 ĐB thẻ cào Toan Phát 2 SN 32, ấp Phước Hội, xã Cầu Khởi, TN (Trụ 234/48) 0966603478 Viettel DMC
11 Điểm bán thẻ cào Chị Lượng ấp Phước Hiệp, xã Cầu Khởi, TN 0337698397 Viettel DMC
12 Điểm CCDVVT LĐ - Trang Hoàng Linh Ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (T 234/96) 0981202657 Viettel DMC
13 Bách Hóa Xanh Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh. Đối điện trụ 1900545478 Payoo DMC
14 Bách Hóa Xanh Ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh. Trụ 89 1900545478 Payoo DMC
15 Thế giới Di Động Ấp Bàu Dài, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh. Trụ 234/88 1900545478 Payoo DMC

16 Di động Smart Phone Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh. Trụ 63/1/11P
0972650219 (Chị 

Hạnh) Payoo
DMC

17 Cửa hàng điện thoại Thiện Nhi Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 0989000452 ShopeePay DMC

18 Cửa Hàng tiệm internet Thanh Phương
11 ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh ( tiệm nét Trụ 
49/4p/5t) 0329610472 ShopeePay

DMC

19 Cửa hàng Điện Máy Quốc Tổ 15 Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh (Trụ 0977747228 ShopeePay DMC
20 Tập hóa 7 Minh 298 ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 0982902301 (chị Nữ) ShopeePay DMC

21 Cửa hàng Điện Thoại SMARTPHONE 885 DT 784 Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh
0972650219 (Chị 

Hạnh) ShopeePay
DMC

29 Xã Tân Biên
1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Ninh - PhSố 77 - 79, đường Phạm Hùng, khu phố 2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3654020 Ngân hàng BIDV Tân Biên
2 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Tây Ninh – PhSố 68-70, đường Phạm Hùng (QL22B), KP2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0276 62588880276 6256666 Ngân hàng MB Tân Biên
3 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) - Chi nhánh Tây Ninh - PhSố 12, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3908768 Ngân hàng HD Tân Biên
4 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân BiSố 28, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3874134 Ngân hàng Agribank Tân Biên
5 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Tây Ninh - PhSố 32, đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3745903 Ngân hàng Vietinbank Tân Biên
6 Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank) - Chi nhánh Tây Ninh - Phđường Nguyễn Văn Linh, khu phố 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3745666 Ngân hàng Sacombank Tân Biên
7 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Tây Ninh - Phòng giao d42-42A-40 Phạm Hùng, Khu phố 2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0276 3739999 Ngân hàng ACB Tân Biên
8 Thế giới Di Động Số 13-15-17-19 Phạm Hùng, KP2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 1900232460 Payoo Tân Biên
9 Thế giới Di Động KP 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 1900232460 Payoo Tân Biên

10 Bách Hóa Xanh Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Tân Biên
11 Cơ sở Long Hà Khu phố 1, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0977050207 Payoo Tân Biên
12 Đại Lý KHU PHỐ 1 Khu phố 1, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0965575740 Shopeepay Tân Biên
13 Đại Lý TRẦN VĂN HẢI ấp Thạnh Tây, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0937786002 Shopeepay Tân Biên
14 T&T Mobile Thạnh Trung, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0916686315 Shopeepay Tân Biên
15 Cửa hàng điện thoại di động Vĩnh Phát 25 Phạm Hùng, Khu Phố 2, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0973999960 Shopeepay Tân Biên
16 Đại lý ut huynh cum 3, khu phố 1, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0937786002 Shopeepay Tân Biên
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17 ĐTDĐ VŨ BÌNH 4 - Nguyễn Tân Phú 143, nguyễn chí thanh, ấp 3, xã Tân Biên, Tây Ninh 0988284858 Viettel Tân Biên
18 CHDT Tài Lộc 2-Nguyễn Hữu Bình số 09, 30/4, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0398746221 Viettel Tân Biên
19 CH NGUYỄN HÊN-Nguyễn Văn Hên QL22 B, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0356861920 Viettel Tân Biên
20 CHĐT Minh Quang 111, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0979781781 Viettel Tân Biên
21 CHĐT Vĩnh Phát-Châu Vĩnh Xướng 25 phạm hùng ấp 2, Tân Biên, Tây Ninh 0973999960 Viettel Tân Biên
22 DTDD Tiến Thành-Nguyen Ba Duong số 39 gần bến xe, phạm hùng, ấp 1, Tân Biên, Tây Ninh 0986773066 Viettel Tân Biên
23 Điểm CCDVVT MỸ TUYỀN 48, 795, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0398525585 Viettel Tân Biên
24 Nguyễn Văn Sang H17, Tổ 10, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0975300212 Viettel Tân Biên
25 ĐTDĐ Thành Lê-Lê Thanh Thành 76, nguyễn văn linh, ấp 3, Tân Biên, Tây Ninh 0978155252 Viettel Tân Biên
26 CHDT Minh Cường CHDT Minh Cường, QL 22B, ấp 1, Tân Biên, Tây Ninh 0965025757 Viettel Tân Biên
27 Điểm Giao Dịch-Nguyễn Thị Mỹ Dung QL22B, ấ 4, Tân Biên, Tây Ninh 0979777977 Viettel Tân Biên
28 Cửa Hàng Chị Ngân Phạm Hùng, ấp 2, Tân Biên, Tây Ninh 0978882880 Viettel Tân Biên
29 Tuấn Apple ấ 4, Tân Biên, Tây Ninh 0979280808 Viettel Tân Biên
30 Điểm CCDVVT LĐ - Trương Văn Hiếu 344, đường liên xã, ấp tân thanh, Tân Biên, Tây Ninh 0974440482 Viettel Tân Biên
31 CHTH Bùi Thị Quyên 48, ấp tân nam, Tân Biên, Tây Ninh 0963699827 Viettel Tân Biên
32 Điểm CCDVVT_LĐ T@T Thạnh Tây 0, QL 22B, ấp thạnh tây, Tân Biên, Tây Ninh 0985616646 Viettel Tân Biên
33 CHTH NGỌC HƯỜNG 584 Tổ 6, QL22B, ấp thạnh trung, Tân Biên, Tây Ninh 0978557252 Viettel Tân Biên
34 CHTH_Quỳnh Như 2007, ấp thạnh nam, Tân Biên, Tây Ninh 0902277388 Viettel Tân Biên
35 ĐTDĐ Mai Tiến Dũng QL22B, ấp thạnh tân, Tân Biên, Tây Ninh 0965245252 Viettel Tân Biên
36 CHĐT Tuấn Anh 1 Khu phố 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0965465468 Viettel Tân Biên
37 Điểm CCDVVT_CHĐT Quỳnh Anh CHĐT Quỳnh Anh Nguyễn Văn Linh, ấp 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0978888070 Viettel Tân Biên
38 CHTH Bé Giang CHTH Bé Giang Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.0977797752 Viettel Tân Biên
39 CH Su Su House số 5 Nguyễn Văn Linh, ấp 3, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 0926707079 Viettel Tân Biên
30 Xã Thạnh Bình
1 Đại lý HUỲNH PHÚC KHANG Tổ 3, Bàu Đưng, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0969521688 Shopeepay Tân Biên
2 Tân Phong Quán Trại Bí, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0772333787 Shopeepay Tân Biên
3 Đại lý Phúc Hữu Nghĩa tổ 5, ấp Đồng Dài, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0977159952 Shopeepay Tân Biên
4 Đại lý Thạnh Bình (nha rieng) ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0857801677 Shopeepay Tân Biên
5 DTDĐ T Và T Tân Phong ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0988925252 Shopeepay Tân Biên
6 Cửa Hàng Điện Thoại Hà My ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0963049297 Shopeepay Tân Biên
7 Tạp Hóa ÚT NGỌC ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0985764024 Shopeepay Tân Biên
8 Đại lý Tấn Đạt ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0848353763 Shopeepay Tân Biên
9 Đại lý Lê Đức Dư ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0857801677 Shopeepay Tân Biên

10 CHTH Nguyễn Văn Đông 20, ấp thạnh lộc, Thạnh Bình, Tây Ninh 0973333744 Viettel Tân Biên
11 ĐTDĐ Châu Hà-Nguyễn Văn Châu 24 793 ấp thạnh lộc Thạnh Bình, Tây Ninh 0969007052 Viettel Tân Biên
12 ĐTDĐ Hoàng Vũ-Lê Hoàng Vũ số nhà 13, 795, ấp thạnh phú, Thạnh Bình, Tây Ninh 0977350824 Viettel Tân Biên
13 Điểm CCDVVT LĐ T-T Thạnh Bình 116, 795, ấp thạnh phú, Thạnh Bình, Tây Ninh 0961555646 Viettel Tân Biên
14 ĐTDĐ Châu Hà-Lê ấp thạnh lộc Thạnh Bình, Tây Ninh 0962007052 Viettel Tân Biên
15 CH Đồ Chơi Trẻ Em-Nguyễn Thị Thu An ấp thạnh phú, Thạnh Bình, Tây Ninh 0987606607 Viettel Tân Biên
16 CH Kim Ngọc-Lê Phúc Hoài ấp thạnh thọ, Thạnh Bình, Tây Ninh 0977331210 Viettel Tân Biên
17 CHĐT Xuân Hòa-Lê Xuân Hòa ấp thạnh phú, Thạnh Bình, Tây Ninh 0366457247 Viettel Tân Biên
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18 CHĐT Gia Bảo-Phạm Hoàng Bảo 509, QL22B, ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0989505057 Viettel Tân Biên
19 Điểm CCDVVT LĐ - Mai Quốc Việt Đường QL22B ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0988925252 Viettel Tân Biên
20 ĐTDĐ LÊ HUY-Lê Khắc Huy 347, Đỏ, ấp gò cát, Thạnh Bình, Tây Ninh 0963692683 Viettel Tân Biên
21 CHTH_Thây Giáo Thắm ql22, ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0982466104 Viettel Tân Biên
22 CHTH_Điện Máy Hữu Nghĩa 620, ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0984953625 Viettel Tân Biên
23 CHTH_Cô Sậy 077, ấp ấp cầu, Thạnh Bình, Tây Ninh 0984567622 Viettel Tân Biên
24 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Đắc Vĩ 22B, QL 22B, ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0963049297 Viettel Tân Biên
25 CHĐT T&T Tân Phong-Trương Công Lập 01, Đường QL22 B, ấp sân bay, Thạnh Bình, Tây Ninh 0961555909 Viettel Tân Biên
26 Điểm Thu Điện - Phúc Khang Điểm thu tiền điện Phúc Khang, ấp bàu đưng, Thạnh Bình, Tây Ninh0969521688 Viettel Tân Biên
27 Cửa Hàng ĐT Lê Huy ấp gò cát, Thạnh Bình, Tây Ninh 0974916252 Viettel Tân Biên
28 CHĐT HỮU NGHĨA Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0974501037 Viettel Tân Biên
29 DV Cầm Đồ Kim Tiền ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh. 0334042777 Viettel Tân Biên
31 Phường Hòa Thành
1 Cửa hàng Ngô Quang Tâm 72, số 16 Nguyễn Văn Cừ, Khu phố Long Bình, Phường Hòa Thành, T0918509272 Viettel Hòa Thành
2 Cửa hàng ĐTDĐ Vũ Cường 580A Phạm Hùng, Khu phố Long Bình, Phường Hòa Thành, T 0346.626.062 Viettel Hòa Thành
3 Cửa hàng tạp hóa Hồng Mến 57 Thượng Thâu Thanh, Khu phố Long Trung, Phường Hòa Thành, T0979.610.163 Viettel Hòa Thành
4 Điện Thoại Minh Tân (Nguyễn Thị Tuyết Trinh)560 Quốc Lộ 22B, Khu phố Long Yên, Phường Hòa Thành, T 0974.455.113 Viettel Hòa Thành
5 Cửa hàng Minh Tân 560 Quốc Lộ 22B, Khu phố Long Yên, Phường Hòa Thành, T 0966474857 Viettel Hòa Thành
6 Cửa hàng Trung tâm Viettel 65 Tôn Đức Thắng, Khu phố Long Thới, Phường Hòa Thành, T 0276.6260198 Viettel Hòa Thành
7 Siêu thị ViettelStore Hòa Thành Phạm Hùng, Khu phố 3, Phường Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh 0276.6288288 Viettel Hòa Thành
8 Di động Smart phone 799 Quốc Lộ 22B, ngã 3 Giang Tân, Khu phố Giang Tân, Ph 0933.397.596 Viettel Hòa Thành
9 Bách Hóa Xanh Tôn Đức Thắng, Khu phố Long Thới, Phường Hòa Thành, T 0375.364.530 Payoo Hòa Thành

10 Bách Hóa Xanh Ngô Quyền, Khu phố Long Khương, Phường Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh0964.725.855 Payoo Hòa Thành
11 Bách Hóa Xanh 785 Tôn Đức Thắng, Khu phố Giang Tân, Phường Hòa Thành, Tây Ninh0903093991 Payoo Hòa Thành
12 Thế giới Di Động QL22B, Ngã 3 Giang Tân, Khu phố Giang Tân, Phường Hòa Thành, T0767.238.992 Payoo Hòa Thành
13 Internet Tuyết Mai 643 Phạm Hùng, Khu phố Long Bình, Phường Hòa Thành, T 0947891157 ShopeePay Hòa Thành
32 Phường Long Hoa
1 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh - CN HSố 116, Huỳnh Thanh Mừng, Khu Phố 2, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0276.3648769 Ngân hàng Nông nghiệp Hòa Thành
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Tây Ninh - CN HHùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0276.3830728 Ngân hàng BIDV Hòa Thành
3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - CN Tây Ninh (Sacombank)37 Nguyễn Chí Thanh, khu phố Long Thời, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0276.3831010 Ngân hàng Sacombank Hòa Thành
4 Ngân hàng TMCP Công thương tây Ninh - CN H77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0276.3831735 Ngân hàng Vietinbank Hòa Thành
5 Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Vi62 Hùng Vương, Khu Phố 4, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0932.167.168 Ngân hàng Bưu điện liên vi Hòa Thành
6 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu- chi nhánh Tây NinhTôn Đức Thắng, Khu phố 1, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0936.408.595 Ngân hàng Á Châu Hòa Thành
7 Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Thời, Phường Long Hoa,Tỉnh Tây Ninh0977.778.535 Ngân hàng Quốc Tế Hòa Thành
8 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0977706339 Ngân hàng Quân Đội Hòa Thành
9 Cửa hàng ĐTDĐ Thịnh Phát (Vương Văn Nhân)17 Ngô Quyền, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0988.057.575 Viettel Hòa Thành

10 Cửa hàng Trí Dũng 148 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0908.139.928 Viettel Hòa Thành
11 Cửa hàng Nguyễn Quốc Anh 213, Hùng Vương, Khu phố 4, Phường Long Hoa,Tỉnh Tây Ninh 0354777767 Viettel Hòa Thành
12 Cửa hàng Kinh Thịnh Vượng 214 Nguyễn Huệ, Khu phố 4, phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0989571368 Viettel Hòa Thành
13 Cửa hàng tạp hóa Chinh 57 Châu Văn Liêm, Khu phố 4, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0375209072 Viettel Hòa Thành
14 Cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát 60 Chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0961.004.488 Viettel Hòa Thành
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15 Tiệm tạp hóa Như Thủy 622 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Cửu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0396.591.126 Viettel Hòa Thành
16 Cửa hàng ĐTDĐ Tiên ( Lê Văn Tiên) Hẻm 99 đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Năm Trại, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0979.979.144 Viettel Hòa Thành
17 Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông lưu động - Nguyễn Thị Diễm Thúy (Cầm Đồ Kim Chi)03 Hùng Vương, Khu phố 2, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0967.011.132 Viettel Hòa Thành
18 Tạp Hóa Thanh Thư 6A, Ngô Quyền, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0329672643 Viettel Hòa Thành
19 Cửa hàng ĐTDĐ Hoàng Thiện 217, Trịnh Phong Đáng, Khu phố Trường Lộc, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0977540158 Viettel Hòa Thành
20 Cửa hàng ĐTDĐ Phú Lộc 60 Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Trường Phú, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0974.467.147 Viettel Hòa Thành
21 Điện Thoại Quốc Bảo Chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu,Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0977177857 Viettel Hòa Thành
22 Cửa hàng ĐTDĐ La Chanh Chợ Long Hải, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0979.722.681 Viettel Hòa Thành
23 Cửa hàng ĐTDĐ Hồng Tài Chợ Long Hải, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0979927722 Viettel Hòa Thành
24 Cửa hàng ĐTDĐ Cường Thịnh Hẻm 15 Đường An Dương Vương, Khu phố Long Mỹ, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0344.704.706 Viettel Hòa Thành
25 Cửa hàng Điện nước Thịnh Phát 64 Đường Trường Xuân, Khu phố Trường Xuân, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0983.503.747 Viettel Hòa Thành
26 Cửa hàng tạp hóa Thịnh Phát 64 Đường Trường Xuân, Khu phố Trường Xuân, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0862586219 Viettel Hòa Thành
27 Cửa hàng ĐTDĐ Gia Huy 105A, Trịnh Phong Đáng, Khu phố Long Tân, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0969345697 Viettel Hòa Thành
28 Thế Giới Di Động Trung Dũng 4 37 hẻm 102 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0937468464 Viettel Hòa Thành
29 Cửa hàng Tâm Nguyễn 793 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Năm Trại, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0975.992.766 Viettel Hòa Thành
30 Tiệm phụ kiện điện thoại di động Ngọc Ánh 41 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Thời, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0964.390.447 Viettel Hòa Thành
31 Cửa hàng DT Store Số 24 đường chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0986841212 Viettel Hòa Thành
32 Bách Hóa Xanh Ngô Quyền, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0962.244.462 Payoo Hòa Thành
33 Bách Hóa Xanh Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Thời, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0332.315.805 Payoo Hòa Thành
34 Bách Hóa Xanh Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Thiện, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0787.907.301 Payoo Hòa Thành
35 Bách Hóa Xanh 160 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Tân, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0359.330.554 Payoo Hòa Thành
36 Bách Hóa Xanh 801 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tây Ninh0989467459 Payoo Hòa Thành
37 Thế giới Di Động 14 Phạm Hùng, Khu phố 3, Phường Long Hoa, Tây Ninh 0899.468.345 Payoo Hòa Thành
38 Thế giới Di Động Số 54 Hùng Vương, Khu Phố 4, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0378.072.728 Payoo Hòa Thành
39 Thế giới Di Động 482 Nguyễn Văn Linh, ngã tư Cầu Trường Long, Khu phố Tr 0385.537.367 Payoo Hòa Thành
40 FPT Shop Số 127 - 129 - 131, Phạm Văn Đồng, Khu phố 2, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0903.004.257 Payoo Hòa Thành
41 Cửa hàng Trí Dũng 148 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0988.852.000 Payoo Hòa Thành
42 Cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát 45 Chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0961.004.488 Payoo Hòa Thành
43 Pharmacity 65 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Đại, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0971.761.298 Payoo Hòa Thành
44 Winmart+17 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Long Thời, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0949.271.730 Payoo Hòa Thành
45 Cửa hàng ĐTDĐ Viễn Đông II 99 Phạm Văn Đồng, Khu phố 2, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0982.830.399 Payoo Hòa Thành
46 F88 139 Phạm Văn Đồng, Khu phố 2, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0901.254.928 Payoo Hòa Thành
47 Cửa hàng ĐTDĐ Kim Thủy 452 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Thọ, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0978.249.799 ShopeePay Hòa Thành
48 Cửa hàng Kinh Thịnh Vượng 214 Nguyễn Huệ, Khu phố 4, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh 0989571368 ShopeePay Hòa Thành
49 Thế Giới Di Động Trung Dũng 4 37 hẻm 102 Nguyễn Văn Linh, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0937468464 ShopeePay Hòa Thành
50 Cửa hàng Điện nước Thịnh Phát 64 Đường Trường Xuân, Khu phố Trường Xuân, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0983503747 ShopeePay Hòa Thành
51 Cửa hàng ĐTDĐ La Chanh Chợ Long Hải, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0979722681 ShopeePay Hòa Thành
52 Điện Thoại Quốc Bảo Chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0977177857 ShopeePay Hòa Thành
53 Cửa hàng ĐTDĐ Tiến Phát 67 Chợ Trường Lưu, Khu phố Trường Lưu, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0961004488 ShopeePay Hòa Thành
54 Cửa hàng ĐTDĐ Thịnh Phát (Vương Văn Nhân)17 Ngô Quyền, Khu phố Long Hải, Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh0988057575 ShopeePay Hòa Thành
33 Phường Thanh Điền
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1 Cửa hàng ĐTDĐ Minh Cuộc 200 Âu Cơ, Khu phố Hiệp An, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh0907.542.412 Viettel Hòa Thành
2 Bách Hóa Xanh 420 Châu Văn Liêm, Khu phố Hiệp An, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh0366.632.360 Payoo Hòa Thành
3 Pharmacity 116 Phạm Văn Đồng, Khu phố Hiệp Hòa, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh0843.521.018 Payoo Hòa Thành
4 Winmart+ Số 617 Lạc Long Quân, Khu phố Hiệp Hòa, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh0383.639.176 Payoo Hòa Thành
5 F88 471 Phạm Văn Đồng, Khu phố Hiệp Hòa, Phường Thanh Điền, Tỉnh Tây Ninh0764.919.726 Payoo Hòa Thành
6 Bách hoá xanh Ấp Thanh Hùng, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình
7 Bách hoá xanh Ấp Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình
8 Điện thoại điện máy Thành Tấn Ấp Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0359877759 payoo Thái Bình
9 Thế giới di động Số 119, QL22B, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0398782936 payoo Thái Bình

10 Cửa hàng ĐTDĐ Toàn Nguyễn Đường Liên Xã, ấp Thanh Hùng, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh0967079052 Viettel Thái Bình
11 Điểm bán Nguyễn Trung Hậu Ấp Thanh Hòa, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0348088257 Viettel Thái Bình
12 Điểm CCDVVT LĐ Kim Diệu Số 528, đường 786, ấp Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh0977829230 Viettel Thái Bình
13 Điểm CCDVVT LĐ_Hoàng Phúc Số 473, ấp Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0969411901 Viettel Thái Bình
14 Điểm thu Đoàn Phi Khương Ấp Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0984764852 Viettel Thái Bình
15 Điểm thu Ngô Xuân Đào Số 241, đường 786, ấp Thanh Phước, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh0399003812 Viettel Thái Bình
16 Điểm thu Trường Loan Ấp Thanh Đông, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh Viettel Thái Bình
17 Điện máy Thành Tấn Số 6, ấp Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0359877759 Viettel Thái Bình
18 Thanh Giàu Mobile Ấp Thanh Sơn, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh 0929182838 Viettel Thái Bình
34 Xã Bến Cầu
1 Bưu cục Bến Cầu Ấp Mộc Bài, xã  Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 02766292666 Bưu cục ViettelPost Bến Cầu
2 Ngân hàng NN&PTNT huyện Bến Cầu (Agribank)Số 01, Đường Đặng Văn Son, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, Tây Ninh02763.876.419 Ngân hàng Bến Cầu
3 Thế giới Di động Số 1F, Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, Tây Ninh.1900545478 Payoo Bến Cầu
4 Anh Phong Mobile Số 1153, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
5 Bách Hóa Xanh Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.1900545478 Payoo Bến Cầu
6 Bách Hóa Xanh Ấp Bến, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
7 Bách Hóa Xanh Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
8 Bách Hóa Xanh Ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
9 Nhà thuốc An Khang Ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Cầu

10 BÁNH KEM SÀI GÒN Đường Đặng Văn Son, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh0962615657 Viettel Bến Cầu
11 THẾ GIỚI DI ĐỘNG NGUYỄN PHƯƠNG Tỉnh Lộ 786, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0366660966 Viettel Bến Cầu
12 CHDT NGUYỄN LẮM 537 Nguyễn Trung Trực, ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh0376076676 Viettel Bến Cầu
13 CỬA HÀNG BÁCH HÓA HỒNG KHÁNH Ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0974309765 Viettel Bến Cầu
14 Điểm Giao Dịch Xã An Thạnh Ấp Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0976331731 Viettel Bến Cầu
15 CHTH Chi 1192 Ấp Voi, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0367089122 Viettel Bến Cầu
16 DB THANH SANG Số nhà 16, Ấp Thuận Tâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0356151252 Viettel Bến Cầu
17 Nhà Sách Kim Nguyên Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0977909957 Viettel Bến Cầu
18 CHĐT Thanh Dũng Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0366660979 Viettel Bến Cầu
19 CAFE TUẤN VĨ ( KCN ) Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0866607687 Viettel Bến Cầu
20 ĐB ANH BẢO Đường nông thôn ấp Bàu Tràm Nhỏ, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0394183939 Viettel Bến Cầu
21 CHTH THU HÀ Ấp B, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0366459095 Viettel Bến Cầu
22 DB NGỌC THẢO Ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 0869352191 Viettel Bến Cầu
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35 Xã Long Thuận
1 Bách Hóa Xanh Ấp Long Phi, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Cầu
2 Bách Hóa Xanh Ấp Long Châu, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
3 Thế giới Di động Tờ bản đồ số 09, Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh. 1900545478 Payoo Bến Cầu
4 Net Hải Đăng Ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0868.635.239 ShopeePay Bến Cầu
5 ĐIỂM THU HỘ - HUỲNH VĂN KHÉN Ấp Long Phi, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0984689799 Viettel Bến Cầu
6 Tiệm điện sắt Ngọc Thạch Số 559 ấp Long Phi, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0967195924 Viettel Bến Cầu
7 Điểm Thu Hộ - Đỗ Tấn Lợi Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0375792775 Viettel Bến Cầu
8 DB NHẬT PHI Số 1577 ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0366333865 Viettel Bến Cầu
9 Điểm thu hộ - Phan Thị Kim Liên Ấp Long Phi, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0356035762 Viettel Bến Cầu

10 Điểm Thu Hộ - Nguyễn Hoàng Hiếu Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0979787900 Viettel Bến Cầu
11 Điểm Thu Hộ - Đỗ Ngọc Dung Số 754 - 786 Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh 0984657756 Viettel Bến Cầu
36 Xã Phước Chỉ
1 Ngân hàng NN&PTNT Trảng Bàng (Agribank) - xã PhẤp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 02763.880.424 Ngân hàng Bến Cầu
2 Thế giới di động Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Cầu
3 Cửa hàng điện thoại di động Tuyết Nhung Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Cầu
4 ĐIỂM GIAO DỊCH 9999 Ngã 4 Truông Dầu, Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh0986.677.098 ShopeePay Bến Cầu
5 ĐIỂM BÁN NGỌC YẾN Ấp Phước Lợi, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0966585842 Viettel Bến Cầu
6 CHDT THANH SUNG Ấp Phước Giang, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0366339168 Viettel Bến Cầu
7 ĐẠI LÝ TRI KỸ Ngã tư Phước Lưu ấp Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0384452777 Viettel Bến Cầu
8 CHDT T VÀ C MOBILE Ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0933133779 Viettel Bến Cầu
9 DỊCH VỤ CẦM ĐỒ CÁT TƯỜNG Ấp Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0964266410 Viettel Bến Cầu

10 CHĐT Nguyễn Thạnh Số 1698A  Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0966279777 Viettel Bến Cầu
11 CHĐT HỒ THỊ TUYỀN Số 786 Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0962957678 Viettel Bến Cầu
12 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Ngự Bình Ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0969983118 Viettel Bến Cầu
13 ĐB MINH THẾ Ấp Tràm Cát, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh 0987256009 Viettel Bến Cầu
37 Phường Long An
1 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long An319 Hùng Vương Khu phố Bình Cư 3, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh02723522182 Ngân hàng Nông nghiệp Tân An
2 NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAMSố 123-125-127 Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 02723830128 Ngân hàng Nông nghiệp Tân An
3 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội 122-124 Hùng Vương nối dài, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 2723553890 Ngân hàng Nông nghiệp Tân An
4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ViSố 13-15 Đỗ Tường Phong, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900558868 Ngân hàng Vietinbank Tân An
5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ViSố 85 - 91 đường Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh1900558868 Ngân hàng Vietinbank Tân An
6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Long An222-224 Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900558868 Ngân hàng Vietinbank Tân An
7 Ngân hàng TMCP Á Châu 40 Trà Quý Bình, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh 19009247 Ngân hàng BIDV Tân An
8 Nhân viên Viettel Số 220 QL 62, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 19009247 Ngân hàng BIDV Tân An
9 Nhân viên Viettel Số 3 - 5 - 7 Nguyễn Thông, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 1800585888 Ngân hàng Sacombank Tân An

10 Nhân viên Viettel Số 3 - 5 - 7 Nguyễn Thông, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 02462668668 Ngân hàng Lộc Phát Tân An
11 Nhân viên Viettel Số 107 Hùng Vương, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0966433434 Ngân hàng MB Tân An
12 Nhân viên Viettel Số 3 - 5 - 7 Nguyễn Thông, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 1900545413 Ngân hàng Vietcombank Tân An
13 Nhân viên Viettel Số 107 Hùng Vương, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 1900545413 Ngân hàng Vietcombank Tân An
14 Nhân viên Viettel Số 3 - 5 - 7 Nguyễn Thông, Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 18001159 Ngân hàng ABBank Tân An
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15 Lê Thắng Đại Phước 19  KP 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 02723523650 Ngân hàng ACB Tân An
16 CH_Việt Phương_ Đường Bảo Uyên 01 Trương Định KP 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0977167263 Viettel Tân An
17 Tạp hóa_Dì 5_Trần Thị Cẩm Ngàn 140 Nguyễn Trung Trực KP 2 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninhết tháng nghỉ thai sản nên không cho s Viettel Tân An
18 Điểm CCDVVT LĐ_Lục Việt Anh Thư 69 Nguyễn Huệ KP 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0348418827 Viettel Tân An
19 Tạp Hóa Thanh Đào_Nguyễn Thị Thanh Đào 95 Huỳnh Văn Gấm KP 2 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0987706676 Viettel Tân An
20 Điểm CCDVVT LĐ - Lê Kim Tài 34 Nguyễn Trung Trực KP 2 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0366974116 Viettel Tân An
21 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Tấn Thạnh (CH Huy S56  KP 4 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0987706676 Viettel Tân An
22 Điểm CCDVVT LĐ - Trương Thị Thu Hương ( Đăng Quang)376  KP Bình An Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0989176459 Viettel Tân An
23 CH_Vinh Tiến_Tiết Thị Mỹ Dung 81  KP 2 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0966949072 Viettel Tân An
24 ĐB - Trương Tấn Tài 390 hùng vương KP 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0987631696 Viettel Tân An
25 TH_Cô Hương Hà Long_Nguyễn Thị Thanh H09  KP 4 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0977463832 Viettel Tân An
26 ĐB_Kim Thanh_Trần Kim Thanh 418 A  KP Bình Cư 2 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0963168711 Viettel Tân An
27 Điểm CCDVVT LĐ - Huỳnh Ngọc Thái 27  KP Bình Phú Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0967972732 Viettel Tân An
28 ĐB - Bùi Ngọc Ánh Diệu 15a Cử Luyện KP Bình Phú Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0987626852 Viettel Tân An
29 Bạch Văn Hộp 45/1/19D Nguyễn Văn Tiếp KP Bình Phú Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh0973662345 Viettel Tân An
30 Th_Trấn Long€nguyễn bảo long 270 tinh lộ 833 KP Nhơn Hòa 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh0979233681 Viettel Tân An
31 ĐB - Trịnh Nguyễn Đông Thức 389 del KP Bình Cư 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0972061268 Viettel Tân An
32 Điểm CCDVVT LĐ - Đoàn Văn Tuấn 167 ql62 KP Xuân Hòa 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0868557798 Viettel Tân An
33 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Việt Thắng (Đại lý B354 Quốc lộ 62 KP Bình Cư 3 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 0977232804 Viettel Tân An
34 K_Nguyễn Văn Lược (Nguyễn Thế Vinh) 588/4 kho thanh long ql62 KP Bình Cư 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh0979028293 Viettel Tân An
35 Th_Gấu 2_vũ bác sĩ 140N nguyễn thị bảy KP Bình Cư 1 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh0979027764 Viettel Tân An
36 Bùi Tuấn Anh SỐ 530  ấp 3 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 0984714020 Viettel Tân An
37 Thế giới Di Động 61 Đốc Binh Kiều (Quốc lộ 62) Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh0352022166 Viettel Tân An
38 Thế giới Di Động 115-115b Quốc Lộ 62 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 0968499631 Viettel Tân An
39 Thế giới Di Động 341-343 Quốc lộ 62 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 0397937139 Viettel Tân An
40 Thế giới Di Động 111 Nguyễn Trung Trực Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 0989370185 Viettel Tân An
41 Thế giới Di Động 106 Quốc lộ 1 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Viettel Tân An
42 Thế giới Di Động 98-100-102 Hùng Vương Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Viettel Tân An
43 FPT Shop 2 Ngô Quyền Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Viettel Tân An
44 FPT Shop 68 Hùng Vương Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Viettel Tân An
45 Winmart+ 69 Hùng Vương Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
46 Winmart+ 41193 Trương Định Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
47 F88 28 Võ Văn Tần  Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
48 Bách Hóa Xanh Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
49 Bách Hóa Xanh KP4 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
50 Bách Hóa Xanh Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
51 Nhà thuốc An Khang 16-18 Võ Văn Tần Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
52 Thế giới Di Động 22-24 Châu Thị Kim Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
53 Thế giới Di Động 254 Hùng Vương Phường Long An ,Tỉnh Tây Ninh 02471066866 Payoo Tân An
54 Thế giới Di Động 104 quốc lộ 62 Phường Long An,  Tỉnh Tây Ninh 02471066866 Payoo Tân An
55 Winmart+ 468 Nguyễn Đình Chiểu Phường Long An , Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
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56 F88 263 Nguyễn Đình Chiểu Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
57 Bách Hóa Xanh Khu phố 1 Phường Long An Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
58 Bách Hóa Xanh 486 Nguyễn Đình Chiểu ,  Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
59 Bách Hóa Xanh  Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân An
60 Nhà thuốc An Khang 230 Nguyễn Đình Chiểu  Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
61 Winmart+ 78 Nguyễn Cửu Vân, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
62 Bách Hóa Xanh  Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
63 Thế giới Di Động 93 Quốc lộ 1A Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh 02471066866 Payoo Tân An
64 Bách Hóa Xanh Phường Long An,Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
65 Thế giới Di Động 163 Quốc lộ 62 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
66 Winmart+ TĐ 83(1p), TBĐ 27 Quốc lộ 62 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
67 Bách Hóa Xanh Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
68 Tạp Hóa Quý 54 Nguyễn Văn Tiếp, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
69 Internet Trí Hải 158 Châu Thị Kim, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
70 Bưu cục Tân An Số 01, Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân An
71 Tạp Hóa Quý 54 Nguyễn Văn Tiếp,Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân An
72 Internet Trí Hải 158 Châu Thị Kim, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân An
73 Trần Hữu Châu Nhân viên Viettel 0965552553 Viettel Tân An
74 Nguyễn Trung Dũng Nhân viên Viettel 0972000639 Viettel Tân An
75 Võ Tuấn Kiệt Nhân viên Viettel 0387377855 Viettel Tân An
76 Trần Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Viettel 0386844449 Viettel Tân An
38 Phường Tân An
1 Winmart+ 236A - 238 Châu Thị Kim, KP Bình An 2 Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh19001572 Payoo Tân An
2 Bách Hóa Xanh Số 230 'Châu Thị Kim Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 02471066866 Payoo Tân An
3 Tạp Hoá Bé Tư 103, Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An
4 Tạp hóa Hồng Nhung Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
5 Tạp Hoá Bé Tư 103, Ấp Nhơn Trị, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân An
6 Tạp hóa Hồng Nhung Vĩnh Hòa, An Vĩnh Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân An
7 Bưu cục Tân An Số 01, Quốc lộ 1,  Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 0272 3522007 Bưu điện văn hoá xã Tân An
8 ĐB_Châu Ngọc Nhung Cẩm 508  ấp Nhơn Thuận Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 0989085508 Viettel Tân An
9 TH_Loan_Đỗ Thị Yến Tuyết 725 0 ấp Bình Trung Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 0977948403 Viettel Tân An

10 ch_Đại phong_Đinh phước hậu 191 Châu thị kim An Thuận 1 Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh 0985538271 Viettel Tân An
39 Phường Khánh Hậu
1 Bách Hóa Xanh  Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
2 Lợi Bình Nhơn Ấp Cầu Tre,  Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh 0272 3834007 Bưu điện văn hoá xã Tân An
3 Photocopy Kim Tuyến 944 Quốc Lộ 1, Khu Phố Quyết Thắng, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh02471066866 Payoo Tân An
4 Cửa Hàng Ngọc Hân 490 Đường Trần Văn Đấu,  Phường Tân Khánh, Tỉnh Tây Ninh 02471066866 Payoo Tân An
5 Lợi Bình Nhơn Ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh Payoo Tân An
6 Photocopy Kim Tuyến 944 Quốc Lộ 1, Khu Phố Quyết Thắng, Phường Khánh Hậu ShopeePay Tân An
7 Cửa Hàng Ngọc Hân 490 Đường Trần Văn Đấu,  Phường Tân Khánh, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân An
8 Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn 486 Võ Duy Tạo  Lợi Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh 0971091900 Viettel Tân An



STT TÊN ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN ĐỊA CHỈ ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ
ĐƠN VỊ THU HỘ

ĐIỆN LỰC 
QUẢN LÝ

9 K_Bùi Thị Mỹ Phượng  Đường Quốc lộ 62 ấp Bình An A Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh0365397201 Viettel Tân An
10 Đặng Thành Tài 1216 Ql1a KP Quyết Thắng 1 Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh0977947765 Viettel Tân An
11 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Tuấn Kiệt (CH Tân Phát)265 Trần Văn Đấu KP Nhơn Hậu1 Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh0388667966 Viettel Tân An
40 Xã Mỹ An
1 Võ Thanh Hải Ô7, ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An 0977534912 Viettel Tân An
2 Lê Quốc Bảo 0, ql 62, ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An 0977931062 Viettel Tân An
3 Võ Ái Duy 0, Quốc Lộ 62, ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An 0937162162 Viettel Tân An
4 Điểm bán - Võ Văn Thắng ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa, Long An 0964418019 Viettel Tân An
5 Mai Thị Ngọc Diệu Đường QL 62, ấp 3, Mỹ Phú, Thủ Thừa, Long An 0339397838 Viettel Tân An
6 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 2526-1975-2799  Tờ bản đồ số 3  X.Mỹ An, Tây Ninh1900545478 Payoo Tân An
7 Thế giới Di Động Quốc Lộ 62, Xã Mỹ An, Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân An

41 Xã Mỹ Thạnh
1 Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa Đông Long An - PGD BẤp Bà Mía, Xã Mỹ Thạnh, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Thủ Thừa
2 Đỗ Kim Nhàn Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
3 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TH132T Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
4 Đỗ Kim Nhàn Ấp Mỹ Hòa, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
5 CTY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM THÀNH TRUNG132T Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
6 Bách Hóa Xanh Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
7 Thế giới Di Động DT 833 Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
8 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 2701, Tờ bản đồ số 3 Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
9 Thế giới Di Động DT 833 X.Mỹ Thạnh, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa

10 NHÀ SÁCH HOÀNG BẢO NGỌC 094Đ Ấp Bà Mía, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
11 ĐTDĐ KIM TÀI 117 Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
12 ĐTDĐ KIM TÀI 117 Ấp 4, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
13 ĐTDĐ Minh Sang C11/165 Ấp Vàm Kinh, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
14 Bình An Ấp Vàm Kính, Xã Mỹ Thạnh, Tây Ninh 0272 3865000 Bưu điện văn hoá xã Thủ Thừa
42 Xã Tân Long
1 TH_Mỹ Linh_Trần Lý Thị Mỹ Linh  Ấp 4, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
2 Nguyễn Thanh Phong 01, Ấp 6, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
3 Nguyễn Thị Bé Năm 01/06, TL 817, Ấp 6, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
4 Trần Văn Phương 15, TL 817, Ấp 7, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
5 Nguyễn Tấn Đạt Ấp 1A, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
6 Nguyễn Thị Xuân Duyên B39, KDC, Ấp 2, Xã Tân Long, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

43 Xã Thủ Thừa

7
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 
CN Bến Lức - PGD Thủ Thừa

Số 1, Đường 834, Lô A, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Thủ Thừa

8
Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển 
Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thừa 
Đông Long An

Số 55A, Đường Phan Văn Tình, Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Xã 
Thủ Thừa , Tây Ninh 

02723.864258 Ngân hàng Agribank Thủ Thừa
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9
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - 
Chi nhánh Long An - PGD Thủ Thừa

9/167A Hương Lộ 6, Ấp 3 Nhà Thương, Xã Thủ Thừa, 
Tỉnh Tây Ninh

Ngân hàng Sacombank Thủ Thừa

10
Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Diễm My 
(CH Lê Hoàng)

3/37, Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

11
Điểm CCDVVT LĐ - Đặng Trí Thanh (CH 
Kim Thanh)

6/105 K3, Ấp Thủ Khoa Thừa 3, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

12 CH - Đỗ Quang Phong (CH Thanh Bình) Ấp 7, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
13 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Anh Thăng 87/424E, Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
14 Nguyễn Thanh Tú 0, khu công nghiệp, Ấp 1, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
15 Nguyễn Hữu Hiền 0, QL1A, Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
16 Nguyễn Thị Thanh Hương Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

17 TH_Chị Yến_Trần Hải Yến
18 lô B, KDC Vàm Kinh, Ấp Vàm Kinh, Xã Thủ Thừa, 
Tây Ninh

Viettel Thủ Thừa

18 Nguyễn Văn Trung 53/1, Ấp Bình Cang 1, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

19 Lê Thị Ngọc Quí
2/28 Khu 2, Ô2, Phan Văn Tình, Ấp Thủ Khoa Thừa 2, Xã 
Thủ Thừa, Tây Ninh

Viettel Thủ Thừa

20
Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Diễm My 
(CH Lê Hoàng)

3/37, Ấp Thủ Khoa Thừa 1, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

21
Điểm CCDVVT LĐ - Đặng Trí Thanh (CH 
Kim Thanh)

6/105 K3, Ấp Thủ Khoa Thừa 3, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

22 Huỳnh Đức Trung Ô1, Ấp Thủ Khoa Thừa 3, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa

23 Phạm Minh Chánh
1/14, Trương Công Định, Ấp Thủ Khoa Thừa 3, Xã Thủ 
Thừa, Tây Ninh

Viettel Thủ Thừa

24 CH - Đỗ Quang Phong (CH Thanh Bình) Ấp 7, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
25 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Anh Thăng 87/424E, Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
26 Nguyễn Thanh Tú 0, khu công nghiệp, Ấp 1, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
27 Nguyễn Hữu Hiền 0, QL1A, Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
28 Nguyễn Thị Thanh Hương Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh Viettel Thủ Thừa
29 Bách Hóa Xanh Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
30 Bách Hóa Xanh Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa

31 Thế giới Di Động
Thửa đất số 108, Tờ bản đồ số 11-1 , xã Thủ Thừa, Tây 
Ninh

1900545478 Payoo Thủ Thừa

32 Thế giới Di Động 81  Phan Văn Tình , Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
33 Bách Hóa Xanh 59 Quốc Lộ 1A, Ấp 5, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
34 Thế giới Di Động Số 51/104 FA Ấp 6, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh 1900545478 Payoo Thủ Thừa
35 ĐTDĐ Hoàng Khanh 3/11 Võ Hồng Cúc, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
36 HT TIỆN ÍCH SHOP 70/254D Tổ 3, Ấp 4, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
37 Tạp Hóa Hoa Phượng Tổ 1, Ấp 7, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
38 ĐL Kim Khánh Ấp 7, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
39 ĐTDĐ Lê Hoàng Ấp Bình Cang 2, Xã Thủ Thừa, Tây Ninh ShopeePay Thủ Thừa
40 Bưu cục Thủ Thừa Số 42, Đường Trưng Trắc, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3873007 Bưu điện văn hoá xã Thủ Thừa
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41 Lê Thị Ngọc Quí
2/28 khu 2, ô2, phan văn tình, KP 2, Thủ Thừa, Thủ Thừa, 
Long An

Viettel Thủ Thừa

44 Xã Đức Hòa
1 Vietinbank PGD Đức Hòa Nam Số 292 Ấp Bình Tả 1 Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Đức Hòa

2 BIDV PGD Đức Hòa
Số 530C, Tỉnh lộ 825, Khu vực 3, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng BIDV Đức Hòa

3 Ngân hàng Sacombank PGD Đức Hòa Số 531C Khu Phố 3, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Sacombank Đức Hòa

4 Ngoại Thương Việt Nam Số 198C, Tỉnh Lộ 824, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh
Ngân hàng 

Vietcombank
Đức Hòa

5 NH TMCP Á Châu
Số 166A tỉnh lộ 10, Ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

Ngân hàng ACB Đức Hòa

6 Cửa hàng SGmobile- Đoàn Thị Hạnh Số 45, ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
7 Tạp hóa Diễm Trinh-Mai Trần Diễm Trinh Đường TL824, ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

8
Điểm CCDVVT LĐ-Phạm Trường Thanh 
Long

ấp 4, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

9 Cửa hàng Huỳnh Vũ_Huỳnh Thanh Vủ Khu Vực 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
10 Nhân viên Viettel ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

11
CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG 
HƯNG THỊNH

ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

12 Điểm CCDVVTLĐ-Lê Thị Thảo Uyên KDC Tân Đức, 24A Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Viettel Đức Hòa
13 Cửa hàng Phương_Nguyễn Tấn Phương KCN Tân Đức, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
14 Tạp hóa Anh Đài_Phan Đài Đường TL10, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
15 Nguyễn Đức Tín KCN Tân Đức, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
16 Điểm CCDVVT LĐ-Lê Tiến Quốc Đường Tl10, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
17 Cửa hàng Thúy Phượng 2_Bùi Võ Thanh Hải Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
18 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Công Tâm Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
19 Điểm CCDVVT LĐ-Phan Thị Mỹ Ngân Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
20 Điểm CCDVVTLĐ_Đặng Thị Hoa Đường 24A, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
21 Cửa hàng Hồng Hải_Nguyễn Hồng Hải Đường 24A, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
22 Nguyễn Thị Thương Đường 24A, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

23 Cửa hàng Táo Việt Store_Lê Thị Nga
Số 775, Đường liên thôn, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

24 Trần Thị Linh
Số 153, Đường TL 824, ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

25 Cửa hàng Thiên Long_Phan Thị Vân Đường TL 825, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

26 Nhân viên Viettel
Số 300, Đường TL 824, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

27 Tạp hóa Trọng Hiếu-Trần Thị Xia Ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

28
Điểm CCDVVT LĐ Huỳnh Cường- Huỳnh 
Tấn Cường

Số 331, Đường TL 824, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

29 Nhà sách Phương Anh- Huỳnh Phương Thảo ấp Nhơn Hòa2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
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30
Điểm CCDVVT LĐ-Phạm Trường Thanh 
Long

Số 45, ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

31 Cửa hàng Huỳnh Vũ_Huỳnh Thanh Vủ Đường TL824, ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
32 Huỳnh Công Hiệu ấp 4, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
33 Điểm CCDVVĐường TLĐ-Bùi Hoài Phương  Khu Vực 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

34 Tạp hóa Trọng Hiếu-Trần Thị Xia
Số 775, Đường liên thôn, ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

35
Điểm CCDVVT LĐ Huỳnh Cường- Huỳnh 
Tấn Cường

Số 153, Đường TL 824, ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

36 Nhà sách Phương Anh- Huỳnh Phương Thảo Đường TL 825, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

37 Điểm CCDVVT LĐ-Trương Thế Bảo
Số 300, Đường TL 824, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

38 Cửa hàng Tuyết Lan_Trần Thị Tuyết Lan ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

39 Tạp Hóa 2 Dương - Trần Thị Của
Số 331, Đường TL 824, ấp Nhơn Hòa1, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

40 Tạp hóa Huỳnh Nhớ - Huỳnh Văn Nhớ xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
41 Cửa hàng Anh Minh_Đinh Như Cường ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 0976700878 Viettel Đức Hòa

42
Điểm CCDVVĐường TLĐ_Nguyễn Văn 
Thanh

ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 0972034579 Viettel Đức Hòa

43 Thế giới Di Động
Thửa đất số 154, Tờ bản đồ số 11-4-1 Khu vực 2, xã Đức 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

Payoo Đức Hòa

44 Thế giới Di Động Số 177C-177C/1 Khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
45 DNTN Sỹ Hùng Số 186D Khu vực 4, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
46 F88 Số 42C khu phố 3, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
47 Xe máy Tân Phương Nam Số 12E khu vực 5, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
48 Bách Hóa Xanh Số 67E Khu Vực 5, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
49 Bách Hóa Xanh Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
50 Bách Hóa Xanh Số 36C Khu vực 3, Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
51 Điện thoại Tiền Nhung Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
52 Thế giới Di Động Tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
53 Thế giới Di Động Số 291-293 Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa

54 Thế giới Di Động
Thửa đất số 908-909, tờ bản đồ số 4 ấp Bình Tiền 1, xã 
Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

Payoo Đức Hòa

55 Thế giới Di Động
Thửa đất số 99, Tờ bản đồ số 16-1 Ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

Payoo Đức Hòa

56 Xe máy Tân Phương Nam Số 179A ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
57 Bách Hóa Xanh Ấp Bình Tả II, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
58 Bách Hóa Xanh xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
59 Bách Hóa Xanh Ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
60 Bách Hóa Xanh Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
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61 Bách Hóa Xanh
Thửa đất số 145, Tờ bản đồ số 09, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

1900545478 Payoo Đức Hòa

62 Bách Hóa Xanh Số 90, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
63 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 61 Tờ bản đồ số 16, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 1900545478 Payoo Đức Hòa
64 Nhà thuốc An Khang Số 407 Tổ 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Đức Hòa
65 Nhà thuốc An Khang xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Đức Hòa
66 Nhà thuốc An Khang xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Đức Hòa
67 KHANG THỊNH Số 300 Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
68 Thế giới Di Động Đức Hòa Thượng, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
69 Bách Hóa Xanh Ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
70 Bách Hóa Xanh Ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
71 Cửa Hàng DTDD Thanh Long Bùng Binh Ấp 2, xã Đức Hòa ShopeePay Đức Hòa

72 Nhà Sách Phương Anh
Số 414 Tỉnh Lộ 825 Ấp Nhơn Hòa 1, Xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

ShopeePay Đức Hòa

73 Bảo Châu 4
đường 15A, KCN Tân Đức,  Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, 
tỉnh Tây Ninh

ShopeePay Đức Hòa

74 Dtdd Thúy Phượng Số 334B Khu Phố 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
75 Đtdd Khang Thịnh Số 300 Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
76 Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại MinStore Số 176c/1 khu vực 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
77 Kiều Oanh 2 Ấp Bình Tiền 2, Xã xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
78 Bưu cục Đức Hòa Tỉnh lộ 830, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3850007 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
79 xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3810100 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
45 Xã Đức Lập

1
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam – Phòng giao dịch Đức Hòa 
Thượng

Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Lập , Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Đức Hòa

2 Tạp hóa Điệp-Nguyễn Thị Ngọc Điệp Đường Tl 823, ấp Chánh,xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
3 Cửa Hàng Minh Thế - Đỗ Minh Thế Ấp Chánh, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
4 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Bá Hanh Đường TL 823, ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
5 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Quốc Tuấn Đường TL 823, ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

6
Cửa Hàng Sky Hoàng Anh 4 - Dương Kim 
Tài

Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

7 Shop Quần áo 7 Đẹp II-Trần Thị Ngọc Đẹp Đường TL 825, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
8 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Thúy Liễu Đường TL 825, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

9
Nhà đất Thanh Nhanh- Nguyễn Thị Thanh 
Nhanh

Số 516 Đường TL 824, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

10 Cửa hàng Chí Thiện-Hà Thị Thủy Đường tl 824, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
11 Cửa hàng Vĩnh Phát-Trần Thị Ngọc Mến Đường TL 825, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

12 Tạp hóa Thành Thông-nguyễn thị ngọc giàu
Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa
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13 Cửa hàng Vĩnh Phát 2-Lê Thanh Hải
Số 167, Đường TL 9, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

14 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thanh Phong Đường TL824, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
15 Cửa hàng Lý Huỳnh-Nguyễn Lý Huỳnh ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

16 Cầm đồ Thảo Nguyên_ Trần Thị Kim Phụng
Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

17
Đại lý vé máy bay Diễm Linh_Đặng Thị 
Diễm Linh

Đường TL 825, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

18 Tạp hóa Kim Tín- Nguyễn Kim Tín ấp Rừng Sến,  xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
19 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Bá Hanh Đường Tl 823, ấp Chánh, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
20 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Quốc Tuấn Ấp Chánh, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
21 Cửa Hàng Sky Hoàng Anh 4 - Dương Kim Đường TL 823, ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
22 Shop Quần áo 7 Đẹp II-Trần Thị Ngọc Đẹp Đường TL 823, ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

23
Nhà đất Thanh Nhanh- Nguyễn Thị Thanh 
Nhanh

Đường TL 825, ấp Rừng Sến, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

24 Cửa hàng Chí Thiện-Hà Thị Thủy Đường TL 825, ấp Rừng Sến, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

25 Cửa hàng Vĩnh Phát-Trần Thị Ngọc Mến
Số 516, Đường TL 824, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

26 Tạp hóa Thành Thông-nguyễn thị ngọc giàu Đường TL 824, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
27 Cửa hàng Vĩnh Phát 2-Lê Thanh Hải Đường TL 825, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

28 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thanh Phong
Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

29 Cửa hàng Lý Huỳnh-Nguyễn Lý Huỳnh
Số 167, Đường TL 9, ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

30 Cầm đồ Thảo Nguyên_ Trần Thị Kim Phụng Đường TL824, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

31
Đại lý vé máy bay Diễm Linh_Đặng Thị 
Diễm Linh

ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

32 Tạp hóa Kim Tín- Nguyễn Kim Tín
Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

33 Cửa hàng SGmobile- Đoàn Thị Hạnh Đường TL 825, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
34 Tạp hóa Diễm Trinh-Mai Trần Diễm Trinh ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
35 Thế giới Di Động Số 47-48-49 Ấp Chánh , xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
36 Bách Hóa Xanh Ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa

37 Thế giới Di Động
Thửa đất số 116, Tờ bản đồ số 24, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

Payoo Đức Hòa

38 Bách Hóa Xanh xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
39 Bách Hóa Xanh Ấp Tràm Lạc , xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
40 Bách Hóa Xanh xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa

41 Bách Hóa Xanh
Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 58 , xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

1900545478 Payoo Đức Hòa

42 Điện nước gas Lê Phương Số 46 Ấp Rừng Dầu, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
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43 Phòng vé Diễm Linh Số 677 ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
44 Mỹ Hạnh Bắc Ấp Tràm Lạc, Xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh 0272 3849007 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
46 Xã Hậu Nghĩa
1 Ngân hàng Công thương Việt Nam Số 8D Ô 3, Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Đức Hòa

2
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt 
Nam (BIDV) - PGD Hậu Nghĩa

lộ 8, Ô 7, Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng BIDV Đức Hòa

3
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam - Chi Nhánh Bắc Long An

khu B, Xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Ngân hàng Agribank Đức Hòa

4
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Việt Nam - Chi Nhánh Tân Mỹ Bắc 
Long An

Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Đức Hòa

5 Điểm CCDVVT LĐ -Huỳnh Thị Ngọc Hồng
Số 134, Đường 3 tháng 2, Khu B,xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

6 Cửa hàng Anh Kiệt 2-Vũ Văn Tùng
Số 25D Đường Nguyễn Văn Đẹp, Khu A, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

7 Điểm CCDVVT LĐ-Trần Duy Linh Số 165 Ô5, ĐT 823, Khu A, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

8 Điểm CCDVVT LĐ-Bùi Thị Giàu
Số 35H Đường 3 tháng 2, Khu A, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

9 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Công Khanh Số 299A, Ô4, Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
10 Cửa hàng Lộc Phát-Lê An Khương Khu A, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
11 Cửa Hàng HayÂyPô-Trần Quang Tuyến Số 57/1D, ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
12 Điện Lực Đức Hòa - Dương Thành Danh Đường TL 823, ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
13 Tạp Hóa Tuyền - Tống Thị Tuyền Số 66, Ấp Bàu công, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

14 Điểm CCDVVT LĐ- Hà Vĩnh Phúc
Số 134, Đường 3 tháng 2, Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

15 Điện Lực Đức Huệ - Nguyễn Thị Lý
Số 25D, Đường Nguyễn Văn Đẹp, Khu A, Xã Hậu Nghĩa, 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

16 Điện Lực Đức Huệ _ Thân Đoàn Nhân Số 165 ô5, ĐT 823, Khu A, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

17 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Trung Hiếu
Số 35H, Đường 3 tháng 2, Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

Viettel Đức Hòa

18 Điện Lực Đức Huệ _ Huỳnh Phước Đông Số 299A, Ô4, Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
19 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Văn Khanh Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
20 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Minh Em Số 57/1D, ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
21 TẠP HOÁ THUỶ CÔNG Đường TL 823, ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

22 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Hoàng Phi
Số 222, Đường TL825, ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

23 Điểm CCDVVT LĐ- Hà Vĩnh Phúc Số 66 Ấp Bàu công, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
24 Thế giới Di Động Số 372, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
25 Thế giới Di Động Số 181 tỉnh lộ 10 , xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa

26 Bách Hóa Xanh
Thửa đất số 61, Tờ bản đồ số 15-2-2 , xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh

1900545478 Payoo Đức Hòa
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27 Bách Hóa Xanh Ô 3, Khu A , xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
28 Bách Hóa Xanh Ấp Sò Đo , xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
29 Nhà thuốc An Khang  xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Đức Hòa
30 Thế giới Di Động Quốc Lộ N2 xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
31 Bách Hóa Xanh xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa

32 Phân Phối Sim Card Xuân Trường
Số 25Đ, Ô 3, Khu A, Đường Nguyễn Văn Đẹp, xã Hậu 
Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

ShopeePay Đức Hòa

33 Quầy thuốc tây Số 178 Ấp Bàu Công, Xã Hậu Nghĩa ShopeePay Đức Hòa
34 Phúc   mobile Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
35 Bưu cục Hậu Nghĩa Ô 7, Khu B, xã Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3851008 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
47 Xã Hòa Khánh

1 Tạp Hóa Anh Giang - Đỗ Trường Giang
Số 184 Đường ĐT 825, ấp Thuận Hòa 1,xã Hòa Khánh, 
tỉnh Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

2
Phụ Kiện Điện Thoại Khánh Quỳnh 2 - Lê 
Văn Khánh

Số 136, ấp Thuận Hòa 1,xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

3 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Tấn Kha Ấp Thuận Hòa 1,xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
4 Nguyễn Thị Thanh Thúy Đường liên xã, ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Viettel Đức Hòa

5 Shop Kim Chi_Nguyễn Thị Kim Chi
Số 62 tổ 6, Đường TL 823, ấp Hóc Thơm 2,xã Hòa Khánh, 
tỉnh Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

6 Tạp Hóa Năm Hùng-Phan Hửu Cường
Số 697 Đường QL N2, ấp Lập Thành,xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

7 Huỳnh Công Hiệu Số 43, ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
8 Điểm CCDVVTLĐ-Bùi Hoài Phương Số 97, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

9 Nguyễn Thị Thanh Hương
Số 184, Đường ĐT 825, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, 
tỉnh Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Số 136, ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, tỉnh Tây Viettel Đức Hòa
11 Shop Kim Chi_Nguyễn Thị Kim Chi ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
12 Tạp Hóa Năm Hùng-Phan Hửu Cường Đường liên xã, ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Viettel Đức Hòa

13 Tạp hóa Điệp-Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Số 62 tổ 6, Đường TL 823, ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa 
Khánh, tỉnh Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

14 Cửa Hàng Minh Thế - Đỗ Minh Thế
Số 697, Đường QL N2, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

15 Điện máy Hưng Thịnh Số 43 Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa

16 Thế giới Di Động
Thửa đất số 170-173-403, tờ bản đồ số 14 Ấp Bình Lợi, xã 
Hòa khánh, tỉnh Tây Ninh

Payoo Đức Hòa

17 Bách Hóa Xanh Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa khánh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
18 ĐTDĐ Tấn Kha Số 184 Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây ninh ShopeePay Đức Hòa
19 Quầy thuốc Đức Hòa 86 Số 719 Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
20 TTMS ĐTDĐ Hưng Thịnh Số 43 Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
21 Hòa Khánh Đông Ấp Bình Thủy, Xã Hòa Khánh, Tỉnh Tây Ninh 0272 3768300 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
22 Hòa Khánh Nam Ấp Thuận Hòa 2, Xã Hòa Khánh, Tỉnh Tây Ninh 0272 3852252 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
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48 Xã Mỹ Hạnh
1 Ngân Hàng TMCP Quân Đội Số 789e, Ấp 5,  xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0965579714 Ngân hàng Quân Đội Đức Hòa
2 Nhân viên Viettel Đường TL824, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
3 Nhân viên Viettel KDC Gò Hưu, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
4 Cửa hàng Xuân Bá-Lê Xuân Lương Đường TL825, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
5 internet Minh Thức-Bùi Lê Minh Thức Đường TL825, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
6 Cửa hàng Công Tâm 2-Võ Đinh Dược Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
7 Điểm CCDVVT LĐ-Vũ Văn Kiểm Đường TL 825, ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
8 Tạp hóa Thanh Hải-Trang Thanh Hải Đường TL9 ấp Mới 2 Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
9 Điểm CCDVVT LĐ-Bùi Minh Tuấn Đường TL 825 ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

10 Cửa hàng Bảo Tín_Lê Văn Hiển Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
11 Cửa hàng Hữu Thành 3_Phan Văn Huynh Đường TL824,  Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
12 Cửa hàng Bảo Anh 2_Lê Hữu Bắc ấp 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
13 Cửa hàng Đình Vui_Phạm Đình Vui Đường TL10, ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
14 Điểm CCDVVT LĐ-Võ Văn Thiện ấp 4, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
15 Nguyễn Thị Loan ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
16 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Bích Hội Đường TL824, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
17 Cafe Cô Liên - Huỳnh Tấn Anh KDC Gò Hưu, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
18 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thanh Tú Đường TL825, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
19 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Minh Trung Đường TL825 ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
20 Cửa Hàng Trường Giang - Lê Trường Giang Khu Dân Cư trần anh, ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Viettel Đức Hòa
21 Điểm Bán Gia Hưng - Phạm Thị Quen Đường Tl825 ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
22 Điểm Bán Nguyễn Tuyết - Võ Hoàng Chiêu Đường tl 9 ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa
23 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Hoàng Phi TL 824, ấp Mới 1, , Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Hòa

24 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Thúy Liễu
Đường Nguyễn Văn Quá, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 
Tây Ninh

Viettel Đức Hòa

25
Tạp hóa Thanh Quyên_Nguyễn Ngọc Thanh 
Quyên

ấp 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0982775776 Viettel Đức Hòa

26 Cửa hàng Hoàng Thông_Lê Văn Đại ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0868788959 Viettel Đức Hòa
27 Cửa hàng Thiên Long_Phan Thị Vân ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0888989789 Viettel Đức Hòa
28 Cửa hàng Táo Việt_Bùi Văn Lương ấp 5, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0967643769 Viettel Đức Hòa
29 Tạp hóa Diễm Trinh-Mai Trần Diễm Trinh ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0867515437 Viettel Đức Hòa
30 Cầm đồ Thảo Nguyên_ Trần Thị Kim Phụng ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0394082337 Viettel Đức Hòa
31 Cửa hàng Minh Trí 2- phạm thị mỹ phương ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0366061766 Viettel Đức Hòa
32 Cửa hàng Vĩnh Phát 5- Lê Thị Thu Thủy ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0348372727 Viettel Đức Hòa

33
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HƯNG 
PHÚ ĐỨC HÒA

ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0977772344 Viettel Đức Hòa

34 Cửa hàng Công Tâm 2-Võ Đinh Dược ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 0965931652 Viettel Đức Hòa
35 Bách Hóa Xanh Ấp 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa

36 Bách Hóa Xanh
Thửa đất 586 588 và thửa đất 335, 338, tờ bản đồ 26 Ấp 5, 
xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh

1900545478 Payoo Đức Hòa
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37 Bách Hóa Xanh Ấp 05, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
38 FASTSHIP LONG AN Ấp Giồng Lớn , xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
39 Thế giới Di Động Thửa đất số 45, tờ bản đồ số 07, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Payoo Đức Hòa
40 Thế giới Di Động Thửa đất số 71, Tờ bản đồ số 6, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa

41 Thế giới Di Động
Thửa đất số 2494, tờ bản đồ số 5, ấp Mới 1 , xã Mỹ Hạnh, 
tỉnh Tây Ninh

Payoo Đức Hòa

42 Thế giới Di Động xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
43 Thế giới Di Động Đường DT 824 , xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Hòa
44 Bách Hóa Xanh Ấp Mới 2 , xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
45 Bách Hóa Xanh xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Hòa
46 Nhà thuốc An Khang xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Đức Hòa
47 Apple Bảo châu Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
48 Dtdd Bảo Châu Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
49 Ánh Dương Mobile Số 626 Nguyễn Văn Dương, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa

50 Tạp hóa Hạnh
Số 278 Đường Gò Hưu Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ShopeePay Đức Hòa

51 Mạnh Tường Mobile - Đức Hòa Số 79 đường DT824, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Hòa
52 Thiên Long Apple Ấp 5 xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tấy Ninh ShopeePay Đức Hòa
53 Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 1, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh 0272 3849178 Bưu điện văn hoá xã Đức Hòa
49 Xã Cần Giuộc
1 Bưu cục Cần Giuộc QL 50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3874007 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
2 Long Hậu  Ấp 2/5, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3731331 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
3 Tân Kim Ấp Kim Điền, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3875400 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
4 Phước Lại ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3731940 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
5 Trường Bình Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3875401 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
6 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Cần Giuộc Đông Long AnSố 1 Quốc lộ 50, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 02723.881224 Ngân hàng Agribank Cần Giuộc
7 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An581-582 quốc lộ 50, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0908586014 Ngân hàng BIDV Cần Giuộc
8 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Long An - PGD Cần Giuộc106 QL50, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh 0963076638 Ngân hàng Lộc Phát Cần Giuộc
9 Ngân hàng TMCP Quân Đội 571-573, QL50, Ấp 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh 0959097683 Ngân hàng Quân Đội Cần Giuộc

10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)số 837 Quốc Lộ 50, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh 0909652292 Ngân hàng Sacombank Cần Giuộc
11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ViSố 2 Nguyễn Đình Chiểu, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh. 0977711368 Ngân hàng Vietcombank Cần Giuộc
12 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi Nhánh Bến LứcSố 595-597 Quốc Lộ 50, xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh. 0987717060 Ngân hàng Vietinbank Cần Giuộc
13 Bách Hóa Xanh Ấp Kim Điền, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
14 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 39, Tờ bản đồ số 35, Ấp Trị Yên, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Cần Giuộc
15 Bách Hóa Xanh ấp 4, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
16 Thế giới Di Động Quốc lộ 50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
17 Thế giới Di Động Thửa đất số 253 và 3496, Tờ bản đồ số 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Cần Giuộc
18 Thế giới Di Động Ấp 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
19 FPT Shop 2 Nguyễn Thái Bình, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
20 F88 104 QL50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Payoo Cần Giuộc
21 Thế giới Di Động  31 Tổ 03, Ấp 4, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
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22 Thế giới Di Động  Ấp 4, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
23 Bách Hóa Xanh ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
24 Thế giới Di Động tỉnh DT826C, ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
25 Tạp hóa Chị Lan 066 Nguyễn An Ninh, Xã Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
26 Nhạc Sống Trung Nguyễn(0938336987) Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
27 Nguyễn Hùng Tổ 29, Quốc Lộ 50, Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
28 Cửa hàng Nhật Quang - Đỗ Nhật Quang  Đường tỉnh 826c ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0909417222 Viettel Cần Giuộc
29 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thanh Thảo 831 TL826C ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0978877868 Viettel Cần Giuộc
30 Điểm CCDVVT LĐ - Tô Hồng Bích Liễu ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0971343202 Viettel Cần Giuộc
31 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Ngọc Thích 1101 826C ấp Lũy Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0972636466 Viettel Cần Giuộc
32 Cửa hàng Út Hiền - Nguyễn Thị Hoàng Vân 948 826C ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0979025726 Viettel Cần Giuộc
33 Cửa hàng Ba Cầm - Nguyễn Thị Thanh Danh ấp Tân Thanh Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0987822933 Viettel Cần Giuộc
34 Cửa hàng Hoàng Oanh - Lê Hoàng Oanh Ấp 2/5, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0988036153 Viettel Cần Giuộc
35 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Vân Khánh  558 TL826C ấp 2/5, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0971857185 Viettel Cần Giuộc
36 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Quốc Hưng  119 826C ấp 4, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0979596965 Viettel Cần Giuộc
37 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Lê Thanh Khang  507 ĐT 826C ấp 2/5, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0987940640 Viettel Cần Giuộc
38 Cửa hàng An Phone - Trần Thị Thu Lan  052  ấp 4, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0325737219 Viettel Cần Giuộc
39 Cửa hàng Trương Mẫn - Trương Minh Mẫn 111 QL50 KP 3, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0908900216 Viettel Cần Giuộc
40 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THẤp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0945492929 Viettel Cần Giuộc
41 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thị Muội 00 QL50 Ấp Tân Xuân, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0971343233 Viettel Cần Giuộc
42 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thị Bé Sáu 259 QL50, Ấp 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0976473636 Viettel Cần Giuộc
43 Cửa hàng Hồng Yến - Nguyễn Thị Hồng Yến 222 Nguyễn Thái Bình Ấp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh0987088784 Viettel Cần Giuộc
44 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Hoàng KhươngNgã ba Tân Kim QL50 Ấp Kim Điền, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh0984332562 Viettel Cần Giuộc
45 Cửa hàng thuốc tây Bảo Hân - Nguyễn Thị Cẩm VânĐối diện KCN Tân Kim QL50 Ấp Tân Xuân, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh0378203327 Viettel Cần Giuộc
46 Cửa hàng Ánh Nhựt- Nguyễn Ánh Nhựt 320 QL50 Ấp 4 , Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0966876099 Viettel Cần Giuộc
47 Cửa hàng Gia Huy - Phạm Thanh Phương 020 Nguyễn An Ninh, Ấp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh0967088367 Viettel Cần Giuộc
48 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Kiều Trinh 00 Nguyễn Thái Bình Ấp Thanh Hà, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh0383545859 Viettel Cần Giuộc
49 Cửa hàng thuốc tây 99 - Ngô Thị Anh Thi 632/13 QL50, Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0358411776 Viettel Cần Giuộc
50 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Minh Đông 025 QL50, Ấp Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0972972518 Viettel Cần Giuộc
51 Cửa hàng Minh Tâm - Lâm Nguyễn Minh Tâm452/30 QL50, Ấp Hòa Thuận 2, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0941599339 Viettel Cần Giuộc
52 Cửa hàng Thanh Nhựt 2 - Phan Ngọc Hiền Ấp Long Phú, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh 0342299235 Viettel Cần Giuộc
53 Võ Qua Kin Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
54 Nguyễn Đại Nam Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
55 Trần Thị Kiều Oanh Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
56 Trần Tấn Tài Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
57 Ngô Duy Tâm Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
58 Ngô Nhật Tâm Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
59 Đặng Thị Thùy Trang Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
60 Nguyễn Đổ Thanh Trúc Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
61 Đặng Thanh Phương Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
62 Phạm Minh Toàn Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
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63 Phạm Thị Thùy Dung Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
64 Vương Thị Bích Tuyền Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
65 Đặng Phú Quý Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
66 Quảng Văn Vũ Tuấn Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
67 Tạ Quang Thọ Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
68 Võ Thị Mỹ Huyền Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
69 Nguyễn Thanh Lâm Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
70 Huỳnh Tấn Phong Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
71 Trương Văn Minh Đức Nhân viên Viettel, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh Viettel Cần Giuộc
50 Xã Mỹ Lộc
1 Mỹ Lộc ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0272 3737333 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
2 Bách Hóa Xanh Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
3 Thế giới Di Động 825, ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
4 Bách Hóa Xanh Ấp Phước Hưng 1, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
5 Bách Hóa Xanh ấp Thuận Đông, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
6 Thế giới Di Động 39  Quốc lộ 50, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
7 Thế giới Di Động Quốc Lộ 50, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
8 MNHUT Barber shop(0792765784) 19B QL50,ấp Thuận Đông, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
9 Trà sữa MY MON 603, ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc

10 Trường Long Số 15, QL 50, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
11 Điện cơ Minh Phương(0772755075) Ấp Thuận Bắc, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
12 ĐTDĐ Phú Nhuận Ấp Phước Kế, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
13 Gas Phát Thịnh Ấp Phước Kế, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
14 Cửa hàng may Jim - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 499 TL835 ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0367039232 Viettel Cần Giuộc
15 Cửa hàng Kế Mỹ - Huỳnh Quốc Trung 674/17 QL50 ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0963697874 Viettel Cần Giuộc
16 Cửa hàng thuốc tây Yến Oanh - Huỳnh Thị Yến Oanh419 TL835 ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0906325835 Viettel Cần Giuộc
17 Cửa hàng Quốc Trạng - Võ Quốc Trạng 00 TL835 ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0984644094 Viettel Cần Giuộc
18 Điểm CCDVVT LĐ - Tô Hồng Minh Thiện 361 TL835, ấp Lộc Tiền Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0369696363 Viettel Cần Giuộc
19 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thành Luân 473 TL835 ấp Lộc Trung xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0967094016 Viettel Cần Giuộc
20 Cửa hàng thuốc tây Sài Gòn - Phan Thị Thu Thảo025 QL50 ấp Kế Mỹ, xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0384749858 Viettel Cần Giuộc
21 Cửa hàng Thanh Tâm - Nguyễn Thanh Tâm 98 Nguyễn Thị Kiều ấp Phước Kế Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0369358517 Viettel Cần Giuộc
22 Điểm CCDVVT LĐ - Đoàn Văn Tháo 00 TL835B ấp Phước Hưng 2 , Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0977456171 Viettel Cần Giuộc
23 Cửa hàng thuốc tây Hồng Phúc - Nguyễn Thị Hồng Phúc396 TL835 ấp Phước Hưng 1, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0909549552 Viettel Cần Giuộc
24 Cửa hàng thiết bị điện Trung Dũng - Nguyễn Văn Thuyền00 DH20 ấp Phước Kế, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0354325224 Viettel Cần Giuộc
25 Cửa hàng Phú Nhuận - Phan Phú Nhuận 230 DH20 ấp Phước Kế, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0972696168 Viettel Cần Giuộc
26 Cửa hàng Mỹ Trang - Hồ Thị Mỹ Trang 00 DH20 ấp Phước Kế Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0353433986 Viettel Cần Giuộc
27 Điểm CCDVVT LĐ - Lê Quốc Tuấn 035 QL50 ấp Thuận Nam Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0977352507 Viettel Cần Giuộc
28 Điểm CCDVVT LĐ - Phan Kim Tâm 143 QL50 ấp Thuận Đông, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0987658470 Viettel Cần Giuộc
29 Cửa hàng VLXD Trường Long - Trần Minh Chiến41 QL50 ấp Thuận Bắc, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0942665019 Viettel Cần Giuộc
30 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Thị Cẩm Hường 00 Đường QL50 ấp Thuận Nam, Xã Mỹ Lộc, Tỉnh Tây Ninh 0961726668 Viettel Cần Giuộc
51 Xã Phước Lý
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1 Phước Lý Ấp Phước Lý, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0272 3892234 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
2 Long Thượng Ấp Long Thạnh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0272 3892008 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
3 Phước Hậu Ấp Ngoài, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0272 3892242 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
4 Bách Hóa Xanh ấp Long Thạnh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
5 Thế giới Di Động tỉnh DT835B, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
6 Bách hoá thu thuỷ Đường nguyễn thanh hà ấp phước lý, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
7 Tạp hóa Gia Hân Ấp Ngoài, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
8 ĐTDĐ Út Hầu 17 TL 835B, Ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
9 Gas Thanh Hiền(0976772595) 88 ấp Ngoài, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc

10 An 493A đường ĐT 835b ấp vĩnh phước, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
11 Điểm CCDVVT LĐ - Lâm Thị Bích Tuyền số 853 TL835B ấp Long Thạnh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0971991648 Viettel Cần Giuộc
12 Cửa hàng Khánh Mobile - Nguyễn Thị Thu Kiều708 TL835B ấp Long Hưng, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0362967189 Viettel Cần Giuộc
13 Cửa hàng thuốc tây Lan Anh - Nguyễn Ngọc Lan Anh024 Bờ chùa ấp Long Giêng, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0985530300 Viettel Cần Giuộc
14 Cửa hàng Phước Sang - Nguyễn Thanh Sang 015 TL835B ấp Phước Hậu, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0973309869 Viettel Cần Giuộc
15 Điểm CCDVVT LĐ - Ngô Minh Thông 015 TL835B ấp Long Khánh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0378151617 Viettel Cần Giuộc
16 Cửa hàng Hoàng Phong - Trương Hồng Phong045 TL835B ấp Long Khánh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0977218537 Viettel Cần Giuộc
17 Cửa hàng Huỳnh Tú 2 - Ngô Kim Đức ấp Long Khánh, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0974773633 Viettel Cần Giuộc
18 Điểm CCDVVT LĐ - Mai Hồng Phúc 00 ngã tư Phước Lý ấp Vĩnh Phước Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh0981714736 Viettel Cần Giuộc
19 Cửa hàng Tú Huyên - Nguyễn Thị Tú Huyên 00 TL835B ấp Phú Thành, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0377306061 Viettel Cần Giuộc
20 Điểm CCDVVTLĐ - Lê Thị Kim Loan 133 TL835 ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0984713123 Viettel Cần Giuộc
21 Cửa hàng Ngọc Hân - Lê Văn Khanh ấp Phước Lý , Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0984323076 Viettel Cần Giuộc
22 Tạp hoá Út Hầu - Nguyễn Thanh Tuấn 017 TL835B ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0964737436 Viettel Cần Giuộc
23 Tạp hóa Thanh Thắm - Thái Quốc Thanh Ấp Phước Hậu Trong, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0977304448 Viettel Cần Giuộc
24 Cửa hàng ĐTDĐ Đông Á - Lê Văn Đạt Ấp Vĩnh Phước, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0964525474 Viettel Cần Giuộc
25 Tạp hóa 5 Cao - Nguyễn Minh Triều Ấp Vĩnh Phước, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0937461428 Viettel Cần Giuộc
26 Tạp hóa Chị Hồng - Võ Quang Sanh Ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0964525480 Viettel Cần Giuộc
27 Tạp hóa Chị Hương - Võ Văn Bảy Ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh 0388963263 Viettel Cần Giuộc
52 Xã Phước Vĩnh Tây
1 Phước Vĩnh Tây Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3876002 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
2 Long An Ấp 2, Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3895332 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
3 Long Phụng 90  ấp Tây Phú Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3876331 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
4 Giày  Long Thành 371 đường 826C ấp 3 Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
5 Cửa hàng hớt tóc Minh Hùng - Nguyễn Minh H00 826C ấp 1 Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0975426410 Viettel Cần Giuộc
6 Cửa hàng Linh Danh - Nguyễn Thị Ngọc Luyến247 QL50 ấp 4 Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0963646037 Viettel Cần Giuộc
7 Cửa hàng Hữu Nghĩa - Võ Thị Hồng Hoa ấp 1 Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0868020905 Viettel Cần Giuộc
8 Cửa hàng Hùng - Đỗ Thị Thảo Phương 90  ấp Tây Phú Xã Phước Vĩnh Tây, Tỉnh Tây Ninh 0979892020 Viettel Cần Giuộc

53 Xã Tân Tập
1 Phước Vĩnh Đông ấp Đông An, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0272 3876300 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
2 Đông Thạnh Ấp Tây, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0272 3876008 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
3 Tân Tập Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0272 3876333 Bưu điện văn hoá xã Cần Giuộc
4 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Cần Giuộc Đông Long AnSố 119 ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 02723747369 Ngân hàng Agribank Cần Giuộc
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5 Nhà thuốc An Khang Thửa đất số 675, Tờ bản đồ số 04, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Cần Giuộc
6 Bách Hóa Xanh Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
7 Thế giới Di Động Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Giuộc
8 Nguyễn Thắng Số 498 Đường ĐT 830, Ấp Tân Thành, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh Payoo Cần Giuộc
9 Đông Kiều mobile Số 798 tổ 22 Ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh Payoo Cần Giuộc

10 ĐL Thiên Ân ấp Đông An, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
11 Tạp hóa Nguyên Khôi Tổ 5,Ấp Tân Đại, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Giuộc
12 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Văn Út số 110 đường 830 ấp Tây, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0978915691 Viettel Cần Giuộc
13 Cửa hàng chị Hằng - Phan Thị Hằng 215 0 ấp Trung, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0342556957 Viettel Cần Giuộc
14 Điểm CCDVVT LĐ - Huỳnh Văn Tuấn 0 Đường 826C ấp Nam, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0977380996 Viettel Cần Giuộc
15 Cửa hàng Hoàng Vũ - Nguyễn Đức Hoàng 298 đường 826C ấp Nam, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0977378606 Viettel Cần Giuộc
16 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thành Nam 0 Đường 826c ấp Tân Quang 2, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0979449128 Viettel Cần Giuộc
17 Điểm CCDVVT LĐ - Hồ Ngọc Phát 133 DT826C ấp Tây, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0395945558 Viettel Cần Giuộc
18 Cửa hàng Út Thống - Nguyễn Thị Thúy Lan 07 TL830 ấp Tân Đông Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0963689268 Viettel Cần Giuộc
19 Cửa hàng BĐ số 12 - Đoàn Văn Nghĩa 94 đường 830 ấp Tân Chánh Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0987658419 Viettel Cần Giuộc
20 Điểm CCDVVT LĐ -  Nguyễn Thị Bích Liễu  203 TL 830 ấp Tân Chánh Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0977379349 Viettel Cần Giuộc
21 Cửa hàng Spa Phượng - Phạm Thị Phượng 784  ấp Tân Chánh  Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0966778274 Viettel Cần Giuộc
22 Cửa hàng Minh Thức - Đỗ Minh Thức 202 39 ấp Tân Thành Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0977225942 Viettel Cần Giuộc
23 Cửa hàng thuốc tây Thuỳ Linh - Nguyễn Thị Đẹp14  ấp Tân Chánh , Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0366255422 Viettel Cần Giuộc
24 Điểm CCDVVT LĐ - Võ Thành Đông Số nhà 798 đường 830 ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh0974444435 Viettel Cần Giuộc
25 Cừa hàng Điện máy Đông Kiều - Võ Thành Nam830 ấp Tân Chánh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0971224668 Viettel Cần Giuộc
26 Cửa hàng Minh Tâm - Nguyễn Minh Tâm ấp Tân Đông , Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0978525879 Viettel Cần Giuộc
27 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Thắng 498 TL830 ấp Tân Thành, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0987658283 Viettel Cần Giuộc
28 Cửa hàng Ngọc Cuộn - Nguyễn Ngọc Minh số nhà 187 đường ấp vĩnh thạnh ấp Vĩnh Thạnh Phước, Xã Tân T0966083804 Viettel Cần Giuộc
29 Cửa hàng cô Lữ - Nguyễn Thị Lữ 061  ấp Vĩnh Thạnh, Xã Tân Tập, Tỉnh Tây Ninh 0398769637 Viettel Cần Giuộc
54 Phường Kiến Tường
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiến TSố 04 Đường 30 tháng 4, khu phố 1, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh02723840626 Ngân hàng Agribank Kiến Tường
2 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Tây Ninh- PGD Mộc Hóa396Quốc lộ 1, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Kiến Tường
3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Tây Ninh- PGD Ki319 Hùng Vương, Khu phố Bình Cư 3, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Sacombank Kiến Tường
4 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam- Chi nhánh Tây Ninh- PGD Mộc HóaLPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Lộc Phát Kiến Tường
5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vi85-91đường Hùng Vương, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Ngân hàng Vietcombank Kiến Tường
6 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tân Tây Ninh- PGD Kiến TSố 6 Đường 30/4, Phường Kiến Tường, tỉnh Tấy Ninh Ngân hàng BIDV Kiến Tường
7 Điểm CCDVVTLĐ_Nguyễn Thị Thắm 49 Lý Thường Kiệt Khu phố 1 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0984066533 Viettel Kiến Tường
8 Điểm CCDVVTLĐ Điện Thoại Dũng_Nguyễn Thị Th49 Lý Thường Kiệt Khu phố 1 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0939555636 Viettel Kiến Tường
9 Văn Phòng Phẩm Thuật Phát_Lê Tấn Toàn 49 Lý Thường Kiệt Khu phố 1 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0337313132 Viettel Kiến Tường

10 Điểm CCDVVTLĐ Thanh Mobile_Lê Thị Bích ThủyCửa Hàng Thanh Mobile Lý Thường Kiệt Khu phố 1 Phường  Kiến T0332623272 Viettel Kiến Tường
11 Tràn Thị Ngọc Thanh Điểm Bán Ngọc Thanh Lý Thường Kiệt Khu phố 1 Phường  Kiến T0964074083 Viettel Kiến Tường
12 Chung Chí Cường   Khu phố 1 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0963128038 Viettel Kiến Tường
13 Điểm Bán Phước Sơn_Đặng Phước Sơn 786 Lê Lợi Khu phố 5 Phường Kiến Tường Tây Ninh 0976254471 Viettel Kiến Tường
14 Huỳnh Ngọc Tân Điểm Bán Ngọc Tân  Khu phố 3 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0817682345 Viettel Kiến Tường
15 Cửa Hàng Phúc Mobile_Đỗ Thị Mỹ Dung 159 Hai Bà Trưng Khu phố 3 Phường Kiến Tường Tây Ninh 0342653838 Viettel Kiến Tường
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16 Điểm Thu Hộ Kim Chi_Phạm Thị Kim Chi 04 Nguyễn Thị Thời Khu phố 3 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0962738722 Viettel Kiến Tường
17 Tạp Hóa Thu Mai_Trương Thị Thu Mai 107 Hùng Vương Khu phố 2 Phường Kiến Tường Tây Ninh 0988009765 Viettel Kiến Tường
18 Điểm bán Nguyễn Bình_Nguyễn Văn Bình 190 Hẽm Quốc Lộ 62 Khu phố 4 Phường  Kiến Tường Tây Ninh 0358038331 Viettel Kiến Tường
19 Điểm bán Hữu Thành_Võ Hữu Thành 04 Bạch Đằng Khu phố 1 Phường Kiến Tường Tây Ninh 0987675080 Viettel Kiến Tường
20 Phạm Quang Thanh 0  Khu phố 3 Phường Kiến Tường Tây Ninh 977626212 Viettel Kiến Tường
21 Trương Văn Hải 116  Khu phố 1 Phường Kiến Tường Tây Ninh 0962379449 Viettel Kiến Tường
22 Điểm CCDVVTLĐ_Võ Minh Trọng Cửa Hàng Minh Trọng  Khu phố 2 Phường  Kiến Tường Tây Ninh0392899995 Viettel Kiến Tường
23 F88 349 Quốc lộ 62 Phường Kiến Tường Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
24 Thành Nhân Kiot Số 6 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường Kiến Tường Tây Ninh ShopeePay Kiến Tường
25 Bưu cục Kiến Tường 14, Đường 30/4 Khu phố 4, Phường  Kiến Tường Tỉnh Tây Ninh0272 3841007 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
55 Xã Bình Hiệp
1 Trần Thị Mỹ Thực Tạp Hóa Ngọc Ngân Tỉnh Lộ 817 Bình Tây 1 xã Bình Hiệp Tây Ninh0962427870 Viettel Kiến Tường
2 Trương Hoàng Phong Điểm Bán Hoàng Phong  Bình Tây 2 xã Bình Hiệp Tây Ninh 0342127570 Viettel Kiến Tường
3 Nguyễn Thành Phúc  QUỐC LỘ 62 Ông Nhan Tây xã Bình Hiệp Tây Ninh 0979562885 Viettel Kiến Tường
4 Đặng Phước Hà 77  Ông Nhan Tây xã Bình Hiệp Tây Ninh 0973165071 Viettel Kiến Tường
5 Võ Cẩm Diềng 120 . Cái Đôi Đông xã Bình Hiệp Tây Ninh 0344688348 Viettel Kiến Tường
6 Phan Văn Yên Tạp Hóa Yên  ấp 1  xã Bình Hiệp Tây Ninh 0908023813 Viettel Kiến Tường
7 Vũ Thành Tâm   ấp 2  xã Bình Hiệp Tây Ninh 0374133755 Viettel Kiến Tường
8 Bách Hóa Xanh Ấp Gò Dưa xã Bình Hiệp Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
9 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 3183 - 3098  tờ bản đồ số 5  xã Bình Hiệp Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường

10 Thế giới Di Động Quốc lộ 62 xã Bình Hiệp Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
11 Tạp hóa kim cương Ấp Gò Tranh xã Bình Hiệp Tây Ninh ShopeePay Kiến Tường
12 Bình Hòa Tây Ấp Bình Tây 1 xã Bình Hiệp Tây Ninh 0272 3840002 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
13 Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Tây Ninh 0272 3951366 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
56 Xã Bình Hòa
1 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên   ấp 4 xã Bình Hòa Tây Ninh 0364561508 Viettel Kiến Tường
2 Phan Văn Ngon Điểm bán Phan Ngon Bình Nam ấp Bình Hòa Nam xã Bình Hòa Tây Ninh0987161585 Viettel Kiến Tường
3 Bình Thạnh Ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Hòa Tây Ninh 0272 3956009 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
4 Bình Hòa Trung Ấp Bình Nam xã Bình Hòa Tây Ninh 0272 3840007 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
5 Bình Hòa Đông Ấp 2 xã Bình Hòa Tây Ninh 0272 3956007 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường

57 Xã Tuyên Thạnh
1 Điểm Bán Thùy Trang_Lê Thị Thùy Trang 249  Bắc Chan 1  xã Tuyên Thạnh Tây Ninh 0962453757 Viettel Kiến Tường
2 Tạp Hóa Thủy Tiên_Nguyễn Thị Thanh 0 Liên Ấp Bắc Chan 2  xã Tuyên Thạnh Tây Ninh 0373134600 Viettel Kiến Tường
3 Tuyên Thạnh Ấp Bắc Chan 1, Xã Tuyên Thạnh, Tây Ninh 0272 3840000 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
4 Thạnh Hưng Ấp Sồ Đô, xã  Tuyên Thạnh Tây Ninh 0272 3957700 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường

58 Xã Mộc Hóa
1 Đoàn Thị Thùy Trang Cửa Hàng Sáu Tùng Chợ Bình Phong Thạnh ấp Bình Phong Th 0976353737 Viettel Kiến Tường
2 Nguyễn Thị Ái Liên   ấp Bình Phong Thạnh 2 xã Mộc Hóa Tây Ninh 0965155800 Viettel Kiến Tường
3 Tạp Hóa Minh Thành_Phùng Thị Diễm Kiều Tạp Hóa Minh Thành Quốc Lộ 62 ấp 4 xã Mộc Hóa Tây Ninh 0975700074 Viettel Kiến Tường
4 Nguyễn Quang Luân   ấp 4 xã Mộc Hóa Tây Ninh 0867232677 Viettel Kiến Tường
5 Bách Hóa Xanh Ấp Bình Phong Thạnh 2 xã Mộc Hóa Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
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6 Thế giới Di Động 290  DT 817 Ấp Bình Phong Thạnh xã Mộc Hóa Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
7 Thế giới Di Động ĐT 837 xã Mộc Hóa tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
8 Thế giới Di Động 40 QL 62  xã Mộc Hóa Tây Ninh 1900545478 Payoo Kiến Tường
9 Bình Phong Thạnh Ấp Bình Phong Thạnh 2 xã Mộc Hóa Tây Ninh 0272 3956999 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường

10 Tân Lập Ấp 3, xã Mộc Hóa Tây Ninh 0272 3968008 Bưu điện văn hoá xã Kiến Tường
59 Xã Bình Đức
1 Nguyễn Thị Nho Ấp 1 Thạnh Đức, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
2 Điểm CCDVVT LĐ-Võ Thành Tân 49, TL 816, ấp 1, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
3 Bưu Điện xã Bình Đức_Huỳnh Thanh Tú Bưu điện xã, ấp 2, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
4 Tạp hóa Xuyến_Huỳnh Thị Xuyến Tạp hóa Xuyến, TL832, ấp 6, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
5 Điểm CCDVVT LĐ-Huỳnh Thị Thanh 0 (kế tiến lên), tỉnh lộ 816, ấp 4, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
6 Tạp hóa Hoàng Nam_Lê Thị Thuận 10 KDC Thanh Yến, ấp 5, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
7 Dương Minh Tuấn 54, TL832, ấp 1, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
8 CH Trang_Lê Thị Huyền Trang Ngay cầu Bà Thiện, ấp 5,  xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
9 CH VƯƠNG QUỐC_ Võ Thị Ngọc Giàu Gần Cầu Bà Thiện, ấp 5, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức

10 Tạp hóa Nguyên Tuyền_Ngô Thị Ngọc Tuyềnấp 5, Thạnh Đức, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
11 Chị Tâm_Lê Thái Vân 353, ., ấp 5, Thạnh Đức, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
12 Tạp Hóa Năm Tuấn - Nguyễn Thanh Tuấn ấp 6, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
13 Tube Shop_Nguyễn Thị Dịu ấp 1, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
14 Lê Thị Mỹ Lê ấp 6, Nhựt Chánh, xã Bình Đức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
15 Nguyễn Tấn Linh Ấp 6 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
16 Bách Hóa Xanh 3 ĐT832 Nhựt Chánh xã Bình Đức Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
17 Thế giới Di Động 363 DT 832 Nhựt Chánh xã Bình Đức Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
18 Thế giới Di Động Thửa đất số 83-84-173, Tờ bản đồ 3-Thạnh Đức xã Bình Đức Tây Ninh1900545478 Payoo Bến Lức
19 Tạp Hóa Xuyến Ấp 6 Nhựt Chánh xã Bình Đức ShopeePay Bến Lức
20 Tube quán Đường Mỹ Bình, Ấp 2, Nhựt Chánh xã Bình Đức ShopeePay Bến Lức
21 Tạp hoá Cô Sáu Ấp 2 Kênh Ngay, xã Bình Đức ShopeePay Bến Lức
22 Tạp hoá Huyền Nguyễn Ấp 3, Xã Nhựt Chánh xã Bình Đức ShopeePay Bến Lức
23 xã Bình Đức Ấp 2,  xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh 0272 3631010 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
24 Thạnh Đức Ấp 5, Thạnh Đức, xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh 0272 3891007 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
25 Nhựt Chánh Ấp 3, Nhựt Chánh,  xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh 0272 3891000 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
26 Lê Thị Ngọc Quí 2/28 khu 2, ô2, Phan văn tình, xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
60 Xã Bến Lức
1 Agribank - Chi nhánh huyện Bến Lức Số 3 Huỳnh Châu Sổ, ấp Bến Lức 1, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 02723.872782 Ngân hàng Agribank Bến Lức
2 Sacombank - Chi nhánh Bến Lức 18A Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Sacombank Bến Lức
3 BIDV - Chi nhánh Tân Tây Ninh 34A Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh Ngân hàng BIDV Bến Lức
4 VietinBank - PGD Bến Lức 234 Võ Công Tồn,  ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng VietinBank Bến Lức
5 PVcomBank 93 Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh Ngân hàng PVComBank Bến Lức
6 NH TMCP Quân Đội 239, Nguyễn Hữu Thọ, ấp  Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh0988993001 Ngân hàng Quân Đội Bến Lức
7 NH TMCP Á Châu 88-90, đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp  Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng ACB Bến Lức
8 Nguyễn Quốc Thống 117A/1, ĐT830, ấp 1, An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
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9 Cửa Hàng Nguyễn Lâm_Nguyễn Văn Lâm 39A, Nguyễn Văn Tuôi, KP 7,  xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
10 ĐIỂM CCDVVT LĐ-Bùi Hữu Dương 129, Phan Văn Mảng, KP 9, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
11 Võ Thị Hậu 01, Nguyễn Văn Siêu, KP 2,  xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
12 Nguyễn Thị Thùy Trang 16/7 Võ Công Tồn, ấp Bến Lức 1,  xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
13 ĐIỂM CCDVVT LĐ-Lê Nguyễn Hồng Thắm 185/5, Số 5, KP 8, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
14 Cửa Hàng Đại Lộc_Nguyễn Thị Tuyết Mai 76, Nguyễn Trung Trực, KP 8, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
15 Huỳnh Thanh Tâm 161/1, ĐT830, ấp 1, An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
16 Phạm Thị Hồng Lan Số 80/1 ấp 3 An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
17 ĐIỂM CCDVVT LĐ-Võ Thị Ngọc Lành 204, Phan Văn Mảng, KP 8, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
18 Điểm CCDVVT LĐ-Bùi Công Hậu 302, Nguyễn Văn Tuôi, KP 6, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
19 Võ Thị Mỹ Linh 16, ấp 4, An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
20 Trần Trung Dũng Nguyễn Hữu Thọ, KP 3, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
21 Hồ Thị Hồng Loan TL824, ấp 3, An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
22 Shop Tiến Thuận_Võ Văn Thảo 204, ấp Tấn Long, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
23 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Hồng Thắm 146A1, TL830C, ấp 1B, Thanh Phú, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
24 Tạp hóa_Huỳnh Thị Thanh Lan TH_Bida chị Lan, Kênh Học Trò, ấp Thanh Hiệp, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
25 Điểm CCDVVT LĐ-Phạm Trung Hiếu 164 A1, ấp 1B, Thanh Phú, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
26 CH_Thái Bình Mobile_Thái Văn Bình 164, Nguyễn Hữu Trí, ấp 1B, Thanh Phú, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
27 Cửa hàng thuốc thực vật Thịnh Phát II - phạm thị thu hấp 3, Thanh Phú, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
28 Nguyễn Thị Kim Thùy 125/1, ấp 1, An Thạnh, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
29 Shop Chợ Đời_Đặng Phu Vân 126, ấp 1A, Thanh Phú, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
30 Cửa Hàng D2 MOBILE-Nguyễn Thị Hồng Diệu11, số 2, KP 8, xã Bến Lức, Tây Ninh Viettel Bến Lức
31 Nhà thuốc An Khang 187 Phan Văn Mãng xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Bến Lức
32 Bách Hóa Xanh KDC Thuận Đạ , xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
33 Bách Hóa Xanh 22A/2 xã Bến Lức,  tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
34 Bách Hóa Xanh Khu phố 04  xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
35 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 39  tờ bản đồ số 33 xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
36 Thế giới Di Động Thửa đất số 2192 và 3496, tờ bản đồ số 01 xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Bến Lức
37 Thế giới Di Động Thửa đất số 3797-3798-3799, tờ bản đồ số 1 Nguyễn Hữu Thọ, x 1900545478 Payoo Bến Lức
38 Thế giới Di Động Thửa đất số 81, Tờ bản đồ số 1-27 Nguyễn Hữu Thọ , xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Bến Lức
39 Thế giới Di Động Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 20, Nguyễn Hữu Thọ, ấp Bến Lức 3, x1900545478 Payoo Bến Lức
40 Thế giới Di Động 59-61 Quốc lộ 1A, xã Bến Lức tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
41 FPT Shop 21 Nguyễn Hữu Thọ, xã Bến Lức tỉnh  Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
42 F88 136 Võ Công Tồn xã Bến Lức  Tây Ninh Payoo Bến Lức
43 Winmart+ 218/2 Ấp Xóm Cống xã Bến Lức Tây Ninh 02471066866 Payoo Bến Lức
44 Bách Hóa Xanh 289 Thanh Phú, xã Bến Lức Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
45 Thế giới Di Động 155 Ấp 1B Thanh Phú, xã Bến Lức Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
46 Linh kiện điện thoại Duy Phương (0977215590)117 Ấp 1, An Thạnh, xã Bến Lức ShopeePay Bến Lức
47 Shop Mai Hậu Số 62 đường số 10 KDC Nam Long ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức, Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
48 Anh Hiếu 75 Đường số 9,Kdc Nam Long, Ấp 4, An Thạnh xã Bến Lức, Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
49 Phát Việt 40 Phạm Văn Ngũ, KP5, xã Bến Lức ShopeePay Bến Lức
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50 Giang Lê 16/4 Khu Phố 6,  xã Bến Lức ShopeePay Bến Lức
51 Bưu cục Bến Lức Khu phố 4, QL 1A, xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh 0272 3871007 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
52 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Trần Lam ấp 1, Long Định, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
61 Xã Lương Hòa
1 Điểm CCDVVT LĐ-Phạm Thị Dung ấp 2, Tân Bửu, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
2 Phan Thanh Sang 126A khu 2, ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
3 Võ Hồng Phúc Ấp 9, Xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
4 Nguyễn Anh Thanh Nhàn 047, ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
5 Lê Thị Mộng Thu 195 tổ 3, ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
6 Shop Đồng Hồ Tuấn_Ngô Văn Tuất ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
7 Tạp hóa Chị Giàu_Nguyễn Thị Ngọc Giàu ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
8 Nguyễn Thị Thúy Hằng Đường TL830, ấp 9, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
9 Đặng Thị Kim Khuê Chợ Tân Bửu, ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức

10 Trần Thị Tuyết Nhung ấp 8, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
11 Nguyễn Minh Trọng 090, ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
12 Cửa hàng Trí Nguyễn - Nguyễn Minh Trí 76, ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
13 Tạp Hóa_Thành Tân_Nguyễn Thành Tân ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
14 CH Thùy Linh 3_ Huỳnh Phước Tín CH Thùy Linh, chợ, ấp 2, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
15 Bách Hóa Xanh xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
16 Thế giới Di Động DT 824 xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
17 Nhà thuốc An Khang xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Bến Lức
18 Bách Hóa Xanh Ấp 2 xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
19 Tạp hóa Út Nhung 32 Trương Văn Đa,xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
20 Dtdd Hạnh Nam 29A Ấp 8, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
21 Gas Phú Sơn 098 Ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
22 Cửa hàng tự chọn Mai Trân Ấp 8, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
23 Tạp hóa Vân Anh 160 ấp 6, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
24 Tạp Hóa Chị My Ấp 3, Xã Tân Bửu ShopeePay Bến Lức
25 Ngọc Minh 4 18A, ấp 9  xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
26 Shop T&A 090A,  ấp 7, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
27 Tạp Hóa Mỹ Hoa 212 Ấp 1, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
28 Điện thoại di động Ngọc Minh 4 018, Khu 1, Ấp 9, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
29 Tân Hòa Ấp 1 Tân Hòa, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 0272 3646045 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
30 Tân Bửu Ấp 2 Tân Bửu, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh 0272 3648007 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
31 Bưu điện số 5_Nguyễn Thị Thanh Kiều 0, ấp 2, Tân Bửu, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
32 Huỳnh Thị Cẩm Thu Ấp 6B, Xã Lương Hoà, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
33 Cửa hàng Minh Lâm_Nguyễn Văn Lâm 0, ấp 2, Tân Bửu, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
62 Xã Mỹ Yên
1 Agribank - Chi nhánh huyện Bến Lức Quốc lộ 1A Khu 1 Ấp chợ xã Phước Lợi, Tây Ninh 02723.870532 Ngân hàng Agribank Bến Lức
2 CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG SUN249A  ấp Chợ  Phước Lợi,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
3 CÔNG TY TNHH HOÀNG NGA MOBILE 183  ấp Chợ  Phước Lợi,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
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4 CÔNG TY TNHH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THANH LÂM - Tây NinhSố 1 tỉnh 835 Ấp 5 Phước Lợi, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
5 CH ĐTDĐ Thanh Lâm_ Phan Thị Kim Thoa TL835, ấp 5, Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
6 Lê Trần Mạnh Khang KDC, ấp 1, Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
7 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Công Trung ấp 2, Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
8 Nguyễn Võ Hiệp TL835, ấp Chợ, Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
9 Điểm CCDVVT LĐ-Trần Nguyễn Sáng Tác 153, ấp Chánh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức

10 Cửa hàng Khánh Thủy_Nguyễn Thị Ngọc Thủy270A, ấp Chợ, Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
11 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Thanh Phong 195A ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
12 Tạp hóa Hồng Thúy_Lê Thị Hồng Thúy ấp 2, Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
13 TH Chú Tân_Nguyễn Hoàng Huynh 59A, QL 1A, ấp 1, Mỹ Yên,xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
14 Tạp hóa Chú 12_Nguyễn Văn Minh 310, Long Binh- Phước Tỉnh, ấp Long Bình, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
15 Trương Thị Mai Liên L24, ấp 4, Phước Lợi,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
16 Shop Hớt tóc_Ngô Bá Thành 42A, 833, ấp Chánh,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
17 Giặt sấy Kim Nga_Phạm Thị Nga 80, ấp 5, Mỹ Yên,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
18 Nguyễn Thị Thảo ĐT835, ấp 4, Phước Lợi,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
19 Shop Hiếu Camera_Nguyễn Minh Hiếu 12, ấp 2,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
20 Cửa hàng Hiệp Hòa3_Phạm Thị Hồng Tươi 13, Khu 1, ấp Chánh,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
21 ĐÀO THỊ DIỄM HẰNG ấp 4, Phước Lợi,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
22 TH Thành Nhân_ Nguyễn Phương Đại Tạp hóa Thành Nhân, Long Bình, ấp Phước Tĩnh,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
23 Bách Hóa Xanh Ấp Chánh X.Long Hiệp  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
24 Nhà thuốc An Khang 271 Đường DT835  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Bến Lức
25 Bách Hóa Xanh Ấp 05 X.Phước Lợi  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
26 Bách Hóa Xanh 271 và 277 ĐT835  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
27 Thế giới Di Động DT 835  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
28 Thế giới Di Động Thửa đất số 31, Tờ bản đồ 10   xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
29 FPT Shop 02C Phước Lợi  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
30 Winmart+ 128E - F, Khu I (Gần 128 Phước Lợi) Ấp Chợ  xã Mỹ Yên, t 02471066866 Payoo Bến Lức
31 Photocopy Như Quỳnh Lô T29, Ấp 4, Phước Lợi  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
32 Cafe Tre Việt Lô U1, Ấp 4, Phước Lợi  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
33 Mỹ Yên Ấp 5, Xã Mỹ Yên,  xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
34 Huỳnh Ngọc An Số 110, ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
35 Cửa hàng may Jim - Nguyễn Thị Ngọc Hiền 499, TL835, Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
36 Cửa hàng Thanh Tâm - Nguyễn Thanh Tâm 98, Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
37 Phụ Kiện Điện Thoại Huỳnh Tú P13/03 Vĩnh Phước, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
63 Xã Thạnh Lợi
1 Agribank - Phòng giao dịch Lương Bình Ấp 4, xã Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Bến Lức
2 Tống Thiên Tường Trụ TT7,  Ấp 4 Lương Bình, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
3 CH Hoàng Thi-Lý Hoàng Thi tỉnh lộ 816, ấp 4, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
4 Tống Gia Bảo ấp 4, Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
5 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 2318-2319, Tờ bản đồ số 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Bến Lức
6 Thế giới Di Động Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
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7 Thế giới Di Động DT 816 xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Bến Lức
8 Chánh Store nhà số 119 đường 30.04 ấp 3 xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
9 Quang Vinh Mobile Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức

10 Bảo Mobile Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
11 Quầy Thuốc Tây Ngọc Thơ Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
12 Hoàng Duy Ấp 4 Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
13 Quầy thuốc Huỳnh Nga Ấp 5  Lương Bình xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
14 Thạnh Lợi Ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh 0272 3873410 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
15 Lương Bình Ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh 0272 3873510 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
16 Văn Công Phong Ấp 2 Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lợi, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Viettel Bến Lức
17 Trần Thị Ngọc Hà Gần Cầu Rạch Gõ, 834, ấp 3 Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh Viettel Bến Lức
18 Quầy Thuốc Thạnh Hòa Ấp 2 Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Bến Lức
19 Thạnh Hòa Ấp 2 Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh 0272 3639301 Bưu điện văn hoá xã Bến Lức
64 Xã Cần Đước
1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 02723.881224 Ngân hàng Agribank Cần Đước
2 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi Nhánh Bến LứcẤp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Cần Đước
3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long AnẤp 9, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Sacombank Cần Đước
4 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam Ấp 1, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Ngân hàng Lộc Phát Cần Đước
5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ViẤp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh Ngân hàng Vietcombank Cần Đước
6 Điểm CCDVVT LĐ_Võ Quốc Hùng Ấp 3, Xã Cần Đước Cần Đước Tây Ninh 0977387531 Viettel Cần Đước
7 Đỗ Huyền Anh Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 0979453227 Viettel Cần Đước
8 Nguyễn Thành Tâm Ấp 23, Xã Tuy Cần Đước Tây Ninh 0984959323 Viettel Cần Đước
9 Nguyễn Tấn Sang Ấp 22, Xã Cần Đước Tây Ninh 0355449447 Viettel Cần Đước

10 Nguyễn Minh Dũng Ấp 18, Xã Cần Đước Tây Ninh 0985312379 Viettel Cần Đước
11 Điểm CCDVVT LĐ_Phạm Thị Mỹ Hoàng  Chợ Tân Chánh ấp Đông Trung Xã Cần Đước Tây Ninh 0967980914 Viettel Cần Đước
12 Game 39 - Huỳnh Văn Hơn 10  ấp Đình Xã Cần Đước Tây Ninh 0983695849 Viettel Cần Đước
13 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Thị Bích Diện 738 Ngã 3 Chợ Tân Chánh ấp Đông Trung Xã Cần Đước Tây Ninh0989681358 Viettel Cần Đước
14 Bách Hóa Xanh Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
15 Thế giới Di Động Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
16 Thế giới Di Động Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
17 FPT Shop Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
18 F88 Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh Payoo Cần Đước
19 Bách Hóa Xanh Ấp 15, Xã Cần Đước Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
20 Thế giới Di Động 205 HL24 Ấp Tân Chánh  Xã Cần Đước Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
21 ĐL Đình Toàn Ấp 4, Xã Cần Đước ShopeePay Cần Đước
22 Quầy thuốc Minh Tâm Ấp 10, Xã Cần Đước ShopeePay Cần Đước
23 Bưu cục Cần Đước Ấp 1, Xã Cần Đước, Tây Ninh 0272 3881007 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
24 Phước Tuy Ấp Nhà Thờ, Xã Cần Đước, Tỉnh Tây Ninh 0272 3882000 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
25 Tân Ân Ấp Tân Ân, Xã Cần Đước, Tỉnh Tây Ninh 0272 3711858 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
26 Tân Chánh Ấp Tân Chánh, Xã Cần Đước, Tỉnh Tây Ninh 0272 3719990 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
27 Hồ Hữu Tường Xã Cần Đước, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
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66 Xã Long Cang
1 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Trần Lam 01 Gần Cầu 30/0 ấp 1 Xã Long Cang, Tây Ninh 0387937937 Viettel Cần Đước
2 Lê Thị Ngọc Bé 96 96 ấp 4 Xã Long Cang, Tây Ninh 0984309447 Viettel Cần Đước
3 Điểm CCDVVT LĐ_Lê Minh Hồng 135  ấp 1 Xã Long Cang Tây Ninh 0373615953 Viettel Cần Đước
4 Quầy Thuốc Cần Đước 28 - Trần Thị Ngọc Chi Số 60 ấp 1 Xã Long Cang, Tây Ninh 0392071835 Viettel Cần Đước
5 Huỳnh Ngọc An Số 110  ấp 1 xã Long Cang, Tây Ninh 0972363890 Viettel Cần Đước
6 Trần Chí Thanh  Kế Trường Tiểu Học Phước Vân ấp 3 Xã Long Cang, Tây Ninh 0926308708 Viettel Cần Đước
7 Đỗ Thị Hoàng Anh 20 Ngã Tư Phước Vân ấp 4 Xã Long Cang, Tây Ninh 0343198080 Viettel Cần Đước
8 Điểm CCDVVT LĐ_Lê Minh Tú  145 ấp 4 xã Long Cang, Tây Ninh 0962474274 Viettel Cần Đước
9 Cửa Hàng Hữu Phúc - Huỳnh Nguyễn Phương Thúy Ngã Tư Phước Vân ấp 4 xã Long Cang, Tây Ninh 0982999212 Viettel Cần Đước

10 Cửa Hàng Minh Trung  -  Bùi Thị Ánh Linh  145 Ngã 4 Phước Vân ấp 4 Xã Long Cang, Tây Ninh 0344375679 Viettel Cần Đước
11 Điểm CCDVVTLĐ_Lê Hiếu Đang  Ngã 3 Chợ Chiều ấp 3 xã Long Cang, Tây Ninh 0963353657 Viettel Cần Đước
12 Điểm CCDVVT LĐ_ Lê Ý Ta 16  ấp 1 xã Long Cang, Tây Ninh 0962303548 Viettel Cần Đước
13 CH_Lê Thị An Khang Đối diện TH Long Sơn TL 830 ấp 3 xã Long Cang, Tây Ninh 0985597795 Viettel Cần Đước
14 Gas An Toàn_ Nguyễn Khánh Tòan   ấp 4 xã Long Cang, Tây Ninh 0974997895 Viettel Cần Đước
15 Bách Hóa Xanh Ấp 1 Xã Long Cang, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
16 Bách Hóa Xanh Ấp 3 Xã Long Cang, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
17 Thế giới Di Động 18 Khu 9, Lộ 835 Xã Long Cang, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
18 Long Định Ấp 1, xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh 0272 3883200 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
19 Phước Vân 2 Ấp 4, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh 0272 3883008 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
20 Long Cang Ấp 2, Xã Long Cang, Tỉnh Tây Ninh 0272 3883701 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
21 Bùi Thị Lệ Xã Long Cang, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
22 Bùi Thị Kim Nương Xã Long Cang, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
23 Lê Thị Kiều Phương Xã Long Cang, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
24 Trương Minh Sang Xã Long Cang, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
67 Xã Long Hựu
1 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Xuân Trung   ấp Tây Xã Long Hựu Tây Ninh 0368663699 Viettel Cần Đước
2 Điểm CCDVVT LĐ_Trần Công Toại   ấp Đông Xã Long Hựu Tây Ninh 0987402557 Viettel Cần Đước
3 Nguyễn Tấn Tài   ấp Chợ Xã Long Hựu, Tây Ninh 0976366662 Viettel Cần Đước
4 Bách Hóa Xanh Ấp Chợ Xã Long Hựu, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
5 Thế giới Di Động 707 Ấp Long Hưng, Xã Long Hựu, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
6 Điện thoại máy tính Bảo 08 ấp Chợ, Xã Long Hựu, Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
7 Nhân Hòa 830 Tổ 4, Ấp Chợ Xã Long Hựu,Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
8 Long Hựu Đông 2 Ấp Chợ, Xã Long Hựu, Tỉnh Tây Ninh 0272 3884008 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
9 Long Hựu Tây Ấp Tây, Xã Long Hựu, Tỉnh Tây Ninh 0272 3884211 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước

10 Lê Thị Thanh Vân Xã Long Hựu Nhân viên Viettel Cần Đước
11 Huỳnh Văn Mậu Xã Long Hựu Nhân viên Viettel Cần Đước
68 Xã Mỹ Lệ
1 ĐOÀN THỊ NGỌC DUYÊN   ấp 5 Xã Mỹ Lệ Tây Ninh 0328789294 Viettel Cần Đước
2 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Thành Xuyên  Đường TL826 ấp Mỹ Tây Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0972213113 Viettel Cần Đước
3 Tạp hoá Ngọc Hân_Văn Kim Phụng 33  ấp Chợ Trạm Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0971510059 Viettel Cần Đước
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4 Cafe Phúc_Lê Trung Hưng Cafe Phúc  ấp Mỹ Tây Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0326617868 Viettel Cần Đước
5 Trạm 4G VIETTEL _ Phạm Thị Thanh Pho 166  ấp Cầu Làng Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0974838684 Viettel Cần Đước
6 Tạp hoá Chị Sinh_Ngô Thị Ngọc Sinh 12  ấp Chợ Trạm Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0353373574 Viettel Cần Đước
7 Nguyễn Thế Cang  Anh Cang MoBi ấp Cầu Tam Binh, xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0979075377 Viettel Cần Đước
8 Nhân viên Viettel  ấp 10 Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh 0338358468 Viettel Cần Đước
9 Bách Hóa Xanh Xã Mỹ Lệ Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước

10 TẠP HÓA THÁI PHỤNG ấp chợ Mỹ xã Mỹ Lệ, Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
11 tạp hóa  hoàng  sang Ấp Mỹ Tây, Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
12 ĐL Hoàng Hữu 274 Nguyễn Văn Tiến, Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
13 Long Sơn Xã Long Sơn, Tỉnh Tây Ninh 0272 3883222 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
14 Tân Trạch Xã Mỹ Lệ, Tỉnh Tây Ninh 0272 3880915 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
15 Mỹ lệ 2 Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ Tỉnh Tây Ninh 0272 3885644 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
16 Lê Thị Mỹ Liên Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
17 Ngô Thị Diễm Sương Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
18 Phan Thị Trúc Hà Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
19 Huỳnh Thanh Phong Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
20 Lê Công Đức Xã Mỹ Lệ, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
69 Xã Rạch Kiến
1 Cửa Hàng ĐTDĐ Công Bằng - Nguyễn Công Bằnglô 1 Đường TL826 ấp Long Thanh Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0977354219 Viettel Cần Đước
2 Nguyễn Anh Vũ 123 TL826 ấp Long Thanh Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0984594173 Viettel Cần Đước
3 Đào Huy Hoàng 201 TL826 ấp Cỗu Xây Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0984609818 Viettel Cần Đước
4 Lê Thị Kim Khâu 19 Đường TL 826 ấp Minh Thiện Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0962309262 Viettel Cần Đước
5 Điểm CCDVVTLĐ_Trần Thị Cẩm Nhung 341 TL826 ấp Xoài Đôi Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0985226258 Viettel Cần Đước
6 Giải Khát Thanh Lan - Nguyễn Thị Thanh Lan Đối Diện Cổng VH Đồng Tâm ấp Đồng Tâm Xã Rạch Kiến, Tây Ninh0973096096 Viettel Cần Đước
7 Lê Minh Hiếu 12  ấp 5 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0979438774 Viettel Cần Đước
8 Điểm CCDVVT LĐ _Trần Thị Mỹ Phượng 313  ấp 5 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0971888260 Viettel Cần Đước
9 Quầy Thuốc Lê Hân - Phạm Ngọc Hân  Gần cầu ông Bộ ấp 1 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0962914490 Viettel Cần Đước

10 Điểm CCDVVT LĐ_Trần Thị Yến Oanh Số 395  ấp 5 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0348771239 Viettel Cần Đước
11 ĐIỂM CCDVVTLĐ_Nguyễn Thị Hồng Phượng59 Đường TL826 ấp 1 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0962383782 Viettel Cần Đước
12 Cửa Hàng Bích Ngọc - Nguyễn Minh Thế 459 Tl826 ấp 2 xã Rạch Kiến, Tây Ninh 0398791724 Viettel Cần Đước
13 Nhà thuốc An Khang Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 19001572 Payoo Cần Đước
14 Điện thoại Cát Phượng 1 395 Ấp 5 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh Payoo Cần Đước
15 Bách Hóa Xanh Khu dân cư Nam Long 2 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
16 Thế giới Di Động Thửa đất số 76 và 77, Tờ Bản Đồ số 2C, Ấp 5  Xã Rạch Kiến, Tây Ninh1900545478 Payoo Cần Đước
17 Thế giới Di Động 249 Ấp 03 xã Rạch Kiến, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
18 Xe máy Hải Linh 135 Ấp 4 Xã Rạch Kiến, Tây Ninh Payoo Cần Đước
19 Bách Hóa Xanh Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
20 Bách Hóa Xanh Xã Rạch Kiến, Tây Ninh 1900545478 Payoo Cần Đước
21 Thế giới Di Động Thửa đất số 847, Tờ bản đồ số 13 Ấp Long Thanh Xã Rạch Kiến, Tây Ninh1900545478 Payoo Cần Đước
22 ĐTDĐ Cát Phượng 395 ấp 5, xã Rạch Kiến, Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
23 Bưu cục Rạch Kiến Ấp 5, Xã Rạch Kiến, Tỉnh Tây Ninh 0272 3880007 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
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24 Long Trạch Ấp Long Thanh, Xã Rạch Kiến, Tỉnh Tây Ninh 0272 3886123 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
25 Long Khê Ấp 1, Xã Rạch Kiến, Tỉnh Tây Ninh 0272 3721272 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
26 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần 268A Tổ 11, Ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh 02723.722767 Ngân hàng Agribank Cần Đước
27 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long AnẤp 4, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng BIDV Cần Đước
70 Xã Tân Lân
1 Trần Minh Cường 147  ấp 4 xã Tân Lân Tây Ninh 0977276453 Viettel Cần Đước
2 Điểm CCDVVT LĐ_Phan Hồng Hải 509 QL50 ấp 3 xã Tân Lân Tây Ninh 0334849263 Viettel Cần Đước
3 Nguyễn Thị Lệ 737  ấp 4 xã Tân Lân Tây Ninh 0972206679 Viettel Cần Đước
4 Cửa Hàng ĐTDĐ Minh Nguyệt 2_Phạm Văn PhúcĐTDĐ MINH NGUYỆT 2 QL50 ấp 4 Xã Tân Lân Tây Ninh 0329496909 Viettel Cần Đước
5 Tạp hóa Tâm Ấp 2,xã Tân Lân, Tây Ninh ShopeePay Cần Đước
6 Tân Lân 2 Ấp Nhà Trường, Xã Tân Lân, Tỉnh Tây Ninh 0272 3711009 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
7 Phước Đông Ấp 1, Xã Tân Lân, Tỉnh Tây Ninh 0272 3885643 Bưu điện văn hoá xã Cần Đước
8 Nguyễn Kỳ Nguyên Xã Tân Lân, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
9 Võ Văn Út Xã Tân Lân, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước

10 Nguyễn Trung Tâm Chi Xã Tân Lân, Tây Ninh Nhân viên Viettel Cần Đước
71 Xã Tân Thạnh
1 Thế giới Di Động 10 Quốc lộ 62 ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Thạnh
2 Nhà thuốc An Khang 193 Quốc lộ 62 ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân Thạnh
3 Thế giới Di Động 509  tỉnh lộ 832 xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Thạnh
4 Quầy Thuốc Hai Thưởng 51 Hùng Vương ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
5 Điện Thoại Di Động Út Hiền_Đặng Thị Út Hiềnấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0977386334 Viettel Tân Thạnh
6 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Đăng Khoa ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0975021131 Viettel Tân Thạnh
7 Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Nam Nương_Nguyấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0397733168 Viettel Tân Thạnh
8 Điện Lực Tân Thạnh_Trương Văn Quý ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0986341128 Viettel Tân Thạnh
9 Cửa Hàng Lê Lược_Lê Văn Lược ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0919086711 Viettel Tân Thạnh

10 Cưa Hàng ĐTDĐ Trung Hiếu_Nguyễn Văn Hiếuấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0977557155 Viettel Tân Thạnh
11 Điện thoại Út Hiền ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Payoo Tân Thạnh
12 Bách Hóa Xanh ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Thạnh
13 Bách Hóa Xanh ấp Kiến Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Thạnh
14 NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM (DT:0949442793)ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh Ngân hàng Lộc Phát Tân Thạnh
15 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU Tấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh Ngân hàng BIDV Tân Thạnh
16 Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh Long An (DT:0989626285)ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh Ngân hàng Sacombank Tân Thạnh
17 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh Ngân hàng Vietinbank Tân Thạnh
18 Cửa Hàng Điện Minh Giao_Lê Minh Giao ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0375788053 Viettel Tân Thạnh
19 Điểm Thu Điện Xây_Nguyễn Thành Xây ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0346118893 Viettel Tân Thạnh
20 Tạp Hóa Hồng Hạnh_ Nguyễn Thị Hồng Hạnhấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0973685872 Viettel Tân Thạnh
21 Điên lực Tân Thạnh_Lê phương Bình ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0966133200 Viettel Tân Thạnh
22 Điểm Thu Điện Ngân Điện lực Tân Thạnh_ Chung Thị Thúy Ngânấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0961072552 Viettel Tân Thạnh
23 Tứ Thắng ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
24 Bưu cục Tân Thạnh ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh 0272 3844007 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
25 Út Hiền ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh  Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh



STT TÊN ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN ĐỊA CHỈ ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ
ĐƠN VỊ THU HỘ

ĐIỆN LỰC 
QUẢN LÝ

26 Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Thạnh Long AnSố 95, QL62, Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 02723844325 Ngân hàng Agribank Tân Thạnh
27 Cửa Hàng ĐTDĐ Phát Tiến_Phan Văn Minh xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0396584999 Viettel Tân Thạnh
28 Tân Bình xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0272 3844660 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
29 Tân Hòa xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0272 3945010 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
72 Xã Nhơn Ninh
1 ĐTDD Lộc Thạnh Ấp 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
2 Cửa Hàng ĐTDD Phúc Lộc_Nguyễn Văn Nguyxã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0971936439 Viettel Tân Thạnh
3 Tạp Hóa Công Sang_Nguyễn Công Sang xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0378709368 Viettel Tân Thạnh
4 Photocopy Thanh Tâm_Huỳnh Thanh Tâm xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0332794538 Viettel Tân Thạnh
5 Tạp Hóa Điện Sang_Nguyễn Bảo Trung xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0976828830 Viettel Tân Thạnh
6 Cửa Hàng ĐTDĐ Thanh Toàn_Lê thanh Toànxã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0979228072 Viettel Tân Thạnh
7 Cửa Hàng ĐTDĐ Trường Thịnh_ Võ Văn Giàuxã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0977915546 Viettel Tân Thạnh
8 ĐTDĐ Thanh Toàn xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
9 Tân Thành xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3815010 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh

10 Tân Ninh xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3815008 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
11 Nhơn Ninh xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3815037 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
73 Xã Nhơn Hòa Lập
1 Cafe Hoài Thu ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa lập, tỉnh Tây Ninh 0333998426 Viettel Tân Thạnh
2 Phạm Hoàng Chí ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh 0964864470 Viettel Tân Thạnh
3 Tạp hóa Cô Mai ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
4 Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Thạnh Long AnSố 94, đường tỉnh 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh02723846404 Ngân hàng Agribank Tân Thạnh
5 Cửa Hàng ĐTDĐ Minh Khôi_ LÊ THỊ CẨM DUYxã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh 0347119339 Viettel Tân Thạnh
6 Điểm thu tiền điện_Hà Hồ Trọng xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh 0984351915 Viettel Tân Thạnh
7 Tân Lập xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh 0272 3948010 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh

74 Xã Hậu Thạnh
1 Điểm CCDCVT LĐ_Nguyễn Tấn Mạnh Tấn Mạnh chợ HT Nguyễn Rớt Hậu Thạnh Đông Tân Thạnh Long An0977555319 Viettel Tân Thạnh
2 Cửa Hàng ĐTDĐ Tấn Phúc_Trần Văn Niềm xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0986587879 Viettel Tân Thạnh
3 Cửa Hàng Điện Thoại Điện Máy Thiện Trung_Ngô Minh Trungxã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0989942294 Viettel Tân Thạnh
4 Cafe Thanh Thức_Trần Thanh Thức xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0969696799 Viettel Tân Thạnh
5 Điện Thoại Điện Máy Thiện Trung_ Nguyễn Thị Diệu Hxã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0988903078 Viettel Tân Thạnh
6 Điển thu tiền điện Thanh Lợi_Trương Thanh Lxã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0917077739 Viettel Tân Thạnh
7 Tạp Hóa Anh Nhựt_ Nguyễn Minh Nhựt xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0827009019 Viettel Tân Thạnh
8 Điểm Thu Tiền Điện _ Phạm Hoàng Chí xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0964864470 Viettel Tân Thạnh
9 Cửa Hàng ĐTDĐ Thành An _Tô Thành An xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0972973782 Viettel Tân Thạnh

10 Thế giới Di Động xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Thạnh
11 Anh Khoa xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
12 Quầy Thuốc Tân Thạnh 15 xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Thạnh
13 Bắc Hòa xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0272 3846240 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
14 Hậu Thạnh Tây xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0272 3846200 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
15 Hậu Thạnh Đông xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0272 3846008 Bưu điện văn hoá xã Tân Thạnh
75 Xã Tân Trụ
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1 NH NN và PTNN chi nhánh Đông Long An Số 157 Nguyễn Trung Trực, TT Tân Trụ, Tân Trụ, Tây Ninh 02723.867024 Ngân hàng Agribank Tân Trụ
2 NH TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Long An - PGD Tân TrụKhu phố Tân Bình xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh 02723.908168 Ngân hàng Lộc Phát Tân Trụ
3 NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long AnKhu phố Tân Bình xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh 0272.689959 Ngân hàng BIDV Tân Trụ
4 K-Nguyễn Thị Kim  Loan 01, ấp Bình An, Bình Lãng, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
5 Phan Văn Tửng 0, ấp Bình Hòa, Tân Trụ, Tân Trụ, Long An 0979227107 Viettel Tân Trụ
6 Điểm CCDVVT LĐ - Lâm Bá Huy 20 A, Nguyên Trung Truc, ấp Bình Hòa, Tân Trụ, Tân Trụ, Long An0933246788 Viettel Tân Trụ
7 Điểm CCDVVT LĐ - Trương Văn Thái TL833, ấp Bình Hòa, Bình Tịnh, Tân Trụ, Long An 0909192878 Viettel Tân Trụ
8 Đỗ Thị Kim Hy 374, ấp Bình Thạnh, Bình Tịnh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
9 Trần Tấn Phước 0, ấp Bình Hòa, Tân Trụ, Tân Trụ, Long An 0906725272 Viettel Tân Trụ

10 Nhà thuốc An Khang Ấp Bình Hòa TT.Tân Trụ H.Tân Trụ Long An 19001572 Payoo Tân Trụ
11 Bách Hóa Xanh Khu phố Tân Bình TT.Tân Trụ H.Tân Trụ Long An 1900545478 Payoo Tân Trụ
12 Thế giới Di Động Thửa đất số 59-60, Tờ bản đồ số 04, Khu Phố Tân Bình  TT.Tân Tr1900545478 Payoo Tân Trụ
13 Thế giới Di Động DT833 TT.Tân Trụ H.Tân Trụ Long An 1900545478 Payoo Tân Trụ
14 Bưu cục Tân Trụ Ấp Tân Bình, Thị Trấn Tân Trụ, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 02723 867007 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
15 Biình Lãng Ấp Bình Đức, Xã Bình Lãng, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3866008 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
76 Xã Vàm Cỏ
1 TH_A Định_Nguyễn Văn Định 0, ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
2 Nguyễn Văn Thịnh 0, 0, ấp 4, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0949892629 Viettel Tân Trụ
3 TH_Cô Trúc_Lê Thị Ngọc Trúc 0, HL, ấp 3, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0917328516 Viettel Tân Trụ
4 Nguyễn Thị Mai Vy ., 88, ấp 6, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0962526734 Viettel Tân Trụ
5 Lê Minh Tân 0, ấp 6, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0965658567 Viettel Tân Trụ
6 TH_Hanh Dung_Tạ văn Tuấn 0, ấp 1, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0848867745 Viettel Tân Trụ
7 Điểm CCDVVT LĐ - Đoàn Văn Tuấn 0, ấp Bình Lợi, Đức Tân, Tân Trụ, Long An 0973286172 Viettel Tân Trụ
8 TH_Chị Huệ_Trần Ngọc Huệ 252/6, ấp 6, Tân Phước Tây, Tân Trụ, Long An 0913678904 Viettel Tân Trụ
9 TH_Chú Mãnh_ Nguyễn Văn Mãnh 0, ấp Tân Bình, Tân Trụ, Tân Trụ, Long An 0906333480 Viettel Tân Trụ

10 Nguyễn Thị Vân 0, Hương Lộ Nhựt Long, ấp Nhưt Long, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An0979017427 Viettel Tân Trụ
11 TH_Uốn Tóc_Trần Thị Diễm 0, TL 832, ấp Nhưt Long, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
12 Võ Thị Kim Oanh 0, 0, ấp Nhựt Hòa, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
13 Hồ Văn Thành Hiển 330, ấp Nhựt Tân, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
14 Lê Thị Thảo Nguyên 353, ấp Bình Lợi, Đức Tân, Tân Trụ, Long An 0973286172 Viettel Tân Trụ
15 CH Quách Văn Dũng ấp Nhựt Tân, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
16 CH Đinh Quang Hiển ấp Bình Lợi, Đức Tân, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
17 CH Đỗ Thị Kim Thoa ấp Nhưt Long, Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An 0961875875 Viettel Tân Trụ
18 Phạm Thị Hồng Nhung Ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh 0984954679 Viettel Tân Trụ
19 NHÀ SÁCH ICHI  Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh ShopeePay Tân Trụ
20 Tạp hóa Minh Thư ấp Tân Hoà, xã Đức Tân 0983595279 ShopeePay Tân Trụ
21 Đức Tân Ấp Bình Lợi, Xã Đức Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3867588 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
22 Nhựt Ninh Ấp Bình Thạnh, Xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3868017 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
77 Xã Nhựt Tảo
1 Điểm CCDVVT LĐ -CH Phong Phú- Bùi Thành PhĐường tl833, ấp 5, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An 0979996170 Viettel Tân Trụ
2 DB_Minh Mẫn_ Đặng Thị Kim Hoa TL832, ấp 4, Tân Bình, Tân Trụ, Long An Viettel Tân Trụ
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3 Điểm CCDVVT LĐ - Lê Hữu Hải Ngã 3 An Lái, ấp 4, Tân Bình, Tân Trụ, Long An 0988470818 Viettel Tân Trụ
4 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thanh Tuyền Đường tl833, ấp 5, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An 0989695749 Viettel Tân Trụ
5 Điểm CCDVVT LĐ_Duy Minh_Trần Khánh Duytl833, ấp 5, Lạc Tấn, Tân Trụ, Long An 0983483972 Viettel Tân Trụ
6 Điểm CCDVVT LĐ_Tấn Lộc 2_Lê Hữu MinhTL832, ấp 1+2, Tân Bình, Tân Trụ, Long An 0968499251 Viettel Tân Trụ
7 Phạm Thị Hồng ấp Bình Tây, Tân Bình, Tân Trụ, Long An 0777237844 Viettel Tân Trụ
8 ĐB_Châu Ngọc Nhung Cẩm 508, ấp Nhơn Thuận, Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An Viettel Tân Trụ
9 Tô Hoàng Sang Ấp 4 xã Nhựt Tảo tỉnh Tây Ninh 0976654111 Viettel Tân Trụ

10 Bách Hóa Xanh X.Lạc Tấn H.Tân Trụ Long An 1900545478 Payoo Tân Trụ
11 Thế giới Di Động Thửa số 132-133, Tờ bản đồ số 9 Ấp 5 X.Lạc Tấn H.Tân Trụ Long An1900545478 Payoo Tân Trụ
12 Mỹ Bình Ấp Bình Tây, Xã Mỹ Bình, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3889289 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
13 Quê Mỹ Thạnh Ấp 2, Xã Quê Mỹ Thạnh, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3889948 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
14 Lạc Tấn Ấp 5, Xã Lạc Tấn, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An 0272 3889008 Bưu điện văn hoá xã Tân Trụ
78 Xã An Ninh
1 Cửa hàng Tuyết Lan_Trần Thị Tuyết Lan Số 106, ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
2 Tạp Hóa 2 Dương - Trần Thị Của Đường Bến Đò, ấp Lộc Chánh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
3 Tạp hóa Huỳnh Nhớ - Huỳnh Văn Nhớ ấp Lộc Chánh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
4 Tạp Hóa Huỳnh Thi - Nguyễn Văn Đẩu ấp Lộc An, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
5 Kpp Ẩn - Nguyễn Ngọc Ẩn Số 237, ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
6 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Mưng ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
7 Tạp Hóa Tuyền - Tống Thị Tuyền  ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
8 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Bích Hội ấp An Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
9 Cafe Cô Liên - Huỳnh Tấn Anh ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ

10 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Thanh Tú Số 106 ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
11 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Minh Trung Đường Bến Đò, ấp Lộc Chánh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
12 Cửa Hàng Trường Giang - Lê Trường Giang ấp Lộc Chánh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
13 Điểm Bán Gia Hưng - Phạm Thị Quen ấp Lộc An, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
14 Điểm Bán Nguyễn Tuyết - Võ Hoàng Chiêu Số 237, ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
15 Bách Hóa Xanh Ấp An Hiệp , xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
16 Thế giới Di Động Đường tỉnh 821, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Huệ
17 Thế giới Di Động Đường DT 821, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh Payoo Đức Huệ
18 Bách Hóa Xanh Ấp Lộc Thạnh , xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
19 Bách Hóa Xanh Thửa đất số 18-56, Tờ bản đồ số 51 Ấp Lộc Hòa , xã An Ninh, t 1900545478 Payoo Đức Huệ
20 Bách Hóa Xanh xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
21 BÁCH HÓA TUYẾT MAI Số 12, ấp An thuận, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
22 Cửa hàng Vân Trung Đường 821, ấp Lộc Chánh, xã An Ninh ShopeePay Đức Huệ
23 Net Hồng Ngọc Số 224, Ấp An Hòa, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
24 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Đạt Số 474 Ấp An Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
25 An Ninh Đông ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3853333 Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
26 Lộc Giang Ấp Lộc Bình, Xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3853007 Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
27 An Ninh Tây Ấp An Thạnh, Xã xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh 0272 3853043 Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
79 Xã Đông Thành
1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đức Huệ Bắc Long An232 Nguyễn Trung Trực, ấp Thành Nam, Xã Đông Thành, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Đức Huệ
2 Ngân hàng Thương Mại cổ phần Lộc Phát Việt Namấp Thành Đông, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Lộc Phát Đức Huệ
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3 K_Chị Huệ_Đào Thị Huệ 90, liên ấp, ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
4 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Duy 437, liẻn xã, ấp Voi, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
5 Điểm CCDVVT LĐ - Đỗ Quốc Trượng 96, Khu Phố 1, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
6 Nguyễn Thanh Thảo Khu Phố 1, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
7 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Văn Hào 54, Khu Phố 3, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
8 Trương Thị Thu Thảo 130, Khu Phố 4, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
9 Nguyễn Thanh Phong 0, 0, Khu Phố 3, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ

10 Nguyễn Trọng Nghĩa 05, ấp 4, Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
11 Cao Thị Thúy Liêm 39, ấp 6, Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
12 Điểm CCDVVT LĐ - Đỗ Quốc Trượng 96, Khu Phố 1, Đông Thành, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
13 Nguyễn Văn Sẹo Khu Phố 2, Đông Thành, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
14 Nguyễn Thanh Thảo Khu Phố 1, Đông Thành, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
15 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Duy 437, liẻn xã, ấp Voi, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
16 Điểm CCDVVT LĐ - Phạm Văn Hào 54, Khu Phố 3, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
17 Phạm Thị Sự 68, Khu Phố 4, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
18 Phạm Tấn Lực 0, 0, Khu Phố 4, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
19 Nguyễn Thị Triêm 111, 839, ấp 4, Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
20 Tạp Hóa Chị Điệp - Lê Thị Điệp 0, Xã, ấp 1, Mỹ Bình, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Viettel Đức Huệ
21 Lê Minh Chí Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
22 Hồ Thanh Thanh Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
23 Nguyễn Hoàng Trung Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
24 Phạm Văn Túc Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
25 Lê Thanh Tùng Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
26 Hà Lâm Thành Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
27 Phạm Tấn Huy Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
28 Trần Nguyễn Nhựt Thăng Nhân viên Viettel Viettel Đức Huệ
29 Cửa Hàng Trường Giang - Nguyễn Thị Bảo NgọcCửa Hàng Trường Giang - Nguyễn Thị Bảo Ngọc 0977545205 Viettel Đức Huệ
30 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Hồng Phới Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Hồng Phới 0977353407 Viettel Đức Huệ
31 Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông ND Hương TràCông Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông ND Hương Trà 0977207227 Viettel Đức Huệ
32 Bách Hóa Xanh Khu phố 3, xã Đông Thành, tính Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
33 Thế giới Di Động 56-57 838, xã Đông Thành, tính Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
34 Nguyễn Văn Di Khu vực I, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Payoo Đức Huệ
35 Bưu cục Đức Huệ xã Đông Thành, tính Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
36 Mỹ Thạnh Tây Ấp Voi, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
37 Mỹ Thạnh Đông B Ấp 4, Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
38 Bình Hòa Hưng Ấp 2, Bình Hòa Hưng, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
39 Mỹ Bình Ấp 1, Mỹ Bình, xã Đông Thành, tính Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
40 ĐTDĐ  Bạch Liên KP2, xã Đông Thành, tính Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
80 Xã Đức Huệ
1 Nguyễn Mạnh Kính Đường tỉnh 816, ấp 2 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
2 Nguyễn Huỳnh Như ấp 2, Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
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3 Nguyễn Hữu Hùng Phú 402, ấp Tân Hòa BHB, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
4 Nguyễn Mạnh Kính Đường tỉnh 816, ấp 2 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
5 Phạm Yến Nhi ấp 2 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
6 Nguyễn Thị Kiều Nương ấp 2 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
7 Nguyễn Mạnh Kính Nguyễn Mạnh Kính 0965336174 Viettel Đức Huệ
8 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Duy Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Duy 0974329071 Viettel Đức Huệ
9 Thuốc Tây - Đức Thịnh - Nguyễn Hồng Phương ThThuốc Tây - Đức Thịnh - Nguyễn Hồng Phương Thảo 0925737197 Viettel Đức Huệ

10 Nguyễn Thành Phương Nguyễn Thành Phương 0369562300 Viettel Đức Huệ
11 Thế giới Di Động Thửa đất 4205, 4215, 4216, tờ bản đồ 0, ấp 2 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Đức Huệ
12 quầy thuốc Mỹ Huyền ấp 3 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
13 Cửa Hàng Bách Hoá Điện Máy Tổng Hợp Minh QuânCầu T62 (Giồng Ông Bạn) Ấp 2 BHH, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
14 Tạp Hóa Thành Công - Phạm Ngọc Diễm ấp 3 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
15 Bưu điện văn hoá xã Bình Hòa Bắc Ấp Tân Hòa BHB, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
16 Bưu điện văn hoá xã Bình Hòa Nam Ấp 3 BHN, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
81 Xã Hiệp Hòa
1 Bách Hóa Xanh 97 KV2, TTHH, xã Hiệp Hoà, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
2 Điểm CCDVVT LĐ-Trương Thế Bảo ấp An Hiệp, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
3 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Văn Mưng Số 222 Đường TL825, ấp Chánh Hội, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
4 Tạp Hóa Huỳnh Thi - Nguyễn Văn Đẩu Số 99, ấp Hòa Hiệp 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
5 Kpp Ẩn - Nguyễn Ngọc Ẩn ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
6 Điện Lực Đức Huệ - Nguyễn Thị Lý Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
7 Điện Lực Đức Huệ _ Thân Đoàn Nhân Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
8 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Trung Hiếu Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
9 Điện Lực Đức Huệ _ Huỳnh Phước Đông Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ

10 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Văn Khanh Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
11 Điện Lực Đức Huệ _ Nguyễn Minh Em Khu Vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
12 TẠP HOÁ THUỶ CÔNG Số 87 - 89, Khu Vực 2,  xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
13 Nguyễn Trường An Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
14 Hồ Nhật Huy Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
15 Nguyễn Thanh Vũ Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
16 Đạt store Số 99 đường Bàu Trai, ấp Chánh, xã Hiệp Hòa, , tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
17 QUAY THUOC DUC HOA 262 Lô 339, Khu dân cư Tân Phú, ấp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa, , tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
18 DTDD Phương Quỳnh Số 301B Khu Vực 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
19 QT Bích Huyền Ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
20 Shop thời  trang  Lục Bình Ấp Hoà Bình 2, Xã Hiệp Hoà, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
21 Bưu điện văn hoá xã Hiệp Hòa Ấp Hòa Thuận 2, Xã xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh 0272 3755250 Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
22 Bưu điện văn hoá xã Tân Phú Ấp Chánh, xã Hiệp Hòa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3852102 Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
82 Xã Mỹ Quý
1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đức Huệ Bắc Long An-Phấp 1, Xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Agribank Đức Huệ
2 TH_Chị Thơ_Đặng Thị Thơ 03, liên ấp, ấp 2 MQĐ, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
3 Lê Thị Thanh Trúc 458, ấp 5, MTB, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
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4 Cửa Hàng Trường Giang - Nguyễn Thị Bảo Ngọc451, ấp 4 MQT, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
5 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Hồng Phới 575, ấp 4 MQT, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
6 Nguyễn Thị Thanh Thanh 180 Cốc Rinh, ấp 6 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
7 Phạm Thị Vân Nhị ấp 3 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
8 Thuốc Tây - Đức Thịnh - Nguyễn Hồng Phương Th838, ấp 2 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
9 Lê Văn Thửng 838, ấp 4 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ

10 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Anh 123, ấp 6 MQT , xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
11 Điểm CCDVVT LĐ-Nguyễn Thị Hồng Phới 575, ấp 4 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
12 TH_Ánh Tuyết_Nguyễn Thị Ánh Tuyết 186, 838, ấp 2 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
13 Bách Hóa Xanh Ấp 04 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
14 Thế giới Di Động DT 838 MQT, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
15 Bách Hóa Xanh Ấp 5 MTB, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
16 Bưu điện văn hoá xã Mỹ Quý Tây  2 Ấp 4 MQT , xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
83 Xã Thạnh Hóa
1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Thạnh Hóa Long An - PhẤp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 02723857860 Ngân hàng Agribank Thạnh Hóa
2 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mộc Hóa - PhẤp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 0982536378 Ngân hàng BIDV Thạnh Hóa
3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Long An- PhẤp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 0919735908 Ngân hàng Sacombank Thạnh Hóa
4 Điểm CCDVVT LĐ Út Hậu - Võ Văn Hậu Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
5 Nguyễn Thành Lợi Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
6 Phan Thị Tú Trinh Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
7 Điểm CCDVVTLĐ - Lê Thị Kháng Ấp Thủy Đông, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
8 Trần Văn Toản Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
9 Cafe Thuỳ Trang - Võ Thị Thùy Ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa

10 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN NGUYỄN THỊ NGAẤp Thủy Đông, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
11 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN - MAI THANH SANGẤp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
12 Cafe Mộc Hoa Viên Ấp Thủy Đông, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
13 Võ Thị Hồng Phượng Ấp Thủy Đông, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
14 Cafe Kim Cương - Nguyễn Thị Kim Cương 100, QL 62, Ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
15 Phan Văn Cảnh 80 ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
16 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN LÊ HỒNG HẢI Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
17 Cafe Mộc Hoa Viên Ấp Thủy Đông, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
18 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Trọng Hữu Lô 1 Chợ Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
19 Tạp Hóa Thanh Đào_Nguyễn Thị Thanh Đào Ấp Bún Bà Của, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
20 Nhân viên Viettel Nhân viên Viettel Viettel Thạnh Hóa
21 Nguyễn Thái Ngân Nhân viên Viettel Viettel Thạnh Hóa
22 Mai Thị Kiều Oanh Nhân viên Viettel Viettel Thạnh Hóa
23 Trần Thị Thúy Hằng Nhân viên Viettel Viettel Thạnh Hóa
24 Nguyễn Thanh Sang Nhân viên Viettel Viettel Thạnh Hóa
25 Bách Hóa Xanh Đường Lê Duẩn,Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Thạnh Hóa
26 Bách Hóa Xanh Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Thạnh Hóa
27 Thế giới Di Động Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Thạnh Hóa
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28 Thế giới Di Động Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Thạnh Hóa
29 Bưu cục Thạnh Hóa Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3857007 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
30 Bưu cục Thủy Tây Ấp Thủy Tây, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3857500 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
31 Bưu cục Thạnh An Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh 0272 3600006 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
84 Xã Tân Tây
1 Thế giới Di Động Thửa đất số 1378, tờ bản đồ số 7 số 12,  xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh1900545478 Payoo Thạnh Hóa
2 Điểm CCDVVT LĐ Gia Phúc - Trương Văn PhúcQL62 ấp Tân Đông, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
3 Điểm CCDVVT LĐ Thành Đạt - Nguyễn Văn Bé HaiĐường QL62, Ấp Công Bình, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
4 Võ Thị Thật 15, QL62, Ấp Công Bình, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
5 Tạp Hóa Châu Long _ Huỳnh Châu Long Ấp Bến Kè, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
6 Bưu cục Thủy Đông Ấp Bến Kè, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3858007 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
7 Bưu cục Tân Tây Ấp Cả Ràng, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3916007 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
8 Bưu cục Tân Đông Ấp Tân Đông, Xã Tân Tây, Tỉnh Tây Ninh 0272 3599119 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa

85 Xã Bình Thành
1 Điểm CCDVVT LĐ - Bùi Văn Trường 111, Ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
2 Thân Văn Chuẩn 113, Ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
3 Nguyễn Thị Bé Ngân Tỉnh lộ 839, Ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
4 Thân Văn Chuẩn 113, Ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
5 Trương Thị Thanh Tâm 819, Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
6 Tạp Hóa Bảy Lâm - Trương Thị Mỹ An Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
7 Tạp hóa Tư Nhượng - Võ Thị Minh Nhượng Ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
8 Bưu cục Tân Hiệp Ấp Thuận Hiệp, Xã Bình Thành, Tỉnh Tây Ninh 0272 3919007 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
9 Bưu cục Thuận Bình Ấp Thuận Bình, Xã Bình Thành, Tỉnh Tây Ninh 0272 3858005 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa

10 TH_Ngân_Trần Thị Thanh Ngân ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
11 CH_Minh Tâm_Lê Minh Tâm ấp 1 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
12 Lê Thị Cẩm Nhung ấp 1 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
13 Tạp Hóa Tố Quyên_Nguyễn Tố Nguyên ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
14 TH_Ngân_Trần Thị Thanh Ngân ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
15 Phùng Thị Hạnh ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
16 Trần Thanh Phú ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Viettel Đức Huệ
17 Thế giới Di Động DT 839 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Đức Huệ
18 Quầy Thuốc Nguyễn Thép ấp 4 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Đức Huệ
19 Bưu điện văn hoá xã Bình Thành ấp 2 BT, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Đức Huệ
86 Xã Thạnh Phước
1 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Thạnh Hóa Long AnẤp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh 02723859336 Ngân hàng Agribank Thạnh Hóa
2 Tạp Hóa Quyên _ Đinh Thị Kim Quyên Ấp Đông Thuận, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh 0395600799 Viettel Thạnh Hóa
3 Điểm CCDVVT LĐ Huỳnh Lên - Huỳnh Văn LẤp Cà Sáu, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
4 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN LÊ THỊ THANH LANấp Ông Quới, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh 0943076564 Viettel Thạnh Hóa
5 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN - TRẦN VĂN NGHÍAẤp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh 0364406662 Viettel Thạnh Hóa
6 ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN TRẦN NAM HOÀNG HẤp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
7 Tạp Hóa Quyên _ Đinh Thị Kim Quyên Ấp Đông Thuận, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh 0395600799 Viettel Thạnh Hóa
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8 Nhà Trọ Tâm Như - Trần Mỹ Hằng 28 Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh Viettel Thạnh Hóa
9 Bưu cục Thạnh Phước Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh 0272 3859800 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa

10 Bưu cục Thạnh Phú Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh 0272 3857010 Bưu điện văn hoá xã Thạnh Hóa
11 Vũ Linh Thạnh Phước, Tây Ninh ShopeePay Thạnh Hóa
87 Xã Vĩnh Hưng
1 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Hưng (Agribank)Số 74, Đường 30/04, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723971077 Ngân hàng Agribank Vĩnh Hưng
2 Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (BIDV) Số 34-36 Đường Long Khốt, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng BIDV Vĩnh Hưng
3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)Số 79, Đường CMT8, ấp Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723975555 Ngân hàng Sacombank Vĩnh Hưng
4 Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam Số 240, Đường CMT8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723909979 Ngân hàng Lộc Phát Vĩnh Hưng
5 Hồ Thị Mỹ Lệ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0332586222 Viettel Vĩnh Hưng
6 Trần Thị Mỹ Hạnh ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0395021086 Viettel Vĩnh Hưng
7 NGUYỄN MINH TRUNG ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0982859429 Viettel Vĩnh Hưng
8 CH ĐTDĐ HẢI VÂN 20, CMT8, KP 4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0977106235 Viettel Vĩnh Hưng
9 Nguyễn Thị Thúy 168, CMT8, KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0961533374 Viettel Vĩnh Hưng

10 CH ĐTDĐ THANH HỒNG ĐTDĐ Thanh Hồng, CMT8, KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh0968499551 Viettel Vĩnh Hưng
11 Điểm CCDVVT LD_Nguyễn Văn Hưng 107 VÕ VĂN TẦN KP 4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0977225075 Viettel Vĩnh Hưng
12 CHĐTDĐ THANH BÌNH 108-109 Võ Văn Tần, KP Rạch Bùi, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh0961566772 Viettel Vĩnh Hưng
13 Điểm CCDVVT LD_Nguyễn Kim Lịnh 201 CMT8 KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0969702748 Viettel Vĩnh Hưng
14 CH ĐTDĐ HOÀNG VŨ 0 KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0969889779 Viettel Vĩnh Hưng
15 Ngô Văn Chung 218, nguyễn thái bình, KP 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0937369239 Viettel Vĩnh Hưng
16 NGUYỄN TIẾN DŨNG 223, Võ Văn Tần, KP 4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0359594056 Viettel Vĩnh Hưng
17 VĂN THÀNH STORE 98, CMT8, KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0973131413 Viettel Vĩnh Hưng
18 CHĐTDĐ ÚT HỒ 18 Sương Nguyệt Anh KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0366531510 Viettel Vĩnh Hưng
19 Lý Minh Vương KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0834321232 Viettel Vĩnh Hưng
20 Lai Nhật Cường KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0969450540 Viettel Vĩnh Hưng
21 Hồ Trung Nhặn KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0988334637 Viettel Vĩnh Hưng
22 Phan Đăng Khoa KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0375642138 Viettel Vĩnh Hưng
23 Trương Trần Hoàng 78, Nguyễn Văn Linh, KP Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh0969722700 Viettel Vĩnh Hưng
24 NGUYỄN MINH TRUNG MINH LONG, ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
25 Nguyễn Thị Thúy 168, CMT8, KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
26 Điểm CCDVVT LD_Nguyễn Văn Hưng 107 VÕ VĂN TẦN KP 4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
27 CHĐTDĐ THANH BÌNH 108-109 Võ Văn Tần KP Rạch Bùi,  xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
28 Nguyễn Thanh Hiền 0, Bình Thành Thôn A, KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
29 CHĐTDĐ_QUỐC DIỄM_Đặng Sơn Quốc 147-149 CMT8 KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
30 Đinh Thị Lanh Võ Văn Tần, KP 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
31 Nguyễn Thanh Xuân ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
32 Lê  Thị Mộng Thu 131, ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
33 LÊ HOÀNG HẬU 207, CMT8, KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
34 TRẦN THỊ KIM CHI KP 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
35 NGUYỄN THỊ THƯ ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
36 Nguyễn Oanh Ni KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
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37 NGUYỄN THỊ NGOC ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
38 Dương Thị Ngọc Huỳnh ấp Lò Gạch, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
39 NGUYỄN MINH NHỰT 10, tuyên bình, KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
40 Điện Máy Phong Linh 195 197 199 CMT8, KP 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh Payoo Vĩnh Hưng
41 Nhà thuốc An Khang 151 Cách Mạng Tháng Tám, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Vĩnh Hưng
42 Bách Hóa Xanh đường CMT8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Vĩnh Hưng
43 Bách Hóa Xanh Khu phố 4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Vĩnh Hưng
44 Thế giới Di Động 253-254 CMT8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Vĩnh Hưng
45 Thế giới Di Động Số 14 Hoàng Hoa Thám, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Vĩnh Hưng
46 Tạp hóa Thanh Bình Ấp Cà Na, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
47 Quầy Thuốc Yến Nhi KDC Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
48 thanh tra Khu Phố 1 Cách Mạng Tháng 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
49 Bưu cục Vĩnh Hưng 240, Cách Mạng Tháng 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0272 3847007 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
50 Vĩnh Trị Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723 848220 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
51 Vĩnh Thuận Ấp Kinh mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723 847691 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
52 Nguyễn Thị Thúy An ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0335997739 Viettel Vĩnh Hưng
53 Lưu Duy Khanh Đường Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0333129400 Viettel Vĩnh Hưng
54 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0382079028 Viettel Vĩnh Hưng
55 Trần Đình Sơn Ấp Xóm Mới, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0389125505 Viettel Vĩnh Hưng
56 Phạm Trọng Tới KP Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0971975979 Viettel Vĩnh Hưng
88 Xã Khánh Hưng
1 CHĐTDĐ QUANG THƠ Đường khu chợ, ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh0977224547 Viettel Vĩnh Hưng
2 TẠP HÓA SÁU THƠ ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0985933946 Viettel Vĩnh Hưng
3 CH_NHI TỰ_Huỳnh Vân Nhi Nhi Tự Tỉnh lộ 831 ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh0976325170 Viettel Vĩnh Hưng
4 PHOTO COPY BẢO HÂN 0, 0, ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0968499554 Viettel Vĩnh Hưng
5 TH NGỌC DỆ NGỌC DỆ, ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0397404986 Viettel Vĩnh Hưng
6 TH_Thiên Vân_Lê Thị Kim Tuyền Tạp Hóa Thiên Vân, Liên Xã, ấp Gò Châu Mai,xã Khánh Hưng, t0968499560 Viettel Vĩnh Hưng
7 BÙI THANH THÚY CHĐTDĐ NGUYỄN KHÁNH, ấp Gò Châu Mai, xã Khánh H 0868465252 Viettel Vĩnh Hưng
8 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 31, ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0369294696 Viettel Vĩnh Hưng
9 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0964311241 Viettel Vĩnh Hưng

10 Lê Chí Hữu ấp Rọc Đô, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0399665748 Viettel Vĩnh Hưng
11 CHĐTDĐ THANH HÁT CHĐTDĐ Thanh Hát, Đường khu chợ, ấp Tà Nu, xã Khánh H 0977229157 Viettel Vĩnh Hưng
12 TẠP HÓA THU TUYỀN ấp 3( Ô Mai Dầm), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0342727157 Viettel Vĩnh Hưng
13 TH NGỌC CÚC ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0354243775 Viettel Vĩnh Hưng
14 TẠP HÓA ÚT THẢO ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0985355686 Viettel Vĩnh Hưng
15 NHÀ MAY KIỀU TIÊN ấp 2( Cả Cối), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0332591222 Viettel Vĩnh Hưng
16 Lê Thị Ngọc Giàu 98, ấp 2( Cả Cối), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0376692675 Viettel Vĩnh Hưng
17 NĂM RUỘNG ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0366670411 Viettel Vĩnh Hưng
18 Tôn Thị Xa ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0353434139 Viettel Vĩnh Hưng
19 Võ Thị Tường Vi ấp 1(Bình Tứ 1), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0333861497 Viettel Vĩnh Hưng
20 LÝ THỊ PHỤNG ấp 1(Bình Tứ 1), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0355236826 Viettel Vĩnh Hưng
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21 Phạm Thị Cẩm Tiên Quang Thơ Gần CA xã, ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
22 Nguyễn Thị Mỹ Dung ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
23 TH HỒNG DIỆU HỒNG DIỆU, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
24 TÔN MỸ ANH ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
25 TRẦN THỊ LOAN ấp 4( Gò Xoài), xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
26 Phạm Thị Cẩm Tiên Quang Thơ Gần CA xã, ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh0977224547 Viettel Vĩnh Hưng
27 Thế giới Di Động DT 830 xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Vĩnh Hưng
28 Thanh Hát Ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 0977229157 ShopeePay Vĩnh Hưng
29 Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723 978000 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
30 Hưng Điền A2 Ấp Tà Nu, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723 978001 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
31 Nguyễn Văn Lên ấp Thái Vĩnh, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh 355616809 Viettel Vĩnh Hưng
89 Xã Tuyên Bình
1 TH HAI DIỆU 78, Tỉnh lộ 831, ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0979901215 Viettel Vĩnh Hưng
2 Đặng Minh Hùng ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0356357475 Viettel Vĩnh Hưng
3 CHĐTDĐ MINH SANG CHĐTDĐ MINH SANG ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh0866488532 Viettel Vĩnh Hưng
4 TRẦN VĂN TUẤN ấp Cả Gừa, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0987223267 Viettel Vĩnh Hưng
5 NHÀ THUỐC NGỌC TRINH 2 236, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0981735197 Viettel Vĩnh Hưng
6 CHĐTDĐ ĐỨC TRỌNG ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0971721409 Viettel Vĩnh Hưng
7 Nguyễn Thị Mai ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 0977713041 Viettel Vĩnh Hưng
8 ĐÀO THỊ MINH HIẾU 15, số 5, ấp 2, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
9 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH CHĐTDĐ HOÀNG ANH, ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng

10 CHĐTDĐ MINH SANG CHĐTDĐ MINH SANG ấp Cả Rưng Tuyên Bình Tây, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
11 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH CHĐTDĐ HOÀNG ANH, ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
12 NGUYỄN QUỐC VIỆT 49, ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
13 NHẬT CHÙA NỔI 196, ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
14 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC BÍCH NGỌC, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
15 ĐÀO THỊ MINH HIẾU 15, số 5, ấp 2, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh Viettel Vĩnh Hưng
16 Thái Bình Trung Ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 02723 973635 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
17 Vĩnh Bình Ấp 2, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 02723 847634 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
18 Tuyên Bình Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 02723 602002 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
19 Tuyên Bình Tây Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 02723 602001 Bưu điện văn hoá xã Vĩnh Hưng
20 Phụ Kiện Điện Thoại Ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
21 Bích Ngọc 20 Đường Số 5, CDC Ấp 2, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
22 Quầy Thuốc Quỳnh Tâm Ấp Trung Vĩnh, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Vĩnh Hưng
23 Nguyễn Thị Hải ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 387146905 Viettel Vĩnh Hưng
24 Trương Thị Lệ Chi ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh 367394949 Viettel Vĩnh Hưng
89 Xã Hưng Điền
1 Nhân viên Viettel  Ấp 1, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0962120106 Viettel Tân Hưng
2 Nhân viên Viettel   ấp 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0389830372 Viettel Tân Hưng
3 Nhân viên Viettel  ấp 1, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0327246965 Viettel Tân Hưng
4 Nhân viên Viettel ấp 3, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0366836147 Viettel Tân Hưng
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5 TH_Ngọc Diễm_Nguyễn Thị Diễm   ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0376331179 Viettel Tân Hưng
6 :CH_LÂM TRẠNH 2_BIỆN THỊ PHƯỢNG chợ Hưng Điền, ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0988646936 Viettel Tân Hưng
7 Điểm CCDVVTLĐ_Trần Văn Tây  ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0354695052 Viettel Tân Hưng
8 Điểm CCDVVT LĐ_Nguyễn Lê Phương ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0334081289 Viettel Tân Hưng
9 Điểm CCDVVT LDD_Ngân Văn Nhường TH Ngọc Hoa chợ Hưng Điền, ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh0393977989 Viettel Tân Hưng

10 Cửa Hàng Tâm Nhi_Nguyễn Văn Tâm  ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0975245836 Viettel Tân Hưng
11 Điểm CCDVVT LĐ_Bùi Hoàng Hiệp  ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0961717559 Viettel Tân Hưng
12 CH Đủ Hà_Trương Thị Hà  ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0977470669 Viettel Tân Hưng
13 Điểm CCDVVT _ Hùynh Văn Côi ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0384019731 Viettel Tân Hưng
14 Tạp Hóa Thanh Quyên _Trần Thị Quyên đối diện cây nước, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0984550667 Viettel Tân Hưng
15 Điểm CCDVVT LĐ -Nguyễn Minh Hải 67  ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0977337174 Viettel Tân Hưng
16 Thì_Tư Đậm _Võ Thị Đậm Ấp ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0398375119 Viettel Tân Hưng
17 TH_Chung Nhật_Huỳnh Thị Chung  ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0385719179 Viettel Tân Hưng
18 TH_Hồng Yến_Lê Thị Phe Ấp Hà Tân, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0356642868 Viettel Tân Hưng
19 CH Ngọc Quý_Lê Thị Sao Ly Ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0368817365 Viettel Tân Hưng
20 K_Bida Nhờ_Nguyễn Hoàng Nhờ Ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0977720371 Viettel Tân Hưng
21 TH Lâm Đào_ Lâm Thị Đào Ấp Hà Long, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0359707450 Viettel Tân Hưng
22 TH_Dương Nhung_Nguyễn Thị Nhung Ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0373392121 Viettel Tân Hưng
23 Th_Cao Văn Sô Tíl Ấp Hà Thanh, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0966120419 Viettel Tân Hưng
24 TH_Ngọc Hoa_Nguyễn Thị Ngọc Hoa  ấp 1, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0962120106 Viettel Tân Hưng
25 TH_Như Thủy_Hồ Như Thủy   ấp 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0389830372 Viettel Tân Hưng
26 TH Kim Chi _Đặng Thị Kim Chi  ấp 1, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0327246965 Viettel Tân Hưng
27 TH_Hai Lúa_NGUYỄN VĂN LỘC ấp 3, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0366836147 Viettel Tân Hưng
28 Tạp Hóa Trúc Ngân_Nguyễn Thị Trúc Ngân  ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0376331179 Viettel Tân Hưng
29 Đủ Hà Mobile  ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0988646936 Viettel Tân Hưng
30 Tiệm May Lâm Hiệp_ Nguyễn Thị Kim Thoa Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0354695052 Viettel Tân Hưng
31 Bách Hóa Xanh Ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Hưng
32 Thế giới Di Động Ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Hưng
33 CK_Kim Thảo_ Nguyễn Thị Kim Thảo Ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0373392121 Viettel Tân Hưng
34 TH_Trần Thị Kiều  ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0334081289 Viettel Tân Hưng
35 K_Trúc Linh_Bùi Thị Trúc Linh  ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0334081289 Viettel Tân Hưng
36 Uốn Tóc_Ngọc Yến_Nguyễn Thị Ngọc Yến Ấp Ngã 4, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh 0334081289 Viettel Tân Hưng
37 Điểm CCDVVT LĐ_ Nguyễn Huỳnh Ánh Tuyếtấp Gò Thuyền , xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0971919852 Viettel Tân Hưng
38 Hưng Hà Ấp Hà Thanh, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
39 Hưng Điền B Ấp Hà Thanh, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
40 Hưng Điền Ấp Hà Thanh, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
90 Xã Tân Hưng
1 Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân HSố 26A Đường 3/2, ấp Gò Thuyền , xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 02723861293 Ngân hàng Agribank Tân Hưng
2 Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Hấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh 02723987198 Ngân hàng Agribank Tân Hưng
3 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Long An - PGD Tân HẤp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh Ngân hàng Lộc Phát Tân Hưng
4 Nhân viên Viettel  ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninhn 0962097810 Viettel Tân Hưng



STT TÊN ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN ĐỊA CHỈ ĐIỂM THU TIỀN ĐIỆN
ĐIỆN THOẠI

LIÊN HỆ
ĐƠN VỊ THU HỘ

ĐIỆN LỰC 
QUẢN LÝ

5 Nhân viên Viettel Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0975751616 Viettel Tân Hưng
6 Nhân viên Viettel Ấp Gò Thuyền,  xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0966664377 Viettel Tân Hưng
7 TH_Thiên Vân_Lê Thị Kim Tuyền ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0981277377 Viettel Tân Hưng
8 TH Trung Hiếu_Lý Trung Hiếu Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0971345755 Viettel Tân Hưng
9 K_Tấn Triển_Nguyễn Võ Tấn Triển Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0966091949 Viettel Tân Hưng

10 TH_Huyền Anh_Võ Thị Thúy Hằng Ấp Cả Sách, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0376257357 Viettel Tân Hưng
11 TH_Sin Diệu_Trương Văn Lâm  ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0348649494 Viettel Tân Hưng
12 TH_Minh Nhựt_Trần Minh Nhựt  ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0383586620 Viettel Tân Hưng
13 TH_Dung_Nguyễn Thị Dung Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0962097810 Viettel Tân Hưng
14 TH Linh _ Nguyễn Văn Linh Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0975751616 Viettel Tân Hưng
15 Tạp hóa Anh Thư Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0966664377 Viettel Tân Hưng
16 Tạp hóa Phương Linh _ Lâm Thị Mỹ Linh Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0981277377 Viettel Tân Hưng
17 Tiệm Photocopy Bích Ly  Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0971345755 Viettel Tân Hưng
18 DB Thú Y Thuân Vân_ Phạm Thị Hồng Vân Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0966091949 Viettel Tân Hưng
19 TH Xuân_Nguyễn Văn Săn ấp Cả Sách, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 0376257357 Viettel Tân Hưng
20 Nhà thuốc An Khang Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tân Hưng
21 Bách Hóa Xanh Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Hưng
22 Thế giới Di Động Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Hưng
23 Thế giới Di Động Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tân Hưng
24 Bưu cục Tân Hưng Ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
25 Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
91 Xã Vĩnh Châu
1 TH_Kiên Hường_Lê Thị Hường  ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh 0896983373 Viettel Tân Hưng
2 CH Minh Mẫn-Bùi Quang Trạng  ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh 0356892169 Viettel Tân Hưng
3 TH_Bảo Ngân_Trần Thị Chung Ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu,  tỉnh Tây Ninh 0988934872 Viettel Tân Hưng
4 TH_Hồng Thúy-Hồng Hạnh_Trần Thị Quận TâmẤp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu,  tỉnh Tây Ninh 0334177871 Viettel Tân Hưng
5 DL Trần Phượng Ấp 4, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Hưng
6 Vpp Kim Yến  ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Hưng
7 Vĩnh Đại ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
8 Vĩnh Châu A ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
9 Vĩnh Bửu ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng

92 Xã Vĩnh Thạnh
1 TH_Kim Thảo_Nguyễn Thị Kim Thảo   ấp Hưng Tân, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0975888509 Viettel Tân Hưng
2 Th_Kim Hai_Bùi Thị Kim Hai Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh 0394521528 Viettel Tân Hưng
3 Tạp hóa Quang Yến Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Hưng
4 VPP Tài Lộc Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Hưng
5 Tạp hoá Ngọc Mai Ấp Hưng Tân, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tân Hưng
6 Thạnh Hưng Ấp 1, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
7 Hưng Thạnh Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng
8 Vĩnh Châu B Ấp 2, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh Bưu điện văn hoá xã Tân Hưng

93 Xã An Lục Long
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1 Phan Thị Thúy Phượng 317/6 827C ấp Cầu Ván xã  An Lục Long - tỉnh Tây Ninh 0976210090 Viettel Tầm Vu
2 Nguyễn Thị Kim Yến 26A/3  ấp Chợ Ông Bái An xã Lục Long - tỉnh Tây Ninh 0979671758 Viettel Tầm Vu
3 Tạp Hóa Đức Hải Ấp Chợ Ông Bái, Xã An Lục Long - tình Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
4 Nhật Lâm Mobile 516/2 Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long - tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
5 Cửa Hàng Sáu Minh Số 341/3, Ấp chợ ông cai, xã An Lục Long - tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
6 Thuốc Tây Lộc Phát Chợ Cầu Vuông, Xã An Lục Long - tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
7 Tú Quyên Cửa Hàng Tự Chọn 126/2 ấp Long Trì, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
8 Bưu điện văn hoá Ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long - tỉnh Tây Ninh 0272 3877747 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
9 Bưu điện văn hoá Ấp Long Thành , Xã An Lục Long - tỉnh Tây Ninh 0272 3877747 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu

10 K_TT Thanh Thảo_Phan Thị Thanh Thảo 27/4 827C ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0919469337 Viettel Tầm Vu

11
Điểm bán hàng Ngọc Quí- Nguyễn Thị Ngọc 
Quí

37A/4 827C ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0967544507 Viettel Tầm Vu

94 Xã Tầm Vu

1
Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển 
Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Tầm Vu 
Long An

25, Đỗ Tường Phong, Ấp Hiệp Thạnh
  - xã Tầm Vu- tỉnh Tây Ninh

02723878137 Ngân hàng Nông Nghiệp Tầm Vu

2 Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam
Số 47, Đỗ Tường Phong, Ấp Hiệp Thạnh - xã Tầm Vu- 
tỉnh Tây Ninh

Ngân hàng Lộc Phát Tầm Vu

3
Ngân hàng TMCPĐT VÀ PT VN - CN 
LONG AN- PGD CHÂU THÀNH

90. Đỗ Tường Phong, Ấp Trường Xuân- xã Tầm Vu- tỉnh 
Tây Ninh

Ngân hàng Lộc Phát Tầm Vu

4
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi 
Nhánh Long An

433/8 ấp Hiệp Thạnh- xã Tầm Vu- tỉnh Tây Ninh
Ngân Hàng TMCP Sài 
Gòn Tài Lộc - Chi 
Nhánh Long An

Tầm Vu

5
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam -
CN Bến Lức - PGD Châu Thành

219 Đỗ Tường Phong - xã Tầm Vu- tỉnh Tây Ninh 03723877233 Ngân hàng Vietinbank Tầm Vu

6 Bưu cục Châu Thành
Tỉnh lộ 827A, Đỗ Tường Phong, Ấp Hiệp Thạnh - xã Tầm 
Vu- tỉnh Tây Ninh

0272 3877007 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu

7 Bách Hóa Xanh Ấp Tân Xuân xã Tầm Vu - tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tầm Vu

8 Thế giới Di Động
179 Đỗ Tường Phong ấp Trường Xuân, xã Tầm Vu - tỉnh 
Tây Ninh 

1900545478 Payoo Tầm Vu

9 Thế giới Di Động
179 Đỗ Tường Phong ấp Trường Xuân, xã Tầm Vu - tỉnh 
Tây Ninh 

1900545478 Payoo Tầm Vu

10 Nhà thuốc An Khang Ấp Tân Xuân xã Tầm Vu - tỉnh Tây Ninh 19001572 Payoo Tầm Vu
11 Trần Thị Kim Yến 317 Đỗ Tường Tự , xã Tầm Vu - tỉnh Tây Ninh 0968413907 Viettel Tầm Vu
12 Điểm CCDVVT LĐ - Trần Đức Cường  43 Ấp 3. xã Tầm Vu - Tỉnh Tây Ninh 0979023350 Viettel Tầm Vu
13 CHĐTDD Quốc Thắng_Phan Quốc Thắng 312 Đỗ Tường Phong , ấp Hiệp Thạnh - xã Tầm Vu 0976666179 Viettel Tầm Vu

14
Điểm bán hàng Tường Vy_Nguyễn Thị Diệu 
Huyền

148A/1 827B ấp Tân Châu, xã Tầm Vu Tình Tây Ninh 0359828771 Viettel Tầm Vu

15 TH_Kiều_Huỳnh Thị Kiều 191/2 827 B ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0963745634 Viettel Tầm Vu
16 Nguyễn Thị Kim Lập 258/1 827 ấp Tân Châu, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0967018463 Viettel Tầm Vu
17 TH_Bích Nga_Nguyễn Thị Bích Nga 0 827B ấp Tân Châu, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0909942946 Viettel Tầm Vu
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18 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 212/2  ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0377552181 Viettel Tầm Vu
19 Ngô Thị Đẹp 214C/5 Thâm nhiên ấp Tân Nho, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 0366242889 Viettel Tầm Vu
20 K_Hương_Võ Thái Kim Hương 328/5  ấp Phước Tân Hưng , xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0909345184 Viettel Tầm Vu

21 CHĐTDĐ Chí Công - Hồ Chí Công
Số Nhà 268/1 827A ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh 

0979437790 Viettel Tầm Vu

22
Điểm CCDVVT LĐ - Trần Nguyễn Thanh 
Phong

253/1 827A ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0366369423 Viettel Tầm Vu

23 Tạp hóa Lê Thanh 41/3 ấp Bình Ân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
24 Quầy Thuốc Bạch Yến 3 312/2 Ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
25 Yến Bình Ấp Phú Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
26 Vũ mobile 193/8 Xã Tầm Vu ,Tây Ninh. ShopeePay Tầm Vu
27 Trà Sữa Pu Ben Ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
28 Bưu điện văn hoá xã Ấp Phú Ngãi Trị, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0272 3662626 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
29 Bưu điện văn hoá xã Ấp Phước Tân Hưng, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh 0272 3887222 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
95 Xã Vĩnh Công

1
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG 
VN-CN BẾN LỨC 

ấp Bình Quới, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 03723877233 Ngân hàng Vietinbank Tầm Vu

2 Ngô Văn Tường 301/5  ấp  Bình Quới xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0976470808 Viettel Tầm Vu
3 K_Quán nước Oanh_Nguyễn Thị Oanh 153/5 827B ấp Bình Quới xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0388619376 Viettel Tầm Vu
4 Đặng Nguyễn Thuỳ Trâm 224/2  ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0975689545 Viettel Tầm Vu
5 Mai Thị Kiều Oanh 230/2  ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0967675455 Viettel Tầm Vu
6 K_Phượng_Nguyễn Thị Mỹ Phượng 224/6 827A ấp An Thạnh, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0367605445 Viettel Tầm Vu

7
K_Nước Giải Khát Tuyền_Trương Thị Kim 
Tuyền

235/4  ấp Hòa Điều, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0945194536 Viettel Tầm Vu

8 Trần Ái Phương 16/8  ấp Bình Công, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0976297676 Viettel Tầm Vu
9 Thế giới Di Động 180 DT 827B Ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây 1900545478 Payoo Tầm Vu

10 Bách Hóa Xanh Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tầm Vu
11 Nhà sách THANH THẢO ấp Bình Quới, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
12 Tạp Hoá Hải Vân 308/2 Ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
13 Trịnh Quốc Đạt 300/4 ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
14 Vật Tư Nông Nghiệp Hiền Ấp Bình Công, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
15 Bưu điện văn hoá xã Ấp Đa Phú, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0272 3877844 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
16 Bưu điện văn hoá xã Ấp Bình Công,  xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh 0272 3671440 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
96 Xã Thuận Mỹ
1 Điểm CCDVVT LĐ _ Đặng Thị Thanh 285/4 827A ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ tỉnh tây Ninh 0979217455 Viettel Tầm Vu

2 Điểm CCDVVT LĐ - Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Số nhà 214/8 827A ấp Thanh Tân xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây 
Ninh 

0979216292 Viettel Tầm Vu

3 Lê Thị Mỹ Châu 370/8 827 ấp Thanh Tân Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 0974855165 Viettel Tầm Vu
4 Thế giới Di Động 125/8 DT 827 Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tầm Vu

5 Thế giới Di Động
Thửa đất số 12 - 52 -55,Tờ bản đồ số 44 Ấp Thanh Tân, xã 
Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 

1900545478 Payoo Tầm Vu
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6 Bách Hóa Xanh Ấp Bình Trị 1 X.Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 1900545478 Payoo Tầm Vu
7 TẠP HÓA ÚT KIỆT 342/4 ẤP XUÂN HÒA, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
8 Nhà Sách Tiềm Thức Ấp Thanh Tân, Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
9 Quốc Huy Ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu

10 Bida Thanh Minh Ấp Thanh Vĩnh Đông, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
11 Cửa Hàng Út Đấu 33/3 Ấp Thanh Phú Long, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
12 Tiệm chim Tân Tiến Ấp Thanh Tân Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
13 Thuốc Tây An Khang 340/4 Ấp Xuân Hoà , Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
14 ĐL Bảy Sánh 647/4 Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, tỉnh tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
15 Thanh Phương 285/4 Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
16 Tạp Hoá Chị Hằng 286/7 Thanh Hoà, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
17 ĐL Bia Thùy Linh 430/8 Ấp Thanh Tân, Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh ShopeePay Tầm Vu
18 Bưu điện văn hoá xã Ấp Bình Trị 1, Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 0272 3879009 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
19 Bưu điện văn hoá xã Ấp Thanh Tân, Xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 0272 3664007 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
20 Bưu điện văn hoá xã Ấp Xuân Hòa, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh 0272 3879399 Bưu điện văn hoá xã Tầm Vu
21 Đinh Đăng Diễn Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
22 Châu Trần Đông Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
23 Bùi Trần Quốc Hương Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
24 Hồ Hữu Luyến Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
25 Nguyễn Đức Tài Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
26 Bùi Thanh Tuấn Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
27 Nguyễn Quốc Toàn Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
28 Nguyễn Thị Kim Thương Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
29 Nguyễn Thị Trúc Mai Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
30 Nguyễn Văn Đạt Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
31 Trần Thị Yến Nhi Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
32 Trần Trọng Trí Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
33 Trần Thị Kiều Châu Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
34 Nguyễn Văn Tuần Cương Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
35 Cao Trí Thức Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
36 Trần Hoàng Vũ Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
37 Tống Ngọc Sơn Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
38 Trần Thị Trinh Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
39 Phan Quốc Minh Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
40 Đoàn Bạch Tuyết Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
41 Trần Thị Bé Hiền Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
42 Võ Thị Hương Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
43 Lê Thị Mỹ Tiên Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
44 Trần Thị Thanh Trúc Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
45 Lê Hùng Tâm Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
46 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
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47 Hà Thị Phương Thảo Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
48 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
49 VÕ THỊ ÁNH LOAN Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
50 Lê Văn Đúng Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
51 Châu Hoàng Kiệt Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
52 TH _Bảy Hùng_Nguyễn Thị Ngọc Loan Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
53 K_Võ Thị Cẩm Linh Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
54 K_Cafe Mộng_Nguyễn Văn Mộng Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
55 Đỗ Hoàng Tuấn Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
56 K_Thuốc Mai_Châu Thị Trúc Mai Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
57 Phan Hữu Nghĩa Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
58 Phan Thị Thắm Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
59 Đỗ Di Linh Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
60 K_Cô Thoa_Trịnh Thị Kim Thoa Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
61 Điểm bán hàng 36_Lê Thị Diệp Mai Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
62 Điểm CCDVVT LĐ - Ngô Bá Tùng Nhân viên Viettel Viettel Tầm Vu
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2504


